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MỞ ĐẦU 

Công ty TNHH Phú Tân đƣợc thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, mã số doanh nghiệp 

0800246450 đăng ký lần đầu ngày 15/06/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 

27/12/2024 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Hải 

Dƣơng (nay là Sở Tài chính) cấp. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là 

sản xuất xi măng, vôi và thạch cao; khai thác, chế biến than; khai thác, chế biến 

đá, cát, sỏi, đất sét; bán buôn vật tƣ, nguyên liệu phục vụ sản xuất xi măng, tấm 

lợp; bán buôn Clinker; sản xuất Clinker; vận tải hàng hóa bằng đƣờng thủy... 

Công ty đƣợc Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dƣơng (trƣớc sáp nhập) chấp thuận dự 

án đầu tƣ chiều sâu, mở rộng nhà máy sản xuất xi măng lò quay phƣơng pháp 

khô theo thông báo số 128/TB – UBND ngày 24/8/2005. Dự án đã đƣợc Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hải Dƣơng phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng tại 

Quyết định số 1903/QĐ- UBND ngày 10/12/2013 và đƣợc Sở Tài nguyên và 

môi trƣờng (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trƣờng) cấp Giấy xác nhận hoàn 

thành các công trình bảo vệ môi trƣờng số 226/GXN – STNMT ngày 

10/12/2013. 

Trong những năm gần đây, do tình hình sản xuất xi măng không còn hiệu 

quả nhƣ trƣớc, mặt bằng của nhà máy còn để trống rất nhiều nên Công ty đã xin 

điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ và đã đƣợc Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dƣơng ra 

Quyết định số 2466/QĐ – UBND ngày 26/6/2025 (điều chỉnh lần thứ ba). Nội 

dung của dự án điều chỉnh nhƣ sau: 

- Mục tiêu: Sản xuất xi măng các loại và cho thuê nhà xƣởng nhằm đáp 

ứng nhu cầu của thị trƣờng. 

- Quy mô hoạt động: Sản xuất xi măng 300.000 tấn/năm; cho thuê nhà 

xƣởng (kho, bãi): 19.867m
2
. 

Hiện tại Công ty đang hoạt động sản xuất xi măng với công suất 30% 

tƣơng đƣơng 100.000 tấn clinker/năm. Khu vực dự kiến cho thuê đang để trống. 

Trong quá trình sản xuất, Công ty TNHH Phú Tân nhận thấy nguồn chất 

thải thông thƣờng trên địa bàn tỉnh và các vùng lân cận thải ra ngày càng tăng 

gây ảnh hƣởng tới môi trƣờng mà chƣa đƣợc tận dụng. Bên cạnh đó, theo Quyết 

định số 1266/QĐ – TTg ngày 18/8/2020 của Thủ tƣớng chính phủ phê duyệt 

chiến lƣợc phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, định 

hƣớng đến năm 2050 nêu rõ việc sử dụng nhiên liệu thay thế lên đến 15% tổng 
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nhiên liệu dùng để sản xuất clinker xi măng. Chính vì các lý do trên, Công ty 

TNHH Phú Tân đã đƣa ra phƣơng án kỹ thuật đồng xử lý chất thải công nghiệp 

thông thƣờng để thay thế một phần than cám, qua đó sẽ giảm đƣợc giá thành của 

clinker, giảm phát thải khí CO2, tiết kiệm tài nguyên hóa thạch, xử lý rác thải và 

góp phần bảo vệ môi trƣờng. Các chất thải đƣợc sử dụng làm nhiên liệu thay thế 

là vải vụn, đế giày nhựa, cao su…. Đây là nhóm chất thải đƣợc thu hồi, phân 

loại, lựa chọn để sử dụng trực tiếp làm nhiên liệu cho hoạt động sản xuất đƣợc 

quản lý nhƣ sản phẩm, hàng hóa theo quy định tại Khoản 1, Điều 65, Nghị định 

08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trƣờng. (Danh mục chi tiết nhóm chất thải rắn công nghiệp 

thông thường được lựa chọn để sử dụng trực tiếp làm nhiên liệu cho hoạt động 

sản xuất được quy định tại mục C Mẫu số 01 Phụ lục III kèm theo Thông tư số 

02/2022/TT BTNMT ngày 10/01/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường). Việc đƣa chất 

thải công nghiệp thông thƣờng thay thế một phần nhiên liệu than trong quá trình 

sản xuất xi măng tại nhà máy sản xuất xi măng lò quay phƣơng pháp khô của 

Công ty thực chất là mở trích một cửa tiếp nhận chất thải công nghiệp thông 

thƣờng tại Calciner để đƣa chất thải vào đốt để lấy nhiệt phục vụ quá trình nung, 

hoàn toàn không thay đổi về công suất thiết kế cũng nhƣ quy trình công nghệ 

sản xuất của nhà máy. 

Sau khi xem xét phƣơng án đề xuất, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dƣơng 

(trƣớc sáp nhập) đã ra Công văn số 3796/UBND – VP ngày 17/10/2024 về việc 

chấp thuận cho phép sử dụng chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng thay thế 

một phần nhiên liệu trong quá trình sản xuất xi măng. 

- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật 

về đầu tư công): Cơ sở có tổng vốn đầu tƣ là 382.985.987.000 đồng (Ba trăm 

tám mươi hai tỷ, chín trăm tám mươi năm triệu, chín trăm tám mươi bẩy nghìn 

đồng). Cơ sở thuộc nhóm B theo tiêu chí phân loại tại khoản 1, điều 10 của Luật 

Đầu tƣ công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024 (Dự án có tổng mức đầu tƣ từ 

240 tỷ đến dƣới 4.600 tỷ đồng). 

- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí Luật Bảo vệ môi 

trường): Cơ sở thuộc nhóm I theo số thứ tự 4, mục II, Phụ lục III ban hành kèm 

theo Nghị định số 48/2026/NĐ – CP ngày 29/01/2026 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ – CP ngày 
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10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi 

trƣờng đƣợc sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ – CP ngày 

06/01/2025. 

Đây là cơ sở đã đi vào hoạt động do vậy căn cứ vào điểm c, khoản 3, điều 

41 Luật bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QH14 đƣợc sửa đổi bổ sung tại khoản 11, 

Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông 

nghiệp và môi trƣờng số 146/2025/QH15, Nhà máy sản xuất xi măng lò quay 

phƣơng pháp khô tại phƣờng Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng (trƣớc đây thuộc 

phƣờng Duy Tân, thị xã Kinh Môn) của Công ty TNHH Phú Tân thuộc đối 

tƣợng đƣợc Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cấp giấy phép môi trƣờng. 

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trƣờng, Công ty TNHH Phú Tân tiến hành lập báo 

cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trƣờng cho Nhà máy sản xuất xi măng lò quay 

phƣơng pháp khô theo hƣớng dẫn tại mẫu số 22d phụ lục II, Nghị định số 

48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng đƣợc sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

định số 05/2025/ NĐ – CP ngày 06/01/2025.  
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Chƣơng I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở 

- Chủ cơ sở: Công ty TNHH Phú Tân. 

- Địa chỉ văn phòng: Khu dân cƣ Châu Xá, phƣờng Nhị Chiểu, thành phố 

Hải Phòng. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: 

Ông Cao Văn Tý; Chức vụ: Giám đốc.  

- Điện thoại: 02203.842.667  Fax: 02203.824.998  

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0800246450 do Sở kế hoạch 

và đầu tƣ tỉnh Hải Dƣơng (trƣớc sáp nhập) cấp lần đầu ngày 15 tháng 06 năm 

2001 và đã đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 27 tháng 12 năm 2024. 

- Thông báo số 128/TB – UBND ngày 24/8/2005 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hải Dƣơng (trƣớc sáp nhập) về việc chấp thuận dự án đầu tƣ chiều sâu, mở 

rộng nhà máy sản xuất xi măng lò quay phƣơng pháp khô của Công ty TNHH 

Phú Tân. 

- Công văn số 3796/UBND – VP ngày 17/10/2024 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hải Dƣơng (trƣớc sáp nhập) về việc chấp thuận cho phép sử dụng chất thải 

rắn công nghiệp thông thƣờng thay thế một phần nhiên liệu trong quá trình sản 

xuất xi măng. 

- Quyết định số 2466/QĐ – UBND ngày 26/6/2025 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hải Dƣơng (trƣớc sáp nhập) chấp thuận điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ đồng 

thời chấp thuận nhà đầu tƣ thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất xi măng lò quay 

phƣơng pháp khô (điều chỉnh lần thứ ba). 

2. Tên cơ sở 

- Tên cơ sở: Nhà máy sản xuất xi măng lò quay phƣơng pháp khô. 

- Địa điểm cơ sở: Khu dân cƣ Châu Xá, phƣờng Nhị Chiểu, thành phố Hải 

Phòng. 

Ranh giới tiếp giáp của cơ sở nhƣ sau:  

+ Phía Bắc: Giáp đƣờng liên phƣờng. 

+ Phía Đông: Giáp đƣờng 188 cũ. 

+ Phía Tây: Giáp Công ty xi măng Thành Công II. 

+ Phía Nam: Giáp với nhà máy sản xuất tấm PVC của Công ty TNHH 

Phú Tân. 
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Hình 1. Vị trí của nhà máy 

 - Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng: Sở xây dựng tỉnh Hải Dƣơng 

(trƣớc sáp nhập). 

 - Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng; các giấy 

phép môi trƣờng thành phần: 

+ Quyết định số 1903/QĐ-UBND ngày 04/6/2008 của UBND tỉnh Hải 

Dƣơng phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của Dự án “Đầu tƣ 

chiều sâu mở rộng nhà máy sản xuất xi măng lò quay” tại khu dân cƣ Châu Xá, 

phƣờng Duy Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dƣơng (nay thuộc phƣờng Nhị 

Chiểu, thành phố Hải Phòng). 

+ Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trƣờng số 226/GXN-

STNMT ngày 10/12/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Hải Dƣơng của 

Dự án “Đầu tƣ chiều sâu mở rộng nhà máy sản xuất xi măng lò quay” của Công 

ty TNHH Phú Tân. 

 - Quy mô cơ sở: Cơ sở thuộc nhóm B theo tiêu chí phân loại tại khoản 1, 

điều 10 của Luật Đầu tƣ công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024 (Dự án có 

tổng mức đầu tƣ từ 240 tỷ đến dƣới 4.600 tỷ đồng). 

 - Yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng quy định tại khoản 4, Điều 25 Nghị định 

số 08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022: Cơ sở thuộc mục 12, phụ lục II, Nghị 

định số 05/2025/NĐ - CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 
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sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng và nằm 

trong nội thành nội thị. 

 - Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Sản xuất xi măng 

 - Phân nhóm dự án đầu tƣ theo tiêu chí của Luật bảo vệ môi trƣờng: 

Thuộc nhóm I, theo số thứ tự 4, mục II, phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 

số 48/2026/NĐ – CP ngày 29/01/2026 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng  đƣợc sửa đổi bổ sung 

bởi Nghị định số 05/2025/NĐ - CP ngày 06/01/2025. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

 Hiện tại Công ty đang hoạt động sản xuất Clinker với công suất đạt 30% 

tƣơng đƣơng 100.000 tấn clinker/năm. 

3.2. Công nghệ sản xuất/vận hành của cơ sở 

3.2.1. Quy trình sản xuất xi măng 

 

 

Hình 2. Quy trình công nghệ sản xuất xi măng kèm theo dòng thải 
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* Thuyết minh: 

- Công nghệ sản xuất bằng lò quay, phƣơng pháp khô. Hệ thống Xiclon 

trao đổi nhiệt gồm 5 tầng, 1 nhánh có buồng phân hủy. 

- Công suất thiết kế: 1.000 tấn Clinke/ngày (300.000 tấn/năm) 

Quy trình sản xuất gồm các bƣớc sau: 

* Công đoạn gia công và đồng nhất nguyên liệu: 

 Nguyên liệu gồm đá vôi, đá dăm, đất sét, quặng sắt, cao silic.... 

- Công đoạn tiếp nhận, đập, chứa và đồng sơ bộ đá vôi: Đá vôi khai 

thác tại mỏ có kích thƣớc  800mm đƣợc vận chuyển bằng xe tải tự đổ vào phễu 

của máy đập búa có công suất 200 T/h. Cấp liệu băng tải tấm chuyển đá vào máy 

đập búa phản kích 2 trục. Đá dập nhỏ tới kích thƣớc 75mm đƣợc băng tải cao su 

vận chuyển vào kho đồng nhất đá vôi. Kho đồng nhất đá vôi là kho dài có bố trí 

thiết bị rải kiểu đống kèm theo thiết bị cào rút cạnh đống. Hệ thống điều khiển 

tự động rải rút liên tục cấp đá vôi sau khi đồng nhất cho si lô chứa đá vôi cấp 

liệu máy nghiền. Công suất của máy rải liệu là 302 t/h, máy rút liệu là 215t/h. 

Kho đồng nhất đá vôi có kết cấu kho dài, đƣợc bao che kín đƣợc rải thành 2 

đống, sức chứa khoảng 10.000 tấn. Tại các vị trí phát sinh bụi đều đƣợc bố trí 

các thiết bị lọc bụi túi đảm bảo nồng độ bụi trong khí thải < 50mg/Nm. 

- Công đoạn tiếp nhận, đập và chứa đất sét: Đất sét đƣợc khai thác 

bằng phƣơng pháp bốc xúc trực tiếp và vận chuyển về trạm đập bằng ô tô. Máy 

đập đất sét là máy đập loại hai trục có răng, có công suất tối đa là 50 tấn/h, chế 

độ làm việc 10h/ngày theo chế độ làm việc của mỏ. Kích thƣớc đá sét cho phép 

nạp vào máy dmax = 500 x500mm, độ ẩm tối đa cho phép: Vmax = 10%. Sau 

khi đập kích thƣớc đất sét 95%<50mm đƣợc chuyển về kho đồng nhất sơ bộ 

cũng bằng hệ thống băng tải. Kho đồng nhất đất sét là kho dài có mái che có bố 

trí thiết bị rải kiểu đống kèm theo thiết bị cào rút cạnh đóng. Hệ thống điều 

khiển tự động rải rút liên tục cấp đất sét sau khi đồng nhất cho si lô chứa đất sét 

cấp liệu máy nghiền. Liệu đƣợc rải thành từng đống với tổng lƣợng khoảng 

3.000 tấn (sử dụng cho 12 – 15 ngày). Công suất của máy rải liệu là 100 t/h, 

máy rút liệu là 80t/h. Tại các vị trí phát sinh bụi nhƣ máy đập, điểm chuyển băng 

vv... đều đƣợc bố trí các thiết bị lọc bụi túi đảm bảo nồng độ bụi trong khí thải < 

50mg/Nm. 

- Công đoạn đồng nhất phụ gia, cao sillic, xỉ pirit và than: 

Than đƣợc vận chuyền về nhà máy bằng đƣờng thủy. Cần cầu bốc than từ 

xà lan vào phễu băng tải. Từ đây băng tải có thể vận chuyển thẳng than lên si lô 

định lƣợng hoặc vào kho dự trữ và đồng nhất. 
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Tƣơng tự nhƣ than, xỉ pirit và phụ gia đƣợc vận chuyển về nhà máy 

đƣờng bộ hoặc đƣờng thủy đều đƣợc vận chuyển lên thẳng silô hoặc vào kho 

đồng nhất bằng hệ thống vận chuyển nhƣ đối với than đã nêu. 

Than và các loại phụ gia đã đƣợc đồng nhất trong kho dài có mái che. 

Than và các loại phụ gia đƣợc vận chuyển vào kho bằng băng tải cao su. Máy rải 

liệu có trang bị băng tải nâng cho phép rải dạng đống. Than rải thành đống có 

dung tích 800 tấn/đống; phụ gia cao sillic 1 đống 2000 tấn; xỉ pirit 3.100 tấn. 

Quá trình rút liệu đƣợc máy rút liệu dạng cầu cào thực hiện. Máy rải liệu có 

công suất 350 tấn/h, máy rút liệu có công suất từ 25-250 tấn/h. Cả 2 thiết bị                           

trên đều hoạt động theo chế độ tự động hóa. Quá trình rút liệu với từng loại vật 

liệu trên đƣợc thực hiện luân phiên. 

Than và các loại phụ gia đƣợc rút và vận chuyển đến xilô định lƣợng bằng 

băng tải cao su. Trên băng tải vận chuyển vật liệu vào xilô định lƣợng trang thiết 

bị dò và loại bỏ dị vật kim loại. Thiết bị này hoạt động ở chế độ tự động để loại 

bỏ dị vật dạng sắt vào máy nghiền liệu. 

- Công đoạn lƣu trữ, đồng nhất đá mạt: Đá mạt có kích thƣớc 80mm 

tập kết về nhà máy bằng đƣờng thủy về cảng sông của nhà máy. Sử dụng cần 

cẩu bốc đá mạt từ xà lan vào phễu nạp của băng tải cao su để đi vào kho rải đá. 

Máy rải liệu có trang bị băng tải nâng cho phép rải đá dạng đống. Quá trình rút 

liệu đƣợc máy rút liệu dạng cầu cào thực hiện. Máy rải liệu có công suất 

1400tấn/h, máy rút liệu có công suất 900 tấn/h. Cả 2 thiết bị trên đều hoạt động 

theo chế độ tự động hóa. 

Trạm đập đá vôi và đá sét nằm trong hàng rào nhà máy.  

Nguyên liệu từ các si lô chứa đƣợc định lƣợng bằng cân định lƣợng sau 

đó đƣợc đƣa xuống hệ thống băng tải chung cấp vào máy nghiền liệu theo tỷ lệ. 

* Công đoạn nghiền và đồng nhất bột phối liệu 

- Nghiền phối liệu: Căn cứ các tính chất lý học của vật liệu, nguyên liệu 

có độ cứng trung bình nên chọn máy nghiền đứng (kiểu sấy nghiền liên hợp) 

năng suất 80 tấn/h tƣơng ứng với độ mịn 10% còn lại trên sàng 0,08mm. Động 

cơ chính truyền động của máy nghiền có công suất 3000KW, điện áp 6,3KV. 

Độ ẩm cho phép của hỗn hợp nguyên liệu vào máy nghiền không vƣợt 

quá 6%. Nguồn nhiệt cấp cho máy sấy nghiền liên hợp đƣợc lấy từ tháp trao đổi 

nhiệt khí thải 80.000 m
3
/h với nhiệt độ khí thải khoảng 280-300

0
C. 

Trong trƣờng hợp lò nung dừng hoạt động, một buồng đốt phụ sử dụng 

dầu FO hoạt động để cấp liệu cho máy sấy nghiền. 

Khí thải ra khỏi máy sấy nghiền liên hợp đƣợc quạt hút chuyển về thiết bị 

lọc bụi tĩnh điện để thu hồi bụi đảm bảo nồng độ bụi đạt tiêu chuẩn môi trƣờng 
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trƣớc khi thải ra môi trƣờng. 

- Chứa và đồng nhất bột phối liệu 

+ Bột phối liệu sau khi nghiền đạt độ mịn yêu cầu đƣợc các thiết bị (máng 

khí động và gầu tải) vận chuyển vào xilô chứa và đồng nhất kiểu C.F kích thƣớc 

hữu ích 22,5x52m với sức chứa 5.000 tấn dự trữ cho 3 ngày sản xuất. 

+ Hệ thống chứa và đồng nhất phối liệu đƣợc thực hiện đồng thời trong 

cùng 1 silô vừa đảm bảo tiết kiệm vốn đầu tƣ xây dựng, tiết kiệm năng lƣợng 

vận chuyển lại vừa đáp ứng đƣợc ƣu cầu mức độ đồng nhất của phối liệu. (Hệ số 

đồng nhất H đạt giá trị tƣơng đƣơng với độ chính xác của thành phần CaO trong 

bột phối liệu có độ sai lệch = 0,2% so với tính toán). 

+ Một máy phân tích X-Ray có khả năng phân tích nhanh và liên tục từ 8 

đến 10 thành phần oxit cơ bản nhất của bột phối liệu. Việc lấy mẫu, phân tích 

đƣợc thực hiện bằng bán tự động. Kết quả phân tích đƣợc máy tính truyền dữ 

liệu về hệ thống điều chỉnh thiết bị định lƣợng các cấu tử vào máy sấy nghiền 

liên hợp. Chu kỳ lấy mẫu bột phối liệu sau hệ thống nghiền và sau silô đồng 

nhất đƣợc thực hiện 30 phút/lần. 

* Công đoạn nung và làm nguội Clinke 

- Bột phối liệu từ silô đồng nhất đƣợc 1 thiết bị tháo qua hệ thống máng tự 

động và gầu tải (kiểu băng gầu có độ bền cao, 2 hệ thống làm việc và 2 hệ thống 

dự phòng) chuyển vào tầng trên cùng của tháp trao đổi nhiệt (C1) cùng với bụi 

thu hồi từ lọc bụi. 

- Tháp trao đổi nhiệt đƣợc cấu tạo gồm 1 nhánh có 5 tầng Cyclon trao đổi 

nhiệt đảm bảo nhiệt độ khí thải ra khỏi tháp không vƣợt quá 330
0
C 

- Buồng tiền nung (Calciner) đƣợc bố trí giữa 2 nhánh của tháp trao đổi 

nhiệt đóng vai trò buồng đốt phụ cho lò quay có tác dụng làm tăng năng suất tối 

đa cho lò quay trên cơ sở quá trình phân hủy CaCO3 thành CaO và CO2 đƣợc 

thực hiện gần nhƣ hoàn toàn trong thiết bị này. Buồng tiền nung đóng vai trò 

quan trọng làm giảm đáng kể chiều dài của lò quay đồng thời tận dụng tối đa 

lƣợng nhiệt thải mang theo không khí từ quá trình làm nguội clinke thông qua 

ống thông gió. 

- Trong buồng phân hủy đƣợc cấu tạo đặc biệt đảm bảo có thể đốt cháy 

hoàn toàn antraxit đã đƣợc nghiền mịn. 

- Lò nung clinke có kích thƣớc 4,8x75m gồm 03 bệ đỡ công suất 1000 tấn 

clanke/ngày. Trong vùng nung clinke của lò đƣợc xây bằng gạch chịu lửa kiềm 

tính loại Mg-Spinel có độ bền nhiệt và chịu mài mòn cơ và hóa học cao. 

- Clinke ra khỏi lò nung đƣơc làm nguội bằng thiết bị kiểu ghi 3 cấp. Khí 

thải nóng thu hồi từ thiết bị làm nguội clinke một phần đƣợc đƣa về buồng tiền 
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nung, phần còn lại sau khi tách bụi đƣợc đƣa về máy nghiền than. 

- Nhiệt độ clinke ra khỏi thiết bị làm nguội kiểu ghi 3 cấp không vƣợt quá 

100
0
C trong mọi điều kiện thời tiết. 

- Sản phẩm sau khi làm nguội đƣợc đập xuống kích thƣớc 25mm và 

đƣợc chuyển về silô chứa băng xích gầu kích thƣớc 70x 33,75m. Sức chứa của 

Silo là 3.000 tấn đảm bảo nguyên liệu phục vụ cho 3 ngày làm việc. 

- Tại silô chứa clinke chính phẩm đƣợc bố trí một hệ thống tháo và vận 

chuyển clinke ra cảng để xuất bằng đƣờng thủy. 

- Một hệ thống tháo và vận chuyển đến công đoạn nghiền xi măng. 

Các thiết bị kiểm tra, điều khiển quá trình làm việc của lò nung bao gồm: 

+ Hệ thống quang kế piromet 2 màu đo mặt cắt nhiệt tại zôn nung của lò 

nung. 

+ Hệ thống kiểm tra nhiệt độ của lò bằng thiết bị quét tia hồng ngoại có 

bƣớc sóng dài luôn luôn giám sát nhiệt độ của vỏ lò đồng thời chỉ ra sự thay đổi 

bên trong để ngƣời vận hành theo dõi tình trạng làm việc của gạch chịu lửa. 

+ Một hệ thống phân tích thành phần và nhiệt độ khí thải để điều chỉnh tối 

ƣu hệ thống cấp nhiên liệu và không khí 

+ Ngoài ra còn có hệ thống camera đƣợc lắp đặt để theo dõi trực tiếp và 

liên tục toàn công đoạn này nhằm giúp cho ngƣời vận hành kiểm tra và xử lý kịp 

thời mọi sự cố có thể xảy ra. 

* Công đoạn chứa và sấy nghiền than; nghiền và chứa rác, nạp rác  

Than từ kho đồng nhất chuyển đến si lô chứa, qua cân băng định lƣợng 

tới máy nghiền than. Than đƣợc nghiền trong máy nghiền đứng chu trình kín. 

Khí nóng sử dụng cho quá trình sấy nghiền đƣợc dẫn từ hệ thống làm nguội 

clinker sau khi đã tách bụi. Than nghiền mịn đƣợc hệ thống khí nén bơm chuyển 

về 2 silo chứa cung cấp cho vòi đốt chính và vòi đốt phụ của buồng tiền nung 

(calciner). Máy nghiền bi kiểu sấy nghiền liên hợp có công suất 9 tấn/h tƣơng 

ứng với độ mịn 5%, phần còn lại trên sàng là 0,08mm, độ ẩm của sản phẩm là < 

0,5%. Lò nung của nhà máy xi măng Phú Tân đƣợc vận hành bằng vòi đốt đa 

kênh. Vòi đốt này cho phép sử dụng các loại nhiên liệu khác nhƣ than mịn, dầu, 

khí thiên nhiên theo các tỷ lệ bất kỳ. Cơ cấu làm ổn định ngọn lửa và thiết kế 

đầu vòi đốt cho phép phần lõi ngọn lửa giàu nhiên liệu với hệ số đối lƣu rất lớn. 

Chính vì vậy, ngọn lửa rất ổn định bắt cháy ngay tại miệng vòi đốt. Nhờ vậy, 

lƣợng NOx giảm nhiều so với các loại vòi đốt thông dụng khác. Vòi đốt đã đƣợc 

lắp đặt trƣớc khi hệ thống nghiền than đƣợc đƣa vào hoạt động. Chúng đƣợc 

kiểm tra và sử dụng nung luyện clinker đầu tiên với dầu nặng hoặc khí thiên 

nhiên. Khi chuyển sang sử dụng than, các thông số vòi đốt đƣợc hiệu chỉnh lại. 

Sau một thời gian ngắn, chế độ cháy tối ƣu đã đƣợc xác định, vòi đốt đƣợc hiệu 
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chỉnh và sau đó không thay đổi nữa. Khi sử dụng than mịn, nồng độ CO, O2, 

NOx đều đƣợc kiểm soát chặt chẽ. Các giá trị thiết bị do nhà cung cấp thiết bị 

bảo hành cũng nằm trong giới hạn cho phép. Việc sử dụng than làm nhiên liệu 

cũng không gây ảnh hƣởng đến tuổi thọ của vật liệu chịu lửa và cũng không cần 

thiết kế lại zôn nung. 

Để cung cấp thay thế một phần than trong quá trình nung clinker, Công ty 

tiến hành trích mở một đƣờng tiếp nhận chất thải thông thƣờng tại Calciner để 

đƣa chất thải vào đốt lấy nhiệt. Ban đầu, rác đƣợc máy xúc lật xúc đƣa lên máy 

băm rác công suất 10 – 15 tấn/h để băm rác thành mảnh có kích thƣớc ≤20mm. 

Mảnh rác sau khi đƣợc băm đạt yêu cầu theo băng tải cao su với công suất vận 

chuyển 15 – 20 tấn/h chuyển vào phễu tiếp nhận rác. Phễu tiếp nhận rác gắn với 

thiết bị định lƣợng. Rác nghiền mịn sau khi đƣợc định lƣợng theo băng tải nạp 

vào cửa tiếp nhận rác bậc thang 9 tầng. Tại đây khí nóng từ quá trình nung sau 

khi tách bụi đƣợc đƣa vào Calciner để sấy rác. Trong Calciner nguyên liệu tiếp 

tục đƣợc đồng nhất với nhau và đƣa xuống lò nung thông qua đầu đốt. Quy trình 

lựa chọn, đốt rác đƣợc thể hiện cụ thể ở phần tiếp theo. 

* Xuất Clinke 

Clinke từ silô chứa trong hệ thống băng tải vận chuyển xuất trực tiếp 

xuống phƣơng tiện vận tải thủy hoặc xe để đến các khách hàng. 

* Nghiền xi và đóng bao 

Clinke, thạch cao, phụ gia đƣợc vận chuyển lên các silo chứa của máy 

nghiền bằng hệ thống băng tải và gầu nâng. Từ các silo chứa này, clinker và phụ 

gia điều chỉnh sẽ đƣợc đƣa vào máy nghiền sơ bộ nhằm làm giảm kích thƣớc và 

làm nứt vỡ cấu trúc để phù hợp với điều kiện làm việc của máy nghiền bi nghiền 

xi măng. Sau khi phối liệu đã qua nghiền sơ bộ sẽ cùng thạch cao cấp vào mày 

nghiền bi để nghiền mịn. Máy nghiền bi là loại máy nghiền hai ngăn làm việc 

theo chu kỳ kín có phân ly trung gian, xi măng bột liệu đƣợc vận chuyển tới các 

si lô chứa xi măng bột bằng hệ thống máng khí động và gầu nâng. Máy nghiền 

bi có công suất 70 tấn/h, bột sau nghiền đạt độ mịn 3000 cm
2
/g. Tại khu vực 

máy nghiền, Công ty bố trí 01 thiết bị lọc bụi túi kèm theo đảm bảo chất lƣợng 

bụi trong khí thải không vƣợt quá 50mg/m3. Hệ thống kiểm tra và điều chỉnh 

nhiệt độ của xi măng ra khỏi máy nghiền luôn ở mức ≤100 độ C trên cơ sở điều 

chỉnh lƣợng không khí và nƣớc cấp vào bên ngoài vỏ máy nghiền. 

Xi măng sau khi nghiền đƣợc chuyển về 3 si lô chứa, mỗi si lô có sức 

chứa 5.000 tấn. 

Bột xi măng từ các si lô chứa đƣợc đƣa vào máy đóng bao có công suất 

>100t/h. Sử dụng máy đóng bao 6 vòi kiểu quay, trung bình 6 bao với hệ thống 

cân điện tử tự động có độ chính xác đạt 50 ± 0,4 kg/bao. Xi măng bao từ máy 
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đóng bao theo hệ thống băng tải đƣợc chuyển đến các phƣơng tiện vận tải của 

khách hàng hoặc đƣợc chứa trong các kho chờ xuất. 

3.2.2. Quy trình phân loại, nghiền và đốt rác 

a. Yêu cầu về chất thải 

STT Chỉ tiêu chất lƣợng Đơn vị 
Phạm vi chất 

lƣợng yêu cầu 

1 Độ ẩm  % ≤ 10 

2 Kích thƣớc DxRxC  mm Rác tinh ≤ 20 

3 Nhiệt trị  Cal/g ≥ 4500 

4 Chất bốc  % ≥ 80 

5 Tro  % ≤ 10 

6 Lƣu huỳnh  % ≤ 1 

7 Hàm lƣợng 
  

Các chất thải thông thƣờng không đƣợc lẫn vật liệu phát nổ, các thanh 

kim loại và tạp chất có hại. 

Công ty TNHH Phú Tân đã đề xuất các loại chất thải có khả năng cháy sử 

dụng thay thế một phần nhiên liệu than (theo thông tƣ 02/2022/BTNMT ngày 

10/01/2022) nhƣ sau: 

Mã chất thải Tên chất thải 
Trạng thái (thể) tồn 

tại thông thƣờng 

Ký hiệu phân 

loại 

12 08 06  Nhựa và cao su  Rắn TT-R 

12 09 09  Vải, sợi  Rắn TT-R 

…. 
   

b. Yêu cầu về hệ thống đốt 

Do đặc tính vật lý của chất thải công nghiệp thông thƣờng có tỷ trọng 

thấp (0,1 - 0,2 tấn/m3), kích thƣớc hình thù đa dạng nên dễ gây kẹt, tắc tại các 

phễu rút liệu, vít tải dẫn tới định lƣợng không chính xác. Vì vậy yêu cầu hệ 

thống đốt cần đáp ứng nhƣ sau: 

TT 

Các vị trí 

trên Hệ 

thống 

Yêu cầu kỹ thuật Phƣơng án xử lý 

1 
Điểm nạp 

chất thải 

Điểm nạp phải ở vị trí 

thấp, tránh gió 

trong hệ thống làm 

khuyếch tán rác rơi 

thẳng xuống lò dẫn tới 

không đảm bảo quá 

trình đốt phát sinh CO. 

Chọn vị trí giáp phần côn 

của Canciner để nạp 
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2 

Van nạp rác 

trƣớc khi 

vào 

canciner 

Phải làm kín đƣợc khí 

giữa bên ngoài với bên 

trong canciner 

Sử dụng van chặn 2 tầng 

để nạp rác 

3 
Thiết bị 

định lƣợng 

Đảm bảo độ ổn định khi 

nạp, không vƣợt quá ± 

2% giá trị đặt 

Lắp đặt vít cân định lƣợng 

4 
Thiết bị 

điều khiển 

Cài đặt và thay đổi định 

lƣợng để đảm bảo nhiệt 

độ phù hợp tại các 

Cyclon 

Lắp thiết bị điều khiển 

điều chỉnh sai số thấp nhất, 

tăng tốc độ đáp ứng và hạn 

chế sự dao động 

5 
Hệ thống 

cấp /rút liệu 

Đảm bảo thông suốt, 

tránh kẹt, tắc, có thiết bị 

điều tiết lƣợng liệu 

Cấp liệu vào phễu bằng 

máy xúc 

6 
Hệ thống 

vận chuyển 

Đảm bảo ổn định, tránh 

đƣợc nƣớc mƣa gây ẩm. 

Sử dụng hệ thống băng tải 

cao su lòng máng có bao che. 

7 Kho chứa 

Đảm bảo che mƣa, 

nắng, PCCC Đủ sức 

chứa, đa dạng về chủng 

loại 

Lắp đặt kho chứa đủ yêu 

cầu về diện tích và lắp đặt 

các thiết bị xử lý 

c. Nguyên lý vận hành hệ thống đồng xử lý chất thải thông thƣờng thay thế 

một phần nhiên liệu than 

 - Thu gom, sơ chế chất thải: Rác thải đƣợc các đơn vị cung ứng thu gom 

tại các nhà máy may, sản xuất giày bao gồm: Vải vụn, da giày, cao su vv… là 

chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng, đƣợc đóng trong các bao bì, vận chuyển 

bằng xe tải giao đến Nhà máy, đƣợc kiểm tra đảm bảo chất lƣợng sau đó đƣợc 

tập kết tại khu vực quy định trong kho chứa. Nhà máy sử dụng kho có sẵn với 

diện tích 1.800m
2
, kho đảm bảo thông gió, đủ chiếu sáng, trang bị các phƣơng 

tiện PCCC tại chỗ đảm bảo an toàn trong suốt quá trình sử lý và vận chuyển. 

Ban đầu rác công nghiệp thông thƣờng có kích thƣớc lớn, chƣa đảm bảo 

theo yêu cầu thì sẽ đƣợc đƣa vào dây chuyền băm rác nhƣ sau: Rác thô đƣợc 

máy xúc xúc đổ trực tiếp vào máy băm rác DR01.01 tại đây rác sẽ đƣợc băm 

nhỏ tới kích thƣớc yêu cầu ≤ 20mm sau đó xuống băng tải DR01.02 và tập kết 

tại vị trí quy định. Năng suất của hệ thống này là 10-15 tấn/giờ. Công đoạn băm 

phát sinh bụi sẽ đƣợc xử lý bằng phƣơng pháp hút và lọc qua thiết bị lọc bụi túi. 

- Công đoạn vận chuyển, định lượng và đồng xử lý chất thải rắn công 

nghiệp thông thường thay thế một phần nhiên liệu than trong quá trình sản xuất 

xi măng tại Nhà máy (DR02): 

Chất thải công nghiệp thông thƣờng sau băm nhỏ đến kích thƣớc yêu cầu 

sẽ đƣợc máy xúc đƣa vào phễu chứa DR02.01 có rulo cuốn đƣa rác xuống băng 
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tải có bao che kín tránh đƣợc nƣớc mƣa gây ẩm DR02.02 qua DR02.03 và 

DR02.04 vận chuyển lên hệ thống tháp trao đổi nhiệt tại vị trí Calciner * có trích 

mở cửa tiếp nhận để đƣa rác vào đốt (Calciner là một phần của hệ thống tháp 

sấy có sẵn, đốt than mịn của Nhà máy xi măng cung cấp nhiệt cho quá trình 

Canxi hóa nguyên liệu). Tại đây, rác đƣợc đổ vào phễu chứa DR02.05 qua vít 

cân định lƣợng DR02.06 có thể điều khiển tăng, giảm và ổn định lƣợng rác thải 

công nghiệp thông thƣờng cấp vào Calciner.  

Rác thải công nghiệp thông thƣờng đƣợc đƣa vào Calciner nhờ hệ thống 

van chặn kép làm kín khí DR02.07,08 và cấp rác vào cửa tiếp nhận bắt đầu quá 

trình đốt (Cửa tiếp nhận đƣợc cắt trích trực tiếp ở thân của Canciner, có hình bậc 

thang, đổ bê tông đảm bảo chịu nhiệt giúp đạt hiệu quả cao quá trình cháy của 

rác thải) 

- Rác thải qua cửa tiếp nhận tại Calciner cháy và trƣợt dần qua các bậc 

thang: 

+ Giải phóng nhiệt năng cùng với nhiệt năng có sẵn của quá trình đốt than 

tham gia quá trình sấy và canxi hóa nguyên liệu ( Là một chu trình của quá trình 

nung luyện clinker) 

+ Khí thải của quá trình đốt rác đồng nhất với khí thải của quá trình đốt 

than đi theo chu trình khép kín và đƣợc xử lý bởi hệ thống làm mát và hệ thống 

xử lý khí thải của dây chuyền bằng phƣơng pháp phun sƣơng với áp suất cao và 

lọc bụi tĩnh điện, đƣợc giám sát chất lƣợng khí thải qua “Hệ thống quan trắc khí 

thải tự động liên tục” đạt các thông số yêu cầu trƣớc khi thải ra môi trƣờng.  

+ Tro của quá trình cháy tại Calciner đƣợc đồng nhất với nguyên liệu tại 

đây và tiếp tục đi xuống Lò nung clinker. 

- Giai đoạn đồng xử lý chất thải công nghiệp thông thƣờng trong Lò nung 

thay thế một phần nhiên liệu than trong quá trình sản xuất xi măng tại Nhà máy: 

Tại lò nung tro trong nguyên liệu tiếp tục đƣợc thiêu đốt và đồng xử lý với 

nguyên liệu nung tới nhiệt độ 1450
o
C trong lò nung tất cả nóng chảy, phân hủy 

và tạo thành clinker. 

3.2.3. Quy trình cho thuê kho bãi 

 Công ty dự kiến cho thuê phần diện tích 19.867m
2
 tại vị trí theo quy 

hoạch đã đƣợc phê duyệt là khu vực kho đá vôi + đất sét và bãi than. Hiện tại, 

khu vực này đang là khu vực để trống. 
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3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Bảng 1. Sản phẩm của cơ sở khi hoạt động ổn định 

Nguồn: Công ty TNHH Phú Tân – năm 2026 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung 

cấp điện nƣớc của cơ sở 

4.1. Nhu cầu về nguyên, nhiên vật liệu của cơ sở 

Bảng 2. Nhu cầu nguyên liệu đầu vào cho hoạt động của cơ sở 

TT 
Nguyên liệu, 

nhiên liệu 

Đơn vị 

tính 

Khối lƣợng 
Công đoạn sản 

xuất Hiện tại 
Khi ổn 

định 

I Nguyên liệu     

1 Đá vôi Tấn/năm 114.030 380.100 

SX Clinker 

2 Đất sét Tấn/năm 18.000 60.000 

3 Than cám Tấn/năm 17.567,1 45.223,68 

4 Rác thải công nghiệp Tấn/năm 0 13.852,8 

5 Đất Cao silic Tấn/năm 6.390 21.300 

6 Quặng sắt Tấn/năm 2.970 9.900 

TT Sản phẩm Đơn vị Số lƣợng Tỷ lệ 

  
1 Công suất    

1.1 Tính theo ckinker Tấn/năm 300.000  

1.2 Tính theo xi măng PCB40 Tấn/năm 360.000  

2 Phƣơng án sản phẩm bán ra thời điểm hiện tại   

2.1 Clinker Tấn/năm 300.000 100% 

2.2 Xi măng  PCB40 Tấn/năm 360.000  

- Trọng lƣợng mỗi bao Kg/bao 50 (+0,5)  

- Sản xuất xi măng bao theo đƣờng bộ Tấn/năm 216.000 60% SPXM bao 

- Sản xuất xi măng bao theo đƣờng thủy Tấn/năm 108.000 30% SPXM bao 

- Sản xuất xi măng rời theo đƣờng bộ Tấn/năm 36.000 10% SPXM 

3 Chất lƣợng sản phẩm    

3.1 Chất lƣợng xi măng PCB40 Theo tiêu chuẩn việt Nam TCVN 

6260:1997 
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7 
Phụ gia nghiền xi măng 

(xỉ pirit, đá đen, đá silic) 
Tấn/năm 1.728 5.760 

SX xi măng 8 
Phụ gia trợ nghiền xi 

măng 
Tấn/năm 235,5 785 

9 Thạch cao Tấn/năm 432,3 1.440 

10 Vỏ bao Cái/năm 216.216 720.720 

II Nhiên liệu     

1 Dầu DO Lít/năm 90.000 300.000  

2 Dầu mỡ bôi trơn Kg/năm 12.000 40.000  

Nguồn: Công ty TNHH Phú Tân – năm 2026 

 - Dầu DO: Đƣợc mua từ các đơn vị cung cấp trong và ngoài tỉnh. 

- Nhu cầu nguyên liệu sử dụng cho nhà máy sản xuất xi măng bao gồm: 

đá vôi, đất sét, đất cao silic, quặng sắt, phụ gia nghiền xi măng, phụ gia trợ 

nghiền xi măng và thạch cao: 

- Đất sét: đƣợc khai thác tại khu vực núi Công, hàm lƣợng SiO2 trên 65%; 

hàm lƣợng Al2O3: 16% và hàm lƣợng K2O + Na2O: 2,5%. 

- Phụ gia giàu silic: khai thác tại khu vực Núi Giếng, hàm lƣợng SiO2: 

85%; hàm lƣợng K2O + Na2O: 2,5%. 

- Phụ gia xi măng: Bao gồm là xỉ Pirit Lâm Thao, hàm lƣợng Fe2O3: 60%; 

Đá đen và đá Silic đƣợc khai thác từ các khu vực thuộc Hải Phòng. Hàm lƣợng 

SiO2: 55%; hàm lƣợng Al2O3: 20%; hàm lƣợng K2O+Na2O: 0,8%; Thạch cao: 

hàm lƣợng CaSO4.2H2O: 90%. 

- Than: có độ tro <18%; chất bốc 6 – 9%; nhiệt lƣợng 2.700kj/kg; hàm 

lƣợng sulphua: 0,8%. 

- Chất thải công nghiệp thông thƣờng: Độ ẩm ≤ 10%; kích thƣớc ≤ 20mm; 

Nhiệt trị ≥ 4500 cal/g; chất bốc ≥ 80%; Tro ≤ 10%; lƣu huỳnh ≤ 1%. 

* Tính toán khối lƣợng rác thay thế: 

Giá than cám: 3.060 đ/kg ; nhiệt trị trung bình Qtb = 6.200 kcal/kg => 

Đơn giá nhiệt lƣợng trung bình là: 3.060/6.200= 0,4936 đ/kcal - Giá rác thải 

CNTT là 888,9 đ/kg (W=0% chƣa VAT) nhiệt trị 4.500 kcal/kg => Đơn giá 

nhiệt lƣợng là: 888,9/4.500= 0,1975 đ/kcal ; 

Các thông số tính toán: 

- Công suất lò để tính toán là 1.000 tấn clinker/ngày. 

- Thời gian hoạt động 300 ngày/năm. 

- Nhiệt năng tiêu hao khi chỉ sử dụng than là 830 kcal/kg clinker. 
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- Tỉ lệ thay thế nhiệt lƣợng của rác thải công nghiệp thông thƣờng là: 

15% ; Độ ẩm trung bình 10%. 

- Tổng nhiệt tiêu hao sau sử dụng chất thải CNTT là: 830+2,5+8 = 840,5  

kcal/kg clinker. 

Trong đó: 

+ Nhiệt tăng thêm do độ ẩm trong rác là 2,5 kcal/kg clinker đƣợc xác định 

nhƣ sau:  

Khối lƣợng ẩm trong rác = 2x 10% tấn/h = 0,004 kg/kg clinker 

(1.000/24= 41,66733 tấn/h) 

 Nhiệt hóa hơi khi gia nhiệt từ 23
o
C đến 100

o
C: = 0,004 *(100 - 23)*1+ 

0,004 *539  2,5 kcal/kg clinker (Nhiệt dung riêng của nƣớc = 1kcal/kg.độ; 

Nhiệt hóa hơi = 539 kcal/kg) + Nhiệt tăng thêm do nhiệt trị rác thải thấp, nên 

phải tăng gió qua lò để Oxy buồng khói tăng lên 1% (giả thiết) đảm bảo nhiên 

liệu thay thế cháy hết, không tạo môi trƣờng thiếu oxy ở đầu lò nung tạo bám 

dính, đồng thời nhiệt độ ra khỏi hệ thống sấy dự kiến sẽ tăng khoảng 10
o
C. 

+ Lƣu lƣợng khí thải ra khỏi tháp trao đổi nhiệt khi đốt than là 1,5 Nm
3
/kg 

clinker và sau khi đốt rác thải là 1,52 Nm
3
/kg clinker. 

+ Nhiệt độ ra khỏi tháp sấy khi đốt than là 330
o
C và sau khi đốt rác thải 

công nghiệp thông thƣờng là 340
o
C. 

+ Nhiệt dung riêng của khí 0,362 kcal/ Nm
3
.độ 

 Nhiệt tăng thêm là: 1,52*0,362*(340 - 23) - 1,5*0,362*(330 - 23)  8 

kcal/kg clinker. 

 Nhiệt tiêu hao riêng của rác: 15%* 840,5 126,075 kcal/kg clinker. 

Nhƣ vậy năng suất đồng xử lý chất thải công nghiệp thông thƣờng thực tế 

đƣa vào sử dụng thay thế một phần nhiên liệu là: {(126,075 x 46,833)/4500/ 

75% + 10%} = 1,924 tấn/h (46,176 tấn/ngày; 13.852,8 tấn/năm). 

4.2. Nhu cầu sử dụng điện, nguồn cung cấp điện 

4.2.1 Nhu cầu sử dụng điện 

Nhu cầu sử dụng điện tối đa phục vụ hoạt động Nhà máy khoảng 8.000 

kW/ngày. 

4.2.2 Nhu cầu sử dụng nƣớc 

Nhu cầu sử dụng nƣớc trong quá trình vận hành Nhà máy bao gồm nƣớc 

cấp cho quá trình sinh hoạt và nƣớc cấp cho quá trình sản xuất (làm mát). 

Căn cứ theo hóa đơn nƣớc sử dụng tại Cơ sở năm 2025, lƣợng nƣớc sử 

dụng đƣợc tổng hợp trong bảng sau: 
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Bảng 3. Tổng hợp lƣợng nƣớc sử dụng theo biên bản nghiệm thu sản lƣợng 

 nƣớc năm 2025  (đơn vị: m
3
/tháng) 

TT Tháng 
Lƣợng nƣớc sử dụng Tổng lƣợng 

nƣớc sử dụng Nƣớc sông Nƣớc sạch 

1 01/2025 200 9 209 

2 02/2025 220 30 250 

3 03/2025 230 49 279 

4 04/2025 250 30 280 

5 05/2025 230 37 267 

6 06/2025 200 26 226 

7 07/2025 200 25 225 

8 08/2025 250 21 271 

9 09/2025 200 9 209 

10 10/2025 250 6 256 

11 11/2025 200 6 206 

12 12/2025 250 9 259 

 Tổng 2.680 257 2.937 

Nguồn: Công ty TNHH Phú Tân – năm 2026 

* Giai đoạn hiện tại: Năm 2025, Công ty hoạt động cầm chừng không 

đều, công suất đạt khoảng 30% công suất. Mỗi tháng hoạt động khoảng 10 ngày. 

- Nƣớc cấp cho sinh hoạt: Cơ sở có khoảng 50 công nhân. Theo số liệu 

nƣớc sạch năm 2025, lƣợng nƣớc sử dụng cho sinh hoạt khoảng 2,17m
3
/ngày. 

- Nƣớc cấp cho sản xuất bao gồm nƣớc làm mát, nƣớc tƣới cây rửa 

đƣờng: Chủ yếu cho hoạt động làm mát các ổ trục, động cơ Lƣợng nƣớc này 

đƣợc cấp lần đầu sau đó thu gom, giải nhiệt và tuần hoàn cho các chu trình làm 

mát máy móc tiếp theo. Một phần lƣợng nƣớc bốc hơi (chiếm khoảng 40% 

lƣợng nƣớc cấp lần đầu) đƣợc định kỳ bổ sung. Nguồn nƣớc sử dụng cho hoạt 

động sản xuất của Cơ sở là nƣớc sông. Theo số liệu ghi chép, Công ty khai thác 

từ 20m
3
/ngày đến 25m

3
/ngày, trung bình là 22,5m

3
/ngày. 

* Giai đoạn ổn định:  

- Nƣớc cấp cho sinh hoạt: Khi hoạt động ổn định, Cơ sở có khoảng 200 

công nhân với định mức sử dụng 45 lít/ngƣời/ngày thì lƣợng nƣớc cấp cho sinh 

hoạt là 9 m
3
/ngày. Đối với hoạt động cho thuê kho bãi không phát sinh thêm 

nƣớc thải. 
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- Nƣớc cấp cho sản xuất bao gồm nƣớc làm mát, nƣớc tƣới cây rửa 

đƣờng: Chủ yếu cho hoạt động làm mát các ổ trục, động cơ Lƣợng nƣớc này 

đƣợc cấp lần đầu sau đó thu gom, giải nhiệt và tuần hoàn cho các chu trình làm 

mát máy móc tiếp theo. Một phần lƣợng nƣớc bốc hơi (chiếm khoảng 40% 

lƣợng nƣớc cấp lần đầu) đƣợc định kỳ bổ sung. Nguồn nƣớc sử dụng cho hoạt 

động sản xuất của Cơ sở là nƣớc sông. Khối lƣợng nƣớc khai thác tối đa từ 

42m
3
/ngày đến 56m

3
/ngày, trung bình là 46m

3
/ngày. 

Tổng hợp nhu cầu sử dụng nƣớc của cơ sở đƣợc trình bày nhƣ sau: 

Bảng 4. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của cơ sở 

TT Mục đích sử dụng Đơn vị 

Lƣu lƣợng sử 

dụng 
Ghi chú 

Hiện 

tại 

Khi ổn 

định 
 

1 Nƣớc cấp sinh hoạt m
3
/ng.đ 2,17 9 Sử dụng hàng ngày 

2 
Nƣớc cấp cho sản xuất 

(làm mát) 
    

2.1 Nƣớc cấp ban đầu m
3
/ng.đ 51,25 110 

Tuần hoàn toàn bộ, 

không xả thải ra ngoài 

môi trƣờng 

2.2 

Nƣớc bổ sung do bay 

hơi (40% tổng lƣợng 

nƣớc cấp ban đầu) 

m
3
/ng.đ 20,5 44 

Hàng ngày phải bổ 

sung do bay hơi 

3 
Nƣớc tƣới cây, rửa 

đƣờng 
m

3
/ng.đ 2 2 Sử dụng hàng ngày 

 Tổng  m
3
/ng.đ 75,92 165  

Nguồn: Công ty TNHH Phú Tân – năm 2026 

* Cân bằng sử dụng nƣớc: 

Bảng 5. Cân bằng sử dụng nƣớc của cơ sở thời điểm hiện tại 

TT Mục đích sử dụng 

Lƣu lƣợng 

sử dụng 

(m
3
/ng.đ) 

Lƣu lƣợng bay 

hơi, thất thoát 

(m
3
/ng.đ) 

Lƣu lƣợng thải 

(m
3
/ng.đ) 

1 Nƣớc cấp sinh hoạt 2,17 0 2,17 

2 Nƣớc cấp cho sản xuất 71,75 20,5 0 

3 
Nƣớc tƣới cây, rửa 

đƣờng 
2 2 0 

 Tổng  75,92 22,5 2,17 

 Tổng thải cần xử lý   2,17 

Nguồn: Công ty TNHH Phú Tân – năm 2026 
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Bảng 6. Cân bầng sử dụng nƣớc của cơ sở khi hoạt động ổn định 

TT Mục đích sử dụng 

Lƣu lƣợng 

sử dụng 

(m
3
/ng.đ) 

Lƣu lƣợng bay 

hơi, thất thoát 

(m
3
/ng.đ) 

Lƣu lƣợng thải 

(m
3
/ng.đ) 

1 Nƣớc cấp sinh hoạt 9 0 9 

2 Nƣớc cấp cho sản xuất 154 44 0 

3 
Nƣớc tƣới cây, rửa 

đƣờng 
2 2 0 

 Tổng  165 46 9 

 Tổng thải cần xử lý   9 

Nguồn: Công ty TNHH Phú Tân – năm 2026 

 Hệ thống xử lý nƣớc thải của Nhà máy còn tiếp nhận nƣớc thải sinh hoạt 

từ nhà máy sản xuất đá nhựa, lƣu lƣợng khoảng 4,14m
3
/ngày (theo hóa đơn sử 

dụng nƣớc của Nhà máy sản xuất đá nhựa). 

 Nhƣ vậy, hệ thống xử lý nƣớc thải của Nhà máy thời điểm hiện tại tiếp 

nhận 6,31m
3
/ngày.đêm và khi hoạt động ổn định là 13,14m

3
/ngày.đêm. 

5. Các hạng mục, công trình có phát sinh chất thải và công trình bảo vệ môi 

trƣờng tiếp tục thực hiện sau khi đƣợc cấp giấy phép môi trƣờng 

5.1. Các hạng mục, công trình có phát sinh chất thải 

 Các hạng mục phát sinh chất thải bao gồm: Hạng mục sinh hoạt của công 

nhân; hạng mục hoạt động của lò nung; hoạt động nghiền và vận chuyển than; 

hoạt động vận chuyển đá vôi; hoạt động vận chuyển, nghiền đất sét, silic; hoạt 

động trộn đá vôi, đất sét; hoạt động trộn…. 

 - Đối với hạng mục sinh hoạt của công nhân: Nhà máy có 200 ngƣời, 

không tiến hành nấu ăn. Lƣợng nƣớc thải phát sinh là 9m
3
/ng.đ. Toàn bộ lƣợng 

nƣớc thải sinh hoạt này đƣợc đấu nối vào hệ thống xử lý nƣớc thải công suất 

15m
3
/ng.đ để xử lý đạt quy chuẩn cho phép trƣớc khi thải ra ngoài môi trƣờng. 

 - Đối với hoạt động sản xuất: Bụi, khí thải phát sinh từ các quá trình vận 

chuyển nguyên vật liệu (than, đá vôi, đất sét, silic…); hoạt động trộn; hoạt động 

nghiền than; hoạt động nghiền liệu; hoạt động của lò nung; hoạt động nghiền 

xi… Tại các hoạt động này trên các băng tải, tại 2 đầu của lò nung đều lắp đặt 

các thiết bị thu hồi và xử lý bụi. 

5.2. Các công trình bảo vệ môi trƣờng tiếp tục thực hiện sau khi giấy phép 

đƣợc cấp 

Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng của cơ sở tiếp tục 

đƣợc sử dụng. Cụ thể nhƣ sau: 
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TT Tên thiết bị Ký hiệu và quy cách 
Số 

lƣợng 

Tình trạng 

hoạt động 

I Tiếp nhận và vận chuyển đá vôi   

1 Lọc bụi túi (01.03) 

Loại PPCS32-4, diện tích lọc: 124m
2
, tốc độ 

gió lọc: 1,2m/phút; quạt hút: 8.294m
3
/h, áp 

suất 3.500Pa, tốc độL 1450v/p 

1 bộ 
HĐ 

ổn định 

II Tiếp nhận, đập sét và cao silic   

1 Lọc bụi túi (02.05) 

Loại PPCS32-4, diện tích lọc: 124m
2
, tốc độ 

gió lọc 1,2m/phút; vật liệu túi lọc: Polyeste; 

128 túi lọc; quạt hút công suất 8.294m
3
/h; P = 

3500Pa, tốc độ: 1.450v/p 

1 bộ 
HĐ 

ổn định 

III Kho đồng nhất đá vôi, đất sét và kho chứa phụ gia   

1 
Lọc bụi túi mạch 

xung (03.02) 

Loại PPCS32-4, diện tích lọc: 124m2, tốc độ 

gió lọc 1,2m/phút; vật liệu túi lọc: Polyeste; 

128 túi lọc quạt hút công suất 8.294m
3
/h; P = 

3500Pa, tốc độ: 1.450v/p 

1 bộ 
HĐ 

ổn định 

IV Tiếp nhận và kho chứa than   

1 
Lọc bụi túi mạch 

xung (04.05) 

Loại PPCS32-3, diện tích lọc: 93m2, tốc độ 

gió lọc 1,2m/phút; vật liệu túi lọc: Polyeste; 

98 túi lọc quạt hút công suất 5.633m
3
/h; P = 

4.655Pa, tốc độ: 1.450v/p 

1 bộ 
HĐ 

ổn định 

2 
Lọc bụi túi mạch 

xung 

Loại PPCS32-3, diện tích lọc: 93m2, tốc độ 

gió lọc 1,2m/phút; vật liệu túi lọc: Polyeste; 

98 túi lọc quạt hút công suất 5.633m
3
/h; P = 

4655Pa, tốc độ: 1.450v/p 

1 bộ 
HĐ 

ổn định 

V Định lƣợng cho nguyên liệu   

1 
Lọc bụi túi mạch 

xung (05.03;05.04) 

Loại PPCS32-4, diện tích lọc: 124m
2
, tốc độ 

gió lọc 1,2m/phút; vật liệu túi lọc: Polyeste; 

128 túi lọc quạt hút công suất 8.294m
3
/h; P = 

3.500Pa, tốc độ: 1.470v/p 

2 bộ 
HĐ 

ổn định 

2 
Lọc bụi túi mạch 

xung 

Loại PPCS32-3, diện tích lọc: 93m2, tốc độ 

gió lọc 1,2m/phút; vật liệu túi lọc: Polyeste; 

96 túi lọc quạt hút lƣu lƣợng 5.633m
3
/h; công 

suất động cơ 15kW, P = 4655Pa, tốc độ: 

1.450v/p 

2 bộ 
HĐ 

ổn định 

VI Nghiền liệu và xử lý khí thải   
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1 
Lọc bụi tĩnh điện 

(06.14) 

Ký hiệu BS 930; lƣợng gió xử lý: 

250.000m
3
/h; diện tích ngang của điện 

trƣờng: 105m
2
, tốc độ gió điện tƣờng: 

0,66m/s; bộ rung giũ bụi cực lắng: công suất 

0,18kW, vòng quay 1.360v/p; bộ rung giũ bụi 

cực hàn: công suất 0,18kV, vòng quay 

1.380v/p; quạt gió ly tâm cho lọc bụi điện: 

lƣu lƣợng 250.000m
3
/h, P = 1.650Pa; công 

suất 185kW. 

1 bộ 
HĐ 

ổn định 

2 
Lọc bụi túi mạch 

xung (06.18) 

Loại PPCS32-3, diện tích lọc: 93m2, tốc độ 

gió lọc 1,2m/phút; vật liệu túi lọc: Polyeste; 

96 túi lọc quạt hút lƣu lƣợng 5.633m
3
/h; công 

suất động cơ 15kW, P = 4655Pa, tốc độ: 

1.450v/p 

2 bộ 
HĐ 

ổn định 

VII Silô đồng nhất phối liệu/hệ thống cấp liệu vào lò   

1 
Lọc bụi túi mạch 

xung (07a.16) 

Ký hiệu: PCCS32-5, lƣu lƣợng gió xử lý: 

9000m
3
/h, tốc độ gió lọc 1,2m/phút, diện tích 

lọc: 155m2, vật liệu túi lọc polyeste, 160 túi 

lọc; quạt gió ly tâm: lƣu lƣợng 10.171m
3
/h; P 

= 4101Pa, công suất 22kW, vòng quay 

1450v/p 

1 bộ 
HĐ 

ổn định 

2 
Lọc bụi túi mạch 

xung (07.06) 

Ký hiệu: PCCS32-4, lƣu lƣợng gió xử lý: 

6696m
3
/h, tốc độ gió lọc 1,2m/phút, diện tích 

lọc: 124m2, vật liệu túi lọc polyeste, 128 túi 

lọc; quạt gió ly tâm: lƣu lƣợng 7.511m
3
/h; P = 

4551Pa, công suất 22kW, vòng quay 1450v/p 

1 bộ 
HĐ 

ổn định 

3 
Lọc bụi tĩnh điện 

(08c.13) 

Ký hiệu: BS930;lƣu lƣợng gió xử lý: 

170.000m3/h; Bộ rung giũ bụi cực lắng; quạt 

ly tâm: lƣu lƣợng 180.000m3/h; P = 1500Pa, 

vòng quay 730 v/p; công suất động cơ 

132kW/380V 

1 bộ 
HĐ 

ổn định 

4 
Lọc bụi túi mạch 

xung (09.03) 

Ký hiệu: PPCS32-6, lƣợng gió xử lý: 

11.160m
3
/h; P = 1470 – 1770Pa, tốc độ lọc 

gió 1,2m/phút, diện tích lọc 186m
2
, P = 

5000Pa; số túi lọc: 192, vật liệu túi lọc 

Polyester; quạt ly tâm: lƣu lƣợng 

13.723m
3
/h, P = 4828Pa, vòng quay 1450 v/p 

1 bộ 
HĐ 

ổn định 

5 
Lọc bụi túi mạch 

xung (09.11, 09.12) 

Ký hiệu: PPCS32-3 lƣợng gió xử lý: 

4.464m
3
/h; P = 1470 – 1770Pa, tốc độ lọc 

gió 1,2m/phút, diện tích lọc 93m
2
, P = 

5000Pa; số túi lọc: 96, vật liệu túi lọc 

Polyester; quạt ly tâm:lƣu lƣợng 5.633m
3
/h, 

P = 4.655Pa, vòng quay 1450 v/p 

2 bộ 
HĐ 

ổn định 
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6 
Lọc bụi túi mạch 

xung (09.18) 

Ký hiệu: PPCS32-6, lƣợng gió xử lý: 

11.160m
3
/h; P = 1470 – 1770Pa, tốc độ lọc gió 

1,2m/phút, diện tích lọc 186m
2
, P = 5000Pa; 

số túi lọc: 192, vật liệu túi lọc Polyester; quạt 

ly tâm:lƣu lƣợng 13.723m
3
/h, P = 4828Pa, 

vòng quay 1450 v/p 

1 bộ 
HĐ 

ổn định 

VIII Nghiền than    

1 
Lọc bụi túi mạch 

xung (10.10) 

Ký hiệu: PPCS96-6, lƣợng gió xử lý: 

27.000m3/h; P = 1470 – 1770Pa, tốc độ lọc 

gió 0,9m/phút, diện tích lọc 576m2, P = 

7500Pa; số túi lọc: 480, vật liệu túi lọc 

Polyester; quạt ly tâm:lƣu lƣợng 28.500m
3
/h, 

P = 8000Pa, vòng quay 1450 v/p, công suất 

110kW/380V 

1 bộ 
HĐ 

ổn định 

2 
Lọc bụi túi mạch 

xung (10.43) 

Ký hiệu PPCS32-3 (m), lƣợng gió xử lý 

5760m3/h, P = 1470 – 1770Pa, tốc độ lọc gió 

1,2m/phút, diện tích lọc 96m2, 128 túi lọc, 

vật liệu túi lọc polyester, quạt ly tâm 

5.760m
3
/h, công suất 7,5kW, P = 3620Pa 

1 bộ 
HĐ 

ổn định 

3 
Lọc bụi Cyclone 

(10.08) 

Quy cách Ф1500mm; lƣợng gió xử lý 

24.000m
3
/h, hiệu quả lọc 90%, van xả kiểu 

quay 

1 bộ 
HĐ 

ổn định 

 Tổng  22 bộ  

IX 
Hệ thống xử lý nƣớc 

thải sinh hoạt 
 Hệ thống xử lý công suất 15m3/ng.đ 1 HT  

X Kho chứa rác thải 
- Kho chứa rác thải sinh hoạt 

- Kho chứa rác thải nguy hại 
- 

HĐ 

 ổn định c1. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trƣờng đã đƣợc lắp đặt 
Nguồn: Công ty TNHH Phú Tân  

6. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở  

6.1. Tình hình hoạt động của Cơ sở 

 Nhà máy sản xuất xi măng lò quay phƣơng pháp khô của Công ty TNHH 

Phú Tân hoạt động ổn định từ năm 2013. Tính đến thời điểm hiện tại, nhà máy 

đang hoạt động và đạt 30% công suất sản xuất.  

 Sản phẩm đầu ra của Nhà máy chủ yếu là clinker chiếm 90% tổng công 

suất; 10% sản phẩm là sản phẩm xi măng. 

6.2. Các hạng mục công trình của cơ sở 

Quy mô diện tích cơ sở là 132.304,5m
2
 theo Giấy chứng nhận Quyền sử 

dụng đất số AL 569309 và số AL 569310 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dƣơng 

(trƣớc sáp nhập) cấp cho Công ty TNHH Phú Tân ngày 03/9/2008. Các hạng 

mục công trình đã hoàn thành của cơ sở đƣợc trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 7. Các hạng mục công trình của cơ sở 

TT 

Hạng mục công trình 

Diện tích 

(m
2
) 

Hiện trạng  

 

Đã đƣợc phê 

duyệt theo báo 

cáo hoàn thành 

các công trình bảo 

vệ môi trƣờng 

Thực tế sử dụng 

I Các hạng mục công trình chính   

1 Trạm đập sét Trạm đập sét 200 

Hiện trạng tốt. 

Khu vực ngoài 

trời, có phủ bạt 

2 Khu bãi đá vôi 
Khu vực để bãi trống 

(dự kiến cho thuê) 
16.731 Đang để trống 

3 Khu vực bãi than 
Khu vực để trống (dự 

kiến cho thuê) 
3.136 Đang để trống 

4 
Khu vực đá vôi và 

đất sét 
Khu vực nhà đá vôi 4.698 Hiện trạng tốt 

5 

Khu vực chứa than 

+ rác thải công 

nghiệp 

Kho dự kiến chứa rác 

thải công nghiệp 
5.727 Hiện trạng tốt 

6 
Khu vực kho chứa 

than + đất sét 
Khu vực kho chứa than 7.152 Hiện trạng tốt 

7 

Khu vực lò nung 

và silo chứa liệu 

 

Khu vực máy nghiền 

liệu + thiết bị lọc  

12.160 Hiện trạng tốt 

Khu vực kho dầu 

Khu vực silo chứa bột 

nguyên liệu 

Khu vực lò nung 

clinker 

Khu vực chứa clinker 

Khu vực nghiền xi 

măng 

Khu vực tháp nƣớc 

8 Khu vực trạm trộn 

nguyên liệu và máy 

nén khí 

Khu vực silo chứa liệu 

và máy nén khí 
3.480 Hiện trạng tốt 

9 Nhà điều hành + 

nhà xƣởng sản xuất 
Nhà điều hành 1.664 Hiện trạng tốt 

II Hạng mục phụ trợ và bảo vệ môi trƣờng   

1 Trạm cân - 41 Hiện trạng tốt 
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2 Nhà bơm cứu hỏa - 41 Hiện trạng tốt 

3 Gara ô tô - 160 Hiện trạng tốt 

4 Khu để xe - 216 Hiện trạng tốt 

5 
Khu xử lý nƣớc 

thải 
- 231 Hiện trạng tốt 

6 Nhà để rác - - Hiện trạng tốt 

7 Trạm điện - - Hiện trạng tốt 

8 Nhà bảo vệ - 20 Hiện trạng tốt 

IV Hạng mục hạ tầng   

1 
Hệ thống đƣờng 

giao thông 

Hệ thống đƣờng giao 

thông 76.688,5 Đang sử dụng 

2 Hệ thống cây xanh Hệ thống cây xanh 

 Tổng  132.304,5  

Nguồn: Công ty TNHH Phú Tân – năm 2026 

a. Đối với các công trình xây dựng 

Đối với các hạng mục công trình đã xây dựng: Các công trình đƣợc xây 

dựng theo đúng quyết định phê duyệt 1/500. Các công trình hiện tại còn tốt. 

- Đối với khu vực diện kiến cho thuê: Trƣớc đây đƣợc dự kiến làm bãi 

chứa đá vôi và khu vực bãi than. Tuy nhiên hiện nay toàn bộ đá vôi, than đều 

đƣợc chứa trong kho do đó 2 khu vực này hiện đang đƣợc để trống. Theo quy 

hoạch Công ty sẽ tiến hành cho thuê kho bãi tại khu vực này với tổng diện tích 

19.867m
2
. 

b. Đối với hạ tầng cơ sở 

- Hệ thống giao thông: Không thay đổi so với quy hoạch đã đƣợc phê 

duyệt. Đƣờng bê tông dày 30cm, rộng từ 8 – 11m đảm bảo cho các phƣơng tiện 

có trọng tải lớn ra vào khu vực và đảm bảo cho các phƣơng tiện chữa cháy khi 

cần thiết. 

- Hệ thống cấp nƣớc:  

Nguồn nƣớc phục vụ cho hoạt động của Nhà máy gồm 2 nguồn: Nƣớc 

khai thác từ sông và từ nguồn nƣớc sạch của khu vực. 

+ Nƣớc từ sông đƣợc bơm theo đƣờng ống HDPE D110 về hệ thống xử lý 

nƣớc cấp để lắng cặn. Nƣớc từ trạm xử lý nƣớc cấp đƣợc bơm theo đƣơng ống 

HDPE D60 về bể chứa. Từ đây nƣớc đƣợc bơm đến các vị trí cần làm mát nhƣ 

lò nung, máy nghiền.... 
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+ Nƣớc sạch: Theo đƣờng ống kẽm D40 dài 310m đi về các bể chứa khu 

vực văn phòng và khu vực nhà ăn của Công ty. 

 - Hệ thống cấp điện: Nguồn cung cấp điện: Lấy từ đƣờng dây chuyền tải 

35kW từ trạm biến áp 110/35kV của khu vực về trạm biến áp trung gian của nhà 

máy 35/6,3kV và nguồn điện của một máy phát điện có công suất 240KVA để 

phát điện khẩn cấp nhằm duy trì hoạt động liên tục của lò Clinker, hệ thống đo 

lƣợng và điều khiển trong trƣờng hợp mất điện lƣới. 

 - Hệ thống chống sét: Nhà xƣởng sản xuất, nhà văn phòng đều đƣợc thiết 

kế hệ thống chống sét hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn TCXDVN 46:2007- Chống sét 

cho công trình xây dựng. Hệ thống chống sét bao gồm: bộ phận thu sét, bộ phận 

dẫn xuống, các loại mối nối, điểm kiểm tra đo đạc, bộ phận dây dẫn nối đất, bộ 

phận cực nối đất. Hệ thống chống sét của Công ty hàng năm đƣợc kiểm tra, bảo 

dƣỡng và đo điện trở tiếp đất. 

6.3. Danh mục máy móc thiết bị của Nhà máy 

Danh mục máy móc thiết bị của nhà máy đƣợc đầu tƣ từ năm 2008 và bổ 

sung, củng cố hàng năm. Cụ thể nhƣ sau: 
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Bảng 8. Danh mục máy móc thiết bị chính phục vụ sản xuất của Nhà máy 

TT Tên thiết bị Ký hiệu và quy cách 
Số 

lƣợng 
Xuất xứ 

Tình trạng 

thiết bị 

I Tiếp nhận và vận chuyển đá vôi    

1 Cấp liệu tấm B1250x6.080mm 1 Bộ Trung Quốc HĐ tốt 

2 Băng tải cao su B800x60.000mm 1 Bộ Trung Quốc HĐ tốt 

3 Cân băng 
Năng suất: 30 – 300 tấn/h; độ chính xác  

±0,5% 
1 Bộ Trung Quốc HĐ tốt 

4 Lọc bụi túi (01.03) 

Loại PPCS32-4, diện tích lọc: 124m
2
, tốc độ 

gió lọc: 1,2m/phút; quạt hút: 8.294m
3
/h, áp 

suất 3.500Pa, tốc độL 1450v/phút 

1 Bộ Trung Quốc HĐ tốt 

II Tiếp nhận, đập sét và cao silic    

1 Cấp liệu băng tấm B1000x 4.480mm; năng suất 10 -100 t/h 1 Bộ Trung Quốc HĐ tốt 

2 
Máy cán sét 2 trục có 

răng 

Loại PGC 600x900, năng suất 60 t/h; động 

cơ loại Y250M-6/công suất: 37kW, tốc độ: 

980v/p 

1 Bộ Trung Quốc HĐ tốt 

3 Băng tải cao su 
B800x 86.000mm; năng suất 100 t/h; tốc độ 

1,25m/s 
2 Bộ Trung Quốc HĐ tốt 

4 Tời điện đơn ray Loại SDX – 3; năng suất 5 tấn, chiều cao 

nâng: 8m 
1 Bộ Trung Quốc HĐ tốt 

5 Tời thủ công Loại HS5, năng suất 5 tấn, chiều cao nâng 

8m 
1 Bộ Trung Quốc HĐ tốt 

6 Cân băng Năng suất: 0 – 100 t/h; độ chính xác: ±0,5% 1 Bộ Trung Quốc HĐ tốt 
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7 Lọc bụi túi (02.05) 

Loại PPCS32-4, diện tích lọc: 124m2, tốc 

độ gió lọc 1,2m/phút; vật liệu túi lọc: 

Polyeste; 128 túi lọc; quạt hút công suất 

8.294m
3
/h; P = 3500Pa, tốc độ: 1.450v/p 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

8 Bình khí nén - 1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

III Kho đồng nhất đá vôi đất sét và kho chứa phụ gia  

1 
Thiết bị rải liệu Loại DB250/16; năng suất 300 t/h; công 

suất 35kW 
4 Bộ Trung Quốc HĐ tốt 

2 Thiết bị rút liệu 
Loại QG120/22, năng suất 120 t/h, công 

suất 75kW 
1 Bộ Trung Quốc HĐ tốt 

3 Cửa chắn kiểu thanh Kích thƣớc: 600x1000mm 2 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

4 Cấp liệu rung - 2 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

5 Băng tải cao su 
B800x19200mm, năng suất 200 t/h, tốc độ 

1m/s; động cơ 37kW 
1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

6 Băng tải cao su 
B800x86000mm, năng suất 200 t/h, tốc độ 

1m/s; động cơ 17,5kW 
1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

7 
Lọc bụi túi mạch xung 

(03.02) 

Loại PPCS32-4, diện tích lọc: 124m2, tốc 

độ gió lọc 1,2m/phút; vật liệu túi lọc: 

Polyeste; 128 túi lọc quạt hút công suất 

8.294m
3
/h; P = 3500Pa, tốc độ: 1.450v/p 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

8 Băng tải cao su 
B800x40000mm, năng suất 200 t/h, tốc độ 

1m/s; động cơ 17,5kW 
 Trung Quốc HĐ tốt 

IV Tiếp nhận và kho chứa than  
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1 

 
Cửa chắn kiểu thanh Quy cách: 1000x2500mm 1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

2 Cấp liệu rung 
Kiểu điện từ, năng suất 120 tấ/h, chiều rộng: 

650mm, công suất 1,2kW 
1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

3 Băng tải 
Loại TD75, lòng máng; B650x118000mm, 

năng suất 120 t/h; tốc độ 1,25m/s; động cơ 

công suất 15kW 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

4 Thiết bị rải liệu -  Trung Quốc HĐ tốt 

5 Băng tải lòng máng 
B650x96000mm, năng suất 120 t/h; tốc độ 

1,25m/s; động cơ công suất 15kW 
1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

6 Xe con rải liệu Bề rộng băng: B 650mm; động cơ 2,2kW  Trung Quốc HĐ tốt 

7 Băng tải 
Loại TD75, lòng máng; B650x211000mm, 

năng suất 60 t/h; tốc độ 1,25m/s; động cơ 

công suất 37kW 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

8 Cửa chắn kiểu thanh Quy cách: 500x1.500mm  Trung Quốc HĐ tốt 

9 Cấp liệu rung 
Kiểu điện từ, năng suất 60 t/h; chiều rộng 

650mm, công suất 1,2kW 
1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

10 
Lọc bụi túi mạch xung 

(04.05) 

Loại PPCS32-3, diện tích lọc: 93m2, tốc 

độ gió lọc 1,2m/phút; vật liệu túi lọc: 

Polyeste; 98 túi lọc quạt hút công suất 

5.633m
3
/h; P = 4655Pa, tốc độ: 1.450v/p 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

11 Băng tải 

Loại TD75, lòng máng; B650x68000mm, 

năng suất 60 t/h; tốc độ 1,25m/s; động cơ 

công suất 11kW 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 
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12 Lọc bụi túi mạch xung 

Loại PPCS32-3, diện tích lọc: 93m2, tốc 

độ gió lọc 1,2m/phút; vật liệu túi lọc: 

Polyeste; 98 túi lọc quạt hút công suất 

5.633m
3
/h; P = 4655Pa, tốc độ: 1.450v/p 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

13 Băng tải 
Loại TD75, lòng máng; B650x40000mm, 

năng suất 60 t/h; tốc độ 1,25m/s; động cơ 

công suất 11kW 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

V Định lƣợng cho nguyên liệu    

1 Băng tải 
Loại TD75, lòng máng; B800mm, năng 

suất 250 t/h; tốc độ 1,25m/s; động cơ công 

suất 7,5kW 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

2 Băng tải 
Loại TD75, lòng máng; B650mm, năng 

suất 120 t/h; tốc độ 1,2m/s; động cơ công 

suất 7,5kW 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

3 Bunke chứa cao silic Sức chứa 100 T, kết cấu bê tông cốt thép 1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

4 Bunke chứa quặng sắt Sức chứa 100 T, kết cấu bê tông cốt thép 1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

5 Bunke chứa đá vôi sạch Sức chứa 250 T, kết cấu bê tông cốt thép 1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

6 
Bunke chứa đá vôi + 

quặng sắt 
Sức chứa 250 T, kết cấu bê tông cốt thép 1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

7 Cửa chắn kiểu thanh Kiểu cách 600x600mm 1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 
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8 
Cân băng định lƣợng 

(cao silic) 

Loại DEL 0820xT4, Băng tải 

B800x2000mm; năng suất 0,3 – 3 t/h; độ 

chính xác:0,5%; động cơ công suất 0,75kW 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

9 
Cân băng định lƣợng 

(quặng sắt) 

Loại DEL 0820xT4, Băng tải 

B800x2000mm; năng suất 0,3 – 3 t/h; độ 

chính xác:0,5%; động cơ công suất 0,75kW 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

10 
Cân băng định lƣợng (đá 

vôi) 

Loại DEL 0820xT4, Băng tải 

B800x2000mm; năng suất 0,3 – 3 t/h; độ 

chính xác:0,5%; động cơ công suất 0,75kW 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

11 
Cân băng định lƣợng (đá 

vôi + đát sét) 

Loại DEL 1020xT20, Băng tải 

B1000x2000mm; năng suất 10 – 100 t/h; 

độ chính xác:0,5%; động cơ công suất 

1,1kW 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

12 Băng tải 

Loại TD75, lòng máng; B650x75000mm, 

năng suất 150 t/h; tốc độ 1,6m/s; động cơ 

công suất 18,5kW 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

13 Thiết bị tách từ Loại RCY – C65, động cơ 2,2KW 1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

14 
Thiết bị phát hiện kim 

loại 

Loại GJT – 6B, bề rộng băng 650mm, công 

suất: 60W 
1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

15 
Lọc bụi túi mạch xung 

(05.03;05.04) 

Loại PPCS32-4, diện tích lọc: 124m
2
, tốc 

độ gió lọc 1,2m/phút; vật liệu túi lọc: 

Polyeste; 128 túi lọc quạt hút công suất 

8.294m
3
/h; P = 3500Pa, tốc độ: 1.470v/p 

2bộ Trung Quốc HĐ tốt 
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16 Lọc bụi túi mạch xung 

Loại PPCS32-3, diện tích lọc: 93m2, tốc độ 

gió lọc 1,2m/phút; vật liệu túi lọc: Polyeste; 

96 túi lọc quạt hút lƣu lƣợng 5.633m
3
/h; 

công suất động cơ 15kW, P = 4655Pa, tốc 

độ: 1.450v/p 

2 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

VI Nghiền liệu và xử lý khí thải    

1 Máy cấp liệu tang sấy 
SW 120x100, năng lực lƣu thông: 

160m3/h; tốc độ 8,26v/p 
1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

2 Máy nghiền liệu sống 
Năng lực: 90 – 100 t/h, độ hạt vào 

nghiền: 40mm; con lăn nghiền 

1900x650; động cơ chính của máy 

nghiền: công suất 900kW 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

3 
Máy phân ly hiệu suất 

cao 

Quy cách: 2 – Ф3200mm; lƣu lƣợng gió 

xử lý: 180.000 – 220.000m3/h 
1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

4 Quạt gió máy nghiền 
Ký hiệu 1900SI BB50, lƣợng gió: 

200000m3/h, P = 9.800Pa; động cơ 

800kW, vòng quay 1.480v/p 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

5 
Máy cấp liệu tang 

quay 

Quy cách: 400x400mm, công suất 60 t/h, 

động cơ  3kW 
2 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

6 Máng khí động 
XZ400x46.291mm, công suất 120 t/h – 

135t/h; độ nghiêng 6 độ 

1 bộ 

 
Trung Quốc HĐ tốt 

7 Quạt gió ly tâm 
Ký hiệu: XQI5.4A, lƣợng gió 1.360m3/h, 

P = 5.700Pa, vòng quay 2.900v/p, động 

cơ công suất 5,5kW. 

2 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

8 Gầu tải 
Công suất 66m3/h, tốc độ nâng 

18m/phút; động có 15kW 
1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 
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9 Tháp điều hòa 

Quy cách Ф6500x26000mm, lƣợng gió 

xử lý: 240.000m3/h, lƣợng nƣớc phun: 

14m3/h; 14 vòi phun 

 Trung Quốc HĐ tốt 

10 
Lọc bụi tĩnh điện 

(06.14) 

Ký hiệu BS 930; lƣợng gió xử lý: 

250.000m
3
/h; diện tích ngang của điện 

trƣờng: 105m
2
, tốc độ gió điện tƣờng: 

0,66m/s; bộ rung giũ bụi cực lắng: công 

suất 0,18kW, vòng quay 1.360v/p; bộ 

rung giũ bụi cực hàn: công suất 0,18kV, 

vòng quay 1.380v/p; quạt gió ly tâm cho 

lọc bụi điện: lƣu lƣợng 250.000m3/h, P = 

1.650Pa; công suất 185kW. 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

11 Băng tải xích 
Quy cách FU 150x9.890mm; năng suất 

vận chuyển 16m/h; góc nghiêng 0 độ; 

công suất động cơ: 2,2kW 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

12 Băng tải xích 
Quy cách FU 270x11.380mm; năng suất 

vận chuyển 40m/h; góc nghiêng 0 độ, 

công suất động cơ 5,5kW. 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

13 
Lọc bụi túi mạch 

xung (06.18) 

Loại PPCS32-3, diện tích lọc: 93m2, tốc 

độ gió lọc 1,2m/phút; vật liệu túi lọc: 

Polyeste; 96 túi lọc quạt hút lƣu lƣợng 

5.633m
3
/h; công suất động cơ 15kW, P = 

4655Pa, tốc độ: 1.450v/p 

2 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

14 Buồng đốt phụ 

Nhiên liệu: DO, nhiệt độ gió nóng đầu ra 

<300 độ C; quạt gió lƣu lƣợng  

10.556m3/h; P = 6.188Pa, động cơ công 

suất 30kW 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 
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15 Thiết bị lấy mẫu 
Phƣơng thức lấy mẫu: kiểu liên tục, 

lƣợng mẫu lấy: 5kg/h; động cơ công suất 

0,5kW 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

16 Cửa chắn kiểu thanh Quy cách 400x400mm 1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

17 Băng tải 
Loại TD75, B650x3500mm, năng suất 

60 t/h; tốc độ 0,8m/s; động cơ công suất 

3kW 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

18 Băng tải đảo chiều 
Loại TD75, B650x6700mm, năng suất 

60 t/h; tốc độ 0,8m/s; động cơ công suất 

3kW 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

19 Thiết bị phát hiện kim 

loại 

Độ rộng băng tải: 650mm, công suất 

60W 
1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

VII Silô đồng nhất phối liệu/hệ thống cấp liệu vào lò    

1 
Gầu tải xích (kiểu lắp 

ngoài) 

Ký hiệu: N – TGD400 x 46.976mm; 

năng suất vận chuyển: 110 t/h, độ cao 

nâng: 46.976mm; động cơ: công suất 

37kW/380V, vòng quay 1490v/p 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

2 Máng khí động 
Quy cách XZ 315x8635mm; năng suất 

vận chuyển: 110 t/h, độ nghiêng: 9 độ 
1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

3 Quạt gió ly tâm 
Ký hiệu: XQI 5.4 A; lƣợng gió 463m3/h; 

P = 6990Pa; vòng quay 2.840v/p, động 

cơ: công suất 4kW 

2 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

4 
Lọc bụi túi mạch 

xung (07a.16) 

Ký hiệu: PCCS32-5, lƣu lƣợng gió xử lý: 

9000m
3
/h, tốc độ gió lọc 1,2m/phút, diện 

tích lọc: 155m2, vật liệu túi lọc polyeste, 

160 túi lọc; quạt gió ly tâm: lƣu lƣợng 

10.171m
3
/h; P = 4101Pa, công suất 

22kW, vòng quay 1450v/p 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 
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5 Thùng sục buồng trộn 

B 320x980mm 

B 320x710mm 

B 320x320mm 

36 cái Trung Quốc HĐ tốt 

6 
Thùng sục khí vùng 

hình tròn 

B 240x1700mm 

B 240x1200mm 
37 cái Trung Quốc HĐ tốt 

7 
Thùng sục khí đƣờng 

hầm 
B 320x2000mm 1 cái Trung Quốc HĐ tốt 

8 

Quạt Root (khu vực 

trộn đáy silo liệu, 

thùng sục khí đƣờng 

hầm dùng khí) 

Ký kiệu JTS – 150b, lƣợng gió: 20m3/p; 

P 58,8Pa; động cơ công suất 37kW, vòng 

quay: 1470v/p 

2 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

9 

Quạt Root (cho thùng 

sục khí hình tròn đáy 

silo liệu sống) 

Ký hiệu JAS – 125, lƣợng gió 8974m3/h, 

P = 68,6kPa, động cơ công suất 18,5kW, 

vòng quay: 1460v/p 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

10 Bộ chia khí 4, 8 vòi  1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

11 Cấp liệu tang Quy cách 500x500mm; năng lực cấp 

143m3/h 
1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

12 Bộ xả liệu đáy silo Xả liệu miệng đơn, độ nghiêng lắp 6 độ 1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

13 
Bunke cân đóng liệu 

sống 

Quy cách: Ф3600x3500mm, dung tích 

23m3; cảm biến trọng lƣợng 
1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

14 
Máy đo lƣu lƣợng thể 

cố định 

Ký hiệu: DLM, năng lực: 50 – 150m3/h; 

độ chính xác 1%, cảm biến trọng lƣợng 
1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 
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15 Máng khí động 
Quy cách: XZ315x12.555mm; năng suất 

vận chuyển 90 – 120 t/h, độ nghiêng 10 
1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

16 Máy lấy liệu QL Ký hiệu QL – 400, công suất 

0,25kW/380V 
1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

17 
Lọc bụi túi mạch 

xung (07.06) 

Ký hiệu: PCCS32-4, lƣu lƣợng gió xử lý: 

6696m
3
/h, tốc độ gió lọc 1,2m/phút, diện 

tích lọc: 124m2, vật liệu túi lọc polyeste, 

128 túi lọc; quạt gió ly tâm: lƣu lƣợng 

7.511m
3
/h; P = 4551Pa, công suất 22kW, 

vòng quay 1450v/p 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

18 

Quạt Root (cấp khí 

cho thùng sục khí đáy 

silo, bộ xả cạnh bunke 

và bộ xả liệu đáy silo 

liệu) 

Ký hiệu JTS – 80b, lƣợng gió 

5,01m3/phút, P = 39,2kPa, động cơ công 

suất 7,5kW, vòng quay 1440v/p 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

8a Tháp trao đổi nhiệt     

1 
Gầu nâng hiệu suất 

cao lõi dây thép 

Ký hiệu: N – TBD400 – 79,9m; năng 

suất vận chuyển 100 – 110 t/h; tốc độ 

dầu 1,54m/s, động cơ công suất 

55kW/380V, vòng quay 1470v/p 

 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

2 Máng khí động Quy cách XZ315x6750mm, độ nghiêng 

9; năng suất vận chuyển: 110 – 120 t/h 
1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

3 Quạt gió ly tâm 
Ký hiệu: XQI4.8A; lƣợng gió 418m3/h; 

P = 5422Pa, công suất động cơ 3kW 
1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

4 Quạt gió ly tâm 

Ký hiệu: 9-19No.6.3A; lƣu lƣợng gió 

3865m3/h; P 9265Pa, công suất động cơ: 

18,5kW, vòng quay 2900v/p 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 
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5 

Hệ thống tháp trao đổi 

nhiệt đuôi lò c/s 1300 

tấn/ngày 

Loại: tháp trao đổi nhiệt 5 cấp kèm lò 

phần giải TFD; công suất 1300 tấn/ngày; 

Xyclone (C1)D = 4,95m 

Xyclone (C2)D = 4,95m 

Xyclone (C3) D = 4,95, 

Xyclone (C4) D = 5,2m 

Xyclone (C5) D = 5,2m 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

6 Đƣờng ống thải khí 

đuôi lò 
D = 2,1m 1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

7 Quạt chịu nhiệt cao Lƣu lƣợng khí: 280.000m3/h, nhiệt độ 

làm việc: 350 độ C 
1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

8 

Súng bắn không khí 

(dùng để phá liệu 

chống tắc đƣờng liệu 

ra đuôi lò) 

Dung lƣợng: 100 lít, áp lực làm việc 0,4 

– 0,8 Mpa 
2 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

9 
Súng bắn không khí 

(chống tắc phần chóp 

nón C3, C4, C5) 

Dung lƣợng: 100 lít 

P = 0,4 – 0,8 Mpa 
8 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

10 Xe nhỏ ray đơn kiểu 

tay 

Ký hiệu SDX – 3, công suất: 5t, độ cao 

nâng: 78m 
1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

11 Pa lăng kiểu tay 
Ký hiệu HS 5, công suất 5t, độ cao nâng: 

3- 14m 
2 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

12 Van tấm lật điện động Ký hiệu: DTLV – 40, quy cách 

400x400mm; công suất 100 – 110t/h 
2 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

8b Lò quay     
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1 Lò quay 
Quy cách:Ф3,3x52m; năng lực 1300 

tấn/ngày; độ nghiêng 4% 

 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

2 
Quạt gió ly tâm (dùng 

làm nguội tấm bảo vệ 

đầu lò) 

Ký hiệu 4 – 72 No.5A, lƣợng gió 

9928m
3
/h; P = 3074Pa; động cơ công 

suất 15kW, vòng quay 2900v/p 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

3 
Quạt gió ly tâm (dùng 

làm nguội động cơ 

chính của lò) 

Ký hiệu 4 – 72 No.4A, lƣợng gió 

5468m
3
/h; P = 1830Pa; động cơ công 

suất 5,5kW, vòng quay 2900v/p 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

4 Ống gió D = 1,6m 1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

5 
Bộ làm nguội thân lò 

bằng gió 

Lƣu lƣợng gió: 4500 – 8400m3/h 

P = 1600 – 1200Pa; vòng quay 2900v/p, 

công suất động cơ 4,0kW/380V – 50Hz 

10 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

8c Làm nguội Clanker    

1 Chụp đầu lò - 1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

2 
Ống phun than 4 kênh 

TC 

Năng suất: 3 t/h – 5 t/h 

Động cơ 0,75kW 
1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

3 
Quạt Root (truyền 

động kiểu dây đai) 

Ký hiệu JTS250b, lƣợng gió 

52,6m3/phút, P = 29,4kPa, công suất 

37kW 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

4 
Máy làm lạnh kiểu 

ghi 

Ký hiệu: Năng lực sản xuất 1300t/ngày; 

diện tích thân ghi 31,9m2; vòng quay 

động cơ: 1000v/p 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

5 
Quạt gió máy làm 

lạnh kiểu ghi (F1C) 

Ký hiệu: PC F0725, lƣu lƣợng gió 

9600m3/h; P = 6370Pa, công suất động 

cơ: 30kW/380V 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 
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6 
Quạt gió cho máy làm 

lạnh (F1A) 

Ký hiệu PCF0325, lƣợng gió 4980m3/h, 

P = 9310Pa, công suất động cơ 

22kW/380V 

2 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

7 
Quạt gió làm nguội 

dùng cho máy làm 

lạnh (F1B) 

Ký hiệu PCF0532, lƣợng gió 14400m3/h, 

P = 9800Pa, công suất 75kW/380V 
2 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

8 
Quạt gió làm nguội 

cho máy làm lạnh 

(F2) 

Ký hiệu PCF00845, lƣợng gió 

39.000m3/h, P = 4606Pa, công suất 

90kW/380V 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

9 
Quạt gió làm nguội 

cho máy làm lạnh 

(F3) 

Ký hiệu PCF1337, lƣợng gió 

46.500m3/h, P = 2450Pa, công suất 

45kW/380V 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

10 
Lọc bụi tĩnh điện 

(08c.13) 

Ký hiệu: BS930;lƣu lƣợng gió xử lý: 

170.000m3/h; Bộ rung giũ bụi cực lắng; 

quạt ly tâm: lƣu lƣợng 180.000m3/h; P = 

1500Pa, vòng quay 730 v/p; công suất 

động cơ 132kW/380V 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

11 Gầu tải xích 

Quy cách: SDBF630x68.940mm, năng 

suất: 55 t/h – 90 t/h; tốc độ gầu: 0,28m/s, 

nghiêng 45 độ, độ cao nâng 41.358mm; 

công suất động cơ 30kW, vòng quay 

1470v/p 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

12 Pa lăng điện động 

Ký hiệu CD3-18D, trọng lƣợng nâng 3T, 

độ cao nâng 18m, tốc độ nâng 8m/phút, 

tốc độ vận hành 20m/phút, động cơ nâng 

4,5kW, vòng quay 1380v/p 

2 bộ Trung Quốc HĐ tốt 
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13 
Hệ thống thủy lực 

phun dầu (bơm dầu 

bánh răng) 

Ký hiệu WBZ – 14, P = 2,5 – 5,5Mpa, 

lƣu lƣợng 14 lít/phút, công suất động cơ 

1,5kW 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

14 
Bơm dầu kiểu bánh 

răng 

Ký hiệu WBZ – 100, lƣu lƣợng 1000 

l/phút, động cơ bơm dầu công suất 

5,5kW 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

15 Súng bắn không khí 
Ký hiệu TGK 100, dung tích bình chứa 

khí 0,1m3, P = 0,6 – 0,8Mpa, công suất 

5W/220V 

2 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

IX Silo Clinke     

1 
Lọc bụi túi mạch 

xung (09.03) 

Ký hiệu: PPCS32-6, lƣợng gió xử lý: 

11.160m3/h; P = 1470 – 1770Pa, tốc độ 

lọc gió 1,2m/phút, diện tích lọc 186m2, P 

= 5000Pa; số túi lọc: 192, vật liệu túi lọc 

Polyester; quạt ly tâm:lƣu lƣợng 

13.723m3/h, P = 4828Pa, vòng quay 

1450 v/p 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

2 Cửa chắn kiểu thanh Quy cách: 500x500mm; năng lực 80 t/h 6 chiếc Trung Quốc HĐ tốt 

3 Thiết bị tháo clinker 
Quy cách 500x500mm, công suất 80 t/h, 

công suất 1,5kW 
6 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

4 Băng tải 

Loại TD75, lòng máng, Quy cách 

B800x20230mm, năng suất vận chuyển 

250t/h; tốc độ băng tải 1m/s, công suất 

11kW 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 
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5 Băng tải 

Loại TD75, lòng máng, Quy cách 

B800x18300mm, năng suất vận chuyển 

250t/h; tốc độ băng tải 1m/s, công suất 

11kW 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

6 
Lọc bụi túi mạch 

xung (09.11, 09.12) 

Ký hiệu: PPCS32-3 lƣợng gió xử lý: 

4.464m3/h; P = 1470 – 1770Pa, tốc độ 

lọc gió 1,2m/phút, diện tích lọc 93m2, P 

= 5000Pa; số túi lọc: 96, vật liệu túi lọc 

Polyester; quạt ly tâm:lƣu lƣợng 

5.633m3/h, P = 4.655Pa, vòng quay 1450 

v/p 

2bộ Trung Quốc HĐ tốt 

7 Băng tải 

Loại TD75, lòng máng, Quy cách 

B800x23450mm, năng suất vận chuyển 

250t/h; tốc độ băng tải 1,5m/s, công suất 

11kW 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

8 Gầu tải 
Ký hiệu NE200x27730mm, năng suất 

vận chuyển: 250t/h; động cơ 37,5kW 
1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

9 
Thiết bị xuất clinker 

rời lên xe ô tô đáy silo 

Năng suất 200 t/h, độ hạt vật liệu: 25mm, 

dung trọng vật liệu 1,45 t/m
3
 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

10 
Lọc bụi túi mạch 

xung (09.18) 

Ký hiệu: PPCS32-6, lƣợng gió xử lý: 

11.160m
3
/h; P = 1470 – 1770Pa, tốc độ 

lọc gió 1,2m/phút, diện tích lọc 186m2, P 

= 5000Pa; số túi lọc: 192, vật liệu túi lọc 

Polyester; quạt ly tâm:lƣu lƣợng 

13.723m3/h, P = 4828Pa, vòng quay 

1450 v/p 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

11 Pa lăng điện 
Ký hiệu CD3-8, tốc độ nâng H = 8m, sức 

nâng 3 t, công suất 4,5 kW/380V 
1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 
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X Nghiền than     

1 Cửa chắn kiểu vít Quy cách 500x500 1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

2 Cấp liệu đĩa 

Ký hiệu DB13, năng lực cấp liệu 3- 15 

tấn/h, động cơ công suất 4kW; vòng 

quay 950v/p 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

3 
Van tấm lật kép điện 

động 

Quy cách 500x500mm; năng lực 

50m3/h; công suất 1,5kW, vòng quay 

1500v/p 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

4 
Máy nghiền than kiểu 

gió quét 

Quy cáchФ 2,6x(5,25+2,25)m; năng suất 

9 t/h, độ hạt vào nghiền <25mm; độ ẩm 

vật liệu vào nghiền< 10%; lƣợng bi 28 t, 

công suất động cơ 400kW, vòng quay 

750v/p. 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

5 
Máy phân ly động 

thái than mịn 

Quy cách Ф1800mm, công suất máy 12 – 

18 t/h, lƣợng gió xử lý: 22.000m3/h; 

công suất 22kW, vòng quay 1470v/p 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

6 Van phòng nổ FBVF Quy cách Ф450mm, Ф 700mm 2 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

7 Van khóa gió hình 

nón 
Quy cách: Ф250mm 1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

8 
Lọc bụi túi mạch 

xung (10.10) 

Ký hiệu: PPCS96-6, lƣợng gió xử lý: 

27.000m3/h; P = 1470 – 1770Pa, tốc độ 

lọc gió 0,9m/phút, diện tích lọc 576m2, P 

= 7500Pa; số túi lọc: 480, vật liệu túi lọc 

Polyester; quạt ly tâm:lƣu lƣợng 

28500m3/h, P = 8000Pa, vòng quay 1450 

v/p, công suất 110kW/380V 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

9 Van bƣớm khí động 
Ký hiệu QD64WW- 0,5, quy cách 

F700mm, P = 0,5Mpa 
1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 
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10 
Bunke than mịn đầu 

lò 

Quy cách: Ф3000mm, dung tích hữu ích 

38m3, trữ lƣợng 25 t, cảm biến trọng 

lƣợng 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

11 
Bunke than mịn dùng 

cho lò phân giải 

Quy cách: Ф3000mm, dung tích hữu ích 

38m3, trữ lƣợng 25 t, cảm biến trọng 

lƣợng 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

12 
Cân định lƣợng kiểu 

quay 

Ký hiệu KXT (M0 -1 

Năng lực cấp liệu, đầu lò, thƣờng xuyên 

3 t/h – 8 t/h; độ hính xác cân 0,5%, công 

suất 11kW 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

13 Quạt Root đầu lò 
Ký hiệu JTS – 200b (truyền động băng 

tải); lƣợng gió 27,4m3/s, P = 58,8kPa, 

công suất động có 45kW 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

14 
Quạt Root lò phân 

giải 

Ký hiệu JTS – 200b (truyền động băng 

tải); lƣợng gió 27,4m3/s, P = 58,8kPa, 

công suất động có 45kW 

2 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

15 
Bộ phòng nổ CO2 

dùng cho lọc bụi túi 

Quy cách bình khí cao áp: 

F219x1390mm 
1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

16 
Lọc bụi túi mạch 

xung (10.43) 

Ký hiệu PPCS32-3 (m), lƣợng gió xử lý 

5760m3/h, P = 1470 – 1770Pa, tốc độ lọc 

gió 1,2m/phút, diện tích lọc 96m2, 128 

túi lọc, vật liệu túi lọc polyester, quạt ly 

tâm 5760m3/h, công suất 7,5kW, P = 

3620Pa 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

17 
Bunke than nguyên 

liệu 

Quy cách: Ф3000mm, dung tích hữu ích 

36 t, cảm biến trọng lƣợng 
1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 
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18 Quạt chịu nhiệt cao 

Ký hiệu W4-73-15No.8.5D; lƣợng gió 

24.000m3/h; động cơ công suất 

22kW/380V 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

19 
Lọc bụi Cyclone 

(10.08) 

Quy cách Ф1500mm; lƣợng gió xử lý 

24.000m3/h, hiệu quả lọc 90%, van xả 

kiểu quay 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

20 Pa lăng điện động 

Ký hiệu CD3-9D, trọng lƣợng nâng 3 t, 

độ cao nâng 9m, tốc độ nâng 20m/phút, 

công suất 0,4kW, vòng quay 1380v/p 

2 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

21 Máy lấy bị đạn Tải trọng bi: 0,95 – 1 t 1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

XI Đập đá vôi     

1 Cấp liệu băng tấm 

Quy cách: B1400x9000mm; năng suất 

300 t/h, tốc độ cáp 0,016 – 0,048m/s; cỡ 

hạt<1000mm, độ nghiêng 23 độ; công 

suất 22kW 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

2 Máy đập đá vôi 

Kiểu PCF – 1618, công suất 240 – 

280T/h, kích thƣớc liệu đầu vào 

<1.000mm; kích thƣớc sản phẩm 

<25mm, kích thƣớc rô to: Ф1650x1830 

1 bộ Trung Quốc HĐ tốt 

 
Nguồn: Công ty TNHH Phú Tân – tháng 4/2026. 
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Máy móc thiết bị của cơ sở đƣợc đầu tƣ đồng bộ và đƣợc thay thế hàng 

năm. Máy móc đƣợc bảo dƣỡng thay thế định kỳ 3 tháng/lần. Định kỳ 12 

tháng/lần Công ty tiến hành kiểm tra bảo dƣỡng toàn diện toàn bộ máy móc, 

thiết bị. 

6.4. Tổng vốn đầu tƣ 

Tổng vốn đầu tƣ là: 382.985.987.000 VND (Ba trăm tám mươi hai tỷ, 

chín trăm tám mươi lăm triệu, chín trăm tám mươi bẩy nghìn đồng).  

- Vốn cố định: 372.985.987.000 VNĐ. 

- Vốn lƣu động: 10.000.000.000 VNĐ. 

6.5. Nhu cầu về lao động và chế độ làm việc  

- Số lƣợng CBCNV của Nhà máy là 200 ngƣời. 

- Số ngày làm việc: 312 ngày/năm, 3 ca làm việc/ngày (hành chính 1 

ca/ngày), 8 tiếng/ca. 

6.6. Khoảng cách an toàn về môi trƣờng 

Về khoảng cách an toàn về môi trƣờng: Theo quy định tại mục 2.11.4. 

Quy định về khoảng cách an toàn về môi trƣờng của QCVN 01:2019/BXD – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy hoạch xây dựng cho thấy Cơ sở có hệ thống xử 

lý nƣớc thải công suất 15m
3
/ngày đêm, vị trí của cơ sở nằm trong khu vực quy 

hoạch phát triển công nghiệp của phƣờng Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng, cách 

xa khu dân cƣ, đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định (80m). 
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Chƣơng II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trƣờng 

- Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia: 

Quyết định số 611/QĐ – TTg ngày 08/7/2024 về việc phê duyệt Quy 

hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

có mục tiêu nêu tổng quát là chủ động phòng ngừa, kiểm soát đƣợc ô nhiễm và 

suy thoái môi trƣờng; phục hồi và cải thiện đƣợc chất lƣợng môi trƣờng; ngăn 

chặn suy giảm và nâng cao chất lƣợng đa dạng sinh học. Trong quá trình thực 

hiện, Cơ sở nhận thấy việc phải thu gom và xử lý khí thải nhằm đảm bảo môi 

trƣờng lao động cho công nhân do đó Công ty chủ động lắp đặt hệ thống xử lý 

khí thải trƣớc khi thải ra ngoài môi trƣờng. 

- Sự phù hợp với Quy hoạch thành phố Hải Phòng 

+ Căn cứ Quyết định số 5455/QĐ – UBND ngày 31/12/2025 phê duyệt 

điều chỉnh Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050, ngành nghề của Công ty 

+ Theo Quyết định số 5052/QĐ – UBND ngày 11/12/2025 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành danh mục các dự án công nghiệp 

khuyến khích đầu tƣ, không khuyến khích đầu tƣ trên địa bàn thành phố Hải 

Phòng giai đoạn 2025 – 2030, ngành nghề của Công ty là sản xuất xi măng lò 

đứng kèm theo hoạt động tận dụng nhiệt từ quá trình đốt của một số loại chất 

thải công nghiệp thông thƣờng, không thuộc danh mục không khuyến khích 

đầu tƣ. 

+ Ngành nghề của cơ sở là sản xuất xi măng lò đứng kèm theo hoạt động 

tận dụng nhiệt từ quá trình đốt của một số loại chất thải công nghiệp thông 

thƣờng. Hoạt động này phù hợp với Quyết định số 1266/QĐ – TTg ngày 

18/8/2020 của Thủ tƣớng chính phủ về việc phê duyệt Chiến lƣợc phát triển vật 

liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, định hƣớng đến năm 2050, sử 

dụng thay thế nhiên liệu lên đến 15% tổng nhiên liệu dùng để sản xuất clinker. 

Nhƣ vậy ngành nghề của cơ sở là hoàn toàn phù hợp.  

2. Sự phù hợp của Cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng 

Khi cơ sở hoạt động phát sinh chất thải ảnh hƣởng đến môi trƣờng đất, 

nƣớc và không khí.  

- Đối với khí thải: Do đặc thù của loại hình tại các khu vực chuyển hƣớng 



 

Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Nhà máy sản xuất xi măng lò quay phương pháp khô 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH PHú Tân                                                               47 

trên băng tải đều đƣợc bố trí các thiết bị thu hồi bụi túi để tránh tối đa lƣợng bụi 

nguyên liệu phát thải ra ngoài môi trƣờng. Tại khu vực nghiền than, Công ty bố 

trí thiết bị lọc bụi túi vải để thu hồi bụi. Đầu khu vực lò nung clinker và cuối khu 

vực nung clinker Công ty đều sử dụng thiết bị lọc bụi tĩnh điện để thu hồi bụi. 

- Đối với chất thải rắn: Chất thải rắn phát sinh từ dự án đều đƣợc thu gom 

và xử lý theo quy định. Đối với từng loại chất thải, Công ty có phƣơng án thu 

gom, xử lý riêng biệt phù hợp với quy định. 

- Đối với nƣớc thải: Nƣớc thải sản xuất của Công ty đƣợc tuần hoàn, sử 

dụng lại và không thải ra ngoài môi trƣờng. Hàng ngày Công ty bổ sung nƣớc do 

bay hơi, rơi vãi. Đối với nƣớc thải từ các khu vực nhà vệ sinh của nhà máy đƣợc 

xử lý sơ bộ bằng bể phốt, sau đó đƣợc thu gom về hệ thống xử lý nƣớc thải sinh 

hoạt công suất 15m
3
/ng.đ để xử lý đạt mức B của QCVN14:2008/BTNMT với K 

= 1,2 trƣớc khi chảy vào tự chảy vào kênh T3. 

Các nguồn phát sinh chất thải đều đƣợc xử lý đảm bảo. Nhƣ vậy, dự án 

đầu tƣ tại khu vực là hoàn toàn phù hợp với khả năng chịu tải của môi trƣờng. 

* Đánh giá khả năng chịu tải của kênh T3: 

Nƣớc thải sinh hoạt sau xử lý của Công ty tự chảy vào kênh T3. Kênh T3 

là kênh dẫn nƣớc tƣới nội đồng do Xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi khu 

vực quản lý. Điểm xả thải nƣớc thải vào kênh dẫn cách cống Châu Xá 330m 

(cống ra sông Kinh Thầy). Đặc điểm của kênh có tần suất thuỷ triều lên xuống 1 

giờ/lần nên nƣớc tại kênh lƣu thông tốt, chất lƣợng nƣớc tại kênh không có dấu 

hiệu bị ô nhiễm. 

Theo kết quả quan trắc nƣớc mặt tại kênh T3 trong các báo cáo môi 

trƣờng của Công ty tại kênh cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm đều có giá trị 

nằm trong quy chuẩn cho phép. Nhƣ vậy có thể thấy thời điểm hiện tại kênh 

chƣa có dấu hiệu bị ô nhiễm 

Để đánh giá khả năng tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải của nguồn nƣớc  

tiếp nhận đối với nƣớc thải sau xử lý của Công ty TNHH Phú Tân, áp dụng 

thông tƣ 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nƣớc thải của nguồn nƣớc. 

Phƣơng pháp đánh giá đƣợc lựa chọn là phƣơng án gián tiếp. Công thức đánh 

giá nhƣ sau: Ltn = (Ltđ - Lnn - Lt) x FS 

Trong đó: 

a) Ltn: khả năng tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải đối với từng thông số ô 

nhiễm, đơn vị tính là kg/ngày; 

b) Ltd:  là tải lƣợng tối đa của thông số chất lƣợng nƣớc mặt 
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c) FS: hệ số an toàn, lấy bằng 0,4 

d) Lnn: tải lƣợng của thông số chất lƣợng nƣớc hiện có trong nguồn nƣớc 

của đoạn sông, đơn vị tính là kg/ngày; 

e) Lt: tải lƣợng thông số ô nhiễm có trong nguồn nƣớc thải, đơn vị tính là 

kg/ngày. 

Nếu giá trị Ltn (>)0 thì nguồn nƣớc vẫn còn khả năng tiếp nhận đối với 

chất ô nhiễm. Ngƣợc lại nếu giá trị Ltn nhỏ hơn hoặc bằng ( ) 0 có nghĩa là 

nguồn nƣớc không còn khả năng tiếp nhận với chất ô nhiễm 

 Ltd = Cqc x Qs x 86,4 

 Lnn = Cnn x Qs x 86,4 

 Lt = Ct x Qt x 86,4 

 Trong đó: 

- Cqc (mg/l) : Giá trị giới hạn của các thông số chất lƣợng nƣớc mặt 

theo quy chuẩn kỹ thuật về chất lƣợng nƣớc mặt ứng với mục đích sử dụng 

nƣớc của đoạn sông, kênh mƣơng; 

- Qs (m
3
/s) : Lƣu lƣợng dòng chảy tối thiểu của đoạn sông, kênh đƣợc 

lựa chọn đánh giá; 

- Cnn (mg/l): Kết quả phân tích thông số chất lƣợng nƣớc mặt (lấy số 

liệu ngày đo đạc gần nhất, ngày 12/5/2022). 

- Ct (mg/l): Kết quả phân tích thông số ô nhiễm có trong nguồn nƣớc 

thải xả vào đoạn sông kênh mƣơng; 

- Qt (m
3
/s) : Lƣu lƣợng lớn nhất của nguồn nƣớc thải xả vào đoạn sông; 

- Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên. 

* Dữ liệu đầu vào để tính toán  

- Lƣu lƣợng dòng chảy của mƣơng tiếp nhận nƣớc thải tại thời điểm hiện 

tại là 0,01m
3
/s. 

- Lƣu lƣợng lớn nhất của nguồn nƣớc thải tại Công ty là 15m
3
/ngày đêm 

tƣơng đƣơng 0,00017 m
3
/s. 

Theo hƣớng dẫn tại thông tƣ 76/2017/TT – BTNMT ngày 29/7/2017, khả 

năng tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải của đoạn kênh phải đƣợc đánh giá bởi các 

thông số COD, BOD, NO
3-

N, NH4
+
-N, PO4

3-
P, TSS. Từ đó đánh giá dự báo 

đƣợc diễn biến chất lƣợng nƣớc nguồn tiếp nhận trƣớc và sau khi xả nƣớc thải 

của trạm xử lý. 

Giá trị nồng độ các chất ô nhiễm có trong nƣớc thải sau xử lý (Ct), chất 

lƣợng nƣớc nguồn tiếp nhận (Cnn) và chất lƣợng nƣớc theo QCVN của nguồn 

tiếp nhận Cqc đƣợc thể hiện qua bảng sau: 
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Bảng 9. Thống kê giá trị nồng độ chất ô nhiễm trong nƣớc thải sau xử lý và 

chất lƣợng nƣớc mặt nguồn tiếp nhận  

TT Thông số Đơn vị Ct Cnn Cqc 

1 BOD5 mg/l 4 6 15 

2 NH4
+
-N mg/l 0,07 0,02 0,9 

3 Nitrat Mg/l 2,08 2,13 10 

4 TSS mg/l 3 27 50 

5 Phot phát mg/l 5,24 0,02 0,3 

 * Kết quả tính toán 

Kết quả tính toán khả năng tiếp nhận nƣớc thải vào nguồn nƣớc tiếp nhận 

đƣợc thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 10. Kết quả tính toán khả năng tiếp nhận nƣớc thải  

TT Thông số Đơn vị Ltd Lnn Lt Ltn 

1 BOD5 mg/l 12,96 5,18 0,058 3,086 

2 NH4
+
-N mg/l 0,77 0,017 0,001 0,303 

3 Nitrat mg/l 8,64 1,84 0,030 2,707 

4 TSS mg/l 43,2 23,32 0,044 7,931 

5 Phot phát mg/l 0,25 0,017 0,076 0,0628 

Nhận xét:  

 Qua kết quả tính toán cho thấy, nguồn tiếp nhận nƣớc thải có thể tiếp 

nhận nƣớc thải của Công ty TNHH Phú Tân.  
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Chƣơng III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, 

BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nƣớc mƣa, thu gom và xử lý nƣớc thải 

1.1. Thu gom, thoát nƣớc mƣa 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Mạng lƣới thu gom, thoát nƣớc mƣa 

Hệ thống thoát nƣớc mƣa đƣợc xây dựng riêng, độc lập với hệ thống thoát 

nƣớc thải, đƣợc xây dựng theo nguyên tắc tự chảy. Cụ thể nhƣ sau: 

- Hệ thống thoát nƣớc mƣa trên mái: Nƣớc mƣa trên mái công trình, nhà 

xƣởng đƣợc thu gom bằng đƣờng ống nhựa PVC D110 và ống tôn kích thƣớc 

140mm × 140 mm chảy xuống hệ thống cống thoát nƣớc mặt ở phía dƣới. 

- Hệ thống thu gom và thoát nƣớc bề mặt: Gồm có 5 tuyến thu gom tƣơng 

đƣơng với 5 cửa xả nƣớc mƣa vào kênh T3. Cụ thể nhƣ sau: 

+ Tuyến số 1: Thu gom toàn bộ nƣớc mƣa từ khu vực bãi đất sét, bãi silic 

theo đƣờng cống BT D600 dài 560m thải vào kênh T3 tại điểm xả số 1. 

+ Tuyến số 2: Thu gom toàn bộ nƣớc mƣa sân đƣờng, nƣớc mƣa từ khu 

vực kho chứa than theo đƣờng cống BT D600 đài 250m thải vào kênh T3 tại 

điểm xả số 2. 

+ Tuyến số 3: Thu gom toàn bộ nƣớc mƣa sân đƣờng, bãi đá vôi, từ mái 

nhà kho chứa đất sét, than, rác thải công nghiệp thông thƣờng theo đƣờng cống 

BT D600 đài 290m thải vào kênh T3 tại điểm xả số 3. 

+ Tuyến số 4: Thu gom toàn bộ nƣớc mƣa sân đƣờng, khu silo chứa 

nguyên liệu, ½ khu vực nhà máy xi măng theo đƣờng rãnh đậy tấm đan, xây 

gạch kích thƣớc 1,4mx0,8m dài 180m, độ dốc 0,5%; trên rãnh bố trí 20 hố ga 

lắng cặn kích thƣớc 0,8mx0,8mx0,6m và xả ra kênh T3 tại điểm xả số 4. 

+ Tuyến số 5: Thu gom toàn bộ nƣớc mƣa sân đƣờng khu vực văn phòng, 

các hạng mục phụ trợ, trạm điện, ½ khu vực nhà máy xi măng theo đƣờng rãnh 

đậy tấm đan, xây gạch kích thƣớc 1,4mx0,8m dài 320m, độ dốc 0,5%; trên rãnh 

bố trí 20 hố ga lắng cặn kích thƣớc 0,8mx0,8mx0,6m và xả ra kênh T3 tại điểm 

xả số 5. 

 
 
 
 

Hệ thống 

kênh T3 

Nƣớc mƣa 

trên mái 

Nƣớc mƣa 

trên sân 
Hệ thống thu gom nƣớc 

mƣa 
Hố ga 
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Tọa độ điểm xả (Theo hệ toạ độ VN2000, kinh tuyến trục 105°45’, múi 

chiếu 3) nhƣ sau: 

 Điểm xả 1: X(m) = 2325798; Y(m) = 581328. 

 Điểm xả 2: X(m) = 2325835; Y(m) = 581348. 

 Điểm xả 3: X(m) = 2325956; Y(m) = 581409.  

 Điểm xả 4: X(m) = 2325808; Y(m) = 581345. 

 Điểm xả 5: X(m) = 2325909; Y(m) = 581398. 

Bảng 11. Thông số kỹ thuật của hệ thống thoát nƣớc mƣa  

TT Hạng mục Đơn vị Số lƣợng 

1 Cống BTCT D600 m 1.100 

2 Rãnh xây 1,4mx0,8m m 500 

3 Hố ga (1mx1m) Cái 33 

4 Điểm xả nƣớc mƣa vào kênh T3 Cửa xả 5 

Nguồn: Công ty TNHH Phú Tân – tháng 4/2026. 

1.2. Thu gom, thoát nƣớc thải 

Nƣớc thải phát sinh từ hoạt động của nhà máy bao gồm: Nƣớc thải sinh 

hoạt và nƣớc thải làm mát. 

1.2.1. Đối với nƣớc thải sinh hoạt 

Nƣớc thải sinh hoạt bao gồm nƣớc thải phát sinh từ quá trình nấu ăn ca 

và nƣớc thải phát sinh từ các khu vệ sinh. Nƣớc thải sinh hoạt chủ yếu chứa 

các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), các chất hữu cơ (BOD, COD), các chất 

dinh dƣỡng (N, P) và các vi sinh vật. Nƣớc thải từ các khu vệ sinh đƣợc xử lý 

sơ bộ bằng bể tự hoại (bể phốt), nƣớc thải từ quá trình nấu ăn đƣợc xử lý sơ bộ 

bằng bể tách mỡ sau đó đƣợc dẫn vào các modul xử lý nƣớc thải sinh hoạt, cụ 

thể nhƣ sau: 

Sơ đồ thu gom nƣớc thải của Nhà máy nhƣ sau: 
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Hình 4. Sơ đồ hệ thống thu gom nƣớc thải sinh hoạt của nhà máy 

Nƣớc thải sinh hoạt đƣợc thu gom tƣơng tự các hồ sơ môi trƣờng đã đƣợc 

phê duyệt. Cụ thể nhƣ sau: 

- Đối với nƣớc thải vệ sinh khu vực kho bãi: Nƣớc từ 3 khu vực nhà vệ 

sinh theo cống BTCT D400 dài 860m qua các hố ga đấu nối vào cống BT D400 

dài 240m tự chảy về khu xử lý nƣớc thải. 

- Đối với nƣớc thải phía nhà máy sản xuất: 

+ Nƣớc thải từ khu vực nhà vệ sinh văn phòng, nhà vệ sinh công nhân 

theo cống BT D400, dài 300m tự chảy về hố ga giáp khu vực kênh nƣớc. 

+ Nƣớc thải từ khu vực nhà máy sản xuất đá nhựa PVC: Theo ống HDPE 

DN42, dài 120m đƣợc bơm công suất 4kW, lƣu lƣợng 5 – 10m
3
/h bơm về đẩy 

về hố ga giáp kênh nƣớc cùng với nƣớc thải sinh hoạt khu văn phòng. 

+ Nƣớc từ hố ga giáp kênh nƣớc đƣợc bơm theo đƣờng ống 4kW, lƣu 

lƣợng 5 – 10m3/h bơm đẩy về hệ thống xử lý nƣớc thải chung thông qua ống 

HDPE D42, dài 400m. 

- Nƣớc thải sinh hoạt sau khi xử lý đạt mức B của 

QCVN14:2008/BTNMT với k= 1,2 theo đƣờng rãnh xây gạch kích thƣớc 0,8mx 

0,3m dài 50m tự chảy vào kênh T3 tại 1 điểm xả thải. (Kênh T3 là kênh dẫn 

nước tưới nội đồng, quản lý của Xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi địa 

phương quản lý). Toạ độ điểm xả: X(m): 2326023; Y(m): 581440. 
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Bảng 12. Thông số kỹ thuật của hệ thống thoát nƣớc thải sinh hoạt  

TT Hệ thống thoát nƣớc thải Đơn vị Số lƣợng 

1 Cống BT D400 m 1.160 

2 Ống HDPE D42 m 520 

3 
Hố ga (kích thước 0,8m × 1m, chiều sâu 

tùy theo độ dốc) 
Cái 32 

4 Điểm xả nƣớc thải - 01 

Nguồn: Công ty TNHH Phú Tân – tháng 4/2026. 

1.2.2. Đối với nƣớc làm mát 

Quá trình vận hành các dây chuyền sản xuất có hoạt động cấp nƣớc làm 

mát các gối trục động cơ (tại một số công đoạn điển hình nhƣ nghiền liệu, tháp 

trao đổi và lò nung, nghiền than, nghiền xi măng). Nƣớc làm mát đƣợc thực hiện 

theo nguyên tắc làm mát gián tiếp do đó không thay đổi về tính chất hoá học. 

Nƣớc làm mát đƣợc thu gom về hệ thống làm mát (thiết bị tản nhiệt) sau đó 

chứa xuống bể chứa và đƣợc bơm cấp đến các vị trí cần làm mát. 

Lƣợng nƣớc hao hụt do bay hơi đƣợc bổ sung hàng ngày chiếm khoảng 

30% lƣợng nƣớc cấp ban đầu. 

Sơ đồ thu gom nƣớc làm mát của mỗi các dây chuyền tƣơng tự nhau, cụ 

thể nhƣ sau: 

 
 
 
 
 
 

Hình 5. Sơ đồ thu gom và tuần hoàn nƣớc làm mát  

Chi tiết hệ thống thu gom nƣớc làm mát đƣợc tổng hợp tại bảng sau: 

Bảng 13. Thông số hệ thống thu gom nƣớc làm mát 

TT Hạng mục 
Kích thƣớc (mm) Chiều dài (m) 

Ống thép Ống nhựa Ống thép Ống nhựa 

1 Đƣờng ống thu gom nƣớc làm 

mát công đoạn nghiền liệu 

90 90 60 120 

2 
Đƣờng ống thu gom nƣớc làm 

mát công đoạn tháp trao đổi 

và lò nung 

60 110 200 120 
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3 Đƣờng ống thu gom nƣớc làm 

mát công đoạn tháp điều hoà 
60 110 200 120 

4 Đƣờng ống thu gom nƣớc làm 

mát công đoạn nghiền than 

50 90 90 40 

5 
Đƣờng ống thu gom nƣớc làm 

mát công đoạn nghiền xi 

măng 

110 90 120 50 

6 Đƣờng ống thu gom nƣớc làm 

mát máy nén khí 
110 - 80 - 

7 Trục thu gom chính - 250 - 500 

Nguồn: Công ty TNHH Phú Tân – tháng 4/2026 

* Hình ảnh về thiết bị làm mát, bể chứa nƣớc làm mát: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Xử lý nƣớc thải 

1.3.1. Xử lý sơ bộ nƣớc thải  

- Hiện tại Công ty có 5 vị trí bể phốt tƣơng ứng với 5 khu vực nhà vệ sinh 

của Công ty. Bể phốt 3 ngăn đƣợc xây ngầm, kết cấu gạch, trát vữa xi măng 

chống thấm. Thông số kỹ thuật các bể nhƣ sau: 

Bảng 14. Thống kê số bể tự hoại tại Nhà máy 

TT Vị trí Số lƣợng Thông số 

1 3 nhà vệ sinh khu vực kho, bãi 03 bể - Dung tích: 20m
3 

-
 
Kích thƣớc: 3 x 4,5 x 1,48m 

2 Nhà vệ sinh văn phòng 01 bể - Dung tích: 18m
3
 

- Kích thƣớc: 3 x 4 x 1,5m 
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3 Nhà vệ sinh khu công nhân 01 bể 
- Dung tích: 7,4m

3
 

- Kích thƣớc: 2,55 x 2 x 

1,45m 
Nguonn bguyBể tắch dầu mỡ  

Nguồn: Công ty TNHH Phú Tân – tháng 4/2026 

- Bể tách mỡ:  01 bể tách dầu mỡ 3 ngăn dung tích 9m
3 
(1,6mx3mx1,8m) 

xử lý sơ bộ trƣớc khi dẫn về hệ thống XLNT chung. Bể xây gạch, trát vữa xi 

măng chống thấm. 

1.3.2. Hệ thống xử lý nƣớc thải chung 

- Công suất của hệ thống: 15m
3
/ng.đêm 

- Công nghệ xử lý: Công nghệ vi sinh. 

- Hệ thống hoạt động theo mẻ. 

Để xây dựng hệ thống Công ty tiến hành ký hợp đồng lắp đặt với Công ty 

TNHH xây dựng và thƣơng mại Hoàng Sơn từ năm 2013. Công trình đƣợc 

Trung tâm quan trắc và phân tích môi trƣờng – Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 

tỉnh Hải Dƣơng nuôi cấy vi sinh và vận hành.  

- Quy trình công nghệ: Nƣớc thải sinh hoạt bể gom (tách mỡ)  bể 

điều hoà  cụm 3 bể xử lý theo mẻ (hiếu khí kết hợp bể lắng)  nƣớc thải đạt 

quy chuẩn đƣợc thải ra ngoài. 

- Thuyết minh: Nƣớc thải từ các khu nhà vệ sinh của nhà máy xi măng, 

khu vực nhà vệ sinh của nhà máy sản xuất đá nhựa PVC đƣợc bơm đẩy theo 

đƣờng ống HDPE DN42 bơm về bể gom của hệ thống xử lý. Nƣớc từ bể gom tự 

chảy vào bể điều hoà qua ống tràn D110. Tại bể điều hoà và bể gom nƣớc thải 

đƣợc đảo trộn nhằm tránh phân huỷ nƣớc thải đồng thời làm đồng đều nồng độ. 

Nƣớc sau khi từ bể điều hoà tiếp tục đƣợc chảy tràn sang cụm 3 bể xử lý. Đây là 

3 cụm hoạt động độc lập nhau và hoạt động theo mẻ. Cụm bể kết hợp bể sinh 

học hiếu khí và bể lắng. Bể hoạt động theo mẻ với thời gian là 3 ngày/mẻ.  

- Thông số kỹ thuật:  

+ Hệ thống đƣờng ống thu gom: ống HDPE D42 dài 520m; 01 bơm đẩy 

nƣớc thải công suất 4kW; lƣu lƣợng 5-10m
3
/h. 

+ Bể phốt: 01 bể phốt tại khu vực nhà vệ sinh công nhân V20m
3
. Các bể 

tự hoại đƣợc xây bằng gạch chỉ đặc vữa xi măng 75#, trát vữa xi măng mác 50#. 

+ Bể gom tách mỡ kết hợp yếm khí: 01 bể; kích thƣớc 

4,5mx2,5mx1,450m (16,31m
3
); bể xây gạch, trát vữa xi măng chống thấm. 

+ Bể điều hoà: 01 bể; kích thƣớc 2,1mx2,5mx1,45m (7,6 m
3
); bể xây 

gạch, trát vữa xi măng chống thấm. 
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+ Cụm 3 bể kết hợp: gồm 3 bể hiếu khí kết hợp lắng; bể xây gạch, trát xi 

măng chống thấm; kích thƣớc 2,1mx2,5mx1,450m (7,6m
3
/bể); máy thổi khí: 02 

chiếc; lƣu lƣợng 4,13m
3
/s; H 4m; 01 bơm tuần hoàn nƣớc thải: công suất 4kW; 

lƣu lƣợng 5-10m
3
/h. 

- Hoá chất sử dụng: bã bia 2kg/m
3
 nƣớc thải; clorine: 3g/m

3
. 

- Chất lƣợng nƣớc đầu ra: Nƣớc thải sau khi xử lý đảm bảo đạt QCVN 

14:2025/BTNMT mức B chảy vào rãnh xây gạch kích thƣớc 0,8mx0,3m dài 

50m trƣớc khi đấu nối kênh thoát nƣớc chung của khu vực và ra kênh T3. Kênh 

T3 là kênh dẫn nƣớc tƣới nội đồng, quản lý của Xí nghiệp khai thác công trình 

thuỷ lợi địa phƣơng quản lý. Toạ độ điểm xả: X(m): 2326023; Y(m): 581440. 

1.3.3. Hệ thống quan trắc nƣớc thải tự động, liên tục 

Công ty không thuộc đối tƣợng phải lắp đặt hệ thống quan trắc nƣớc thải 

tự động, liên tục. 

2. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải 

Trong quá trình hoạt động các khu vực phát sinh bụi, khí thải bao gồm 

khu tiếp nhận, vận chuyển đá vôi; tiếp nhận đập sét và cao silic; kho đồng nhất 

đá vôi, đất sét và kho chứa phụ gia; tiếp nhận than và kho chứa than; định lƣợng 

nguyên liệu; nghiền liệu; si lô đồng nhất phối liệu, cấp liệu vào lò; nghiền than. 

Tại các hoạt động này đều đƣợc trang bị các thiết bị lọc bụi đi kèm với dây 

chuyền sản xuất (có hợp đồng + tài liệu kỹ thuật, đặc tính thiết bị). Tổng có 22 

bộ lọc bụi với nguyên lý chính gồm: Lọc bụi tĩnh điện (2 bộ); lọc bụi túi mạch 

xung (20 bộ). 

2.1. Công trình xử lý bụi, khí thải từ lò nung và làm nguội clinker 

Để xử lý bụi, khí thải từ lò nung Chủ cơ sở đã lắp đặt 02 thiết bị lọc bụi 

tĩnh điện (08c.13 – đầu lò nung; 06.14 – cuối lò nung) theo nguyên lý lọc bụi 

tĩnh điện. Các thiết bị lọc bụi đều là các công trình 

Quy trình công nghệ xử lý nhƣ sau:  
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Hình 6. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý bụi công đoạn lò nung 
 

* Thuyết minh: 

 - Nguyên lý hoạt động của hệ thống lọc bụi tĩnh điện: xử lý bụi trên nguyên 

lý ion hóa và tách bụi ra khỏi không khí khi chúng đi qua vùng có điện trƣờng 

lớn. Không khí chứa bụi đi vào buồng lọc bụi tĩnh điện hình tháp tròn, bên trong 

có đặt các tấm cực song song. Trên các tấm cực đƣợc cấp điện để tạo thành một 

điện trƣờng có cƣờng độ lớn. Hạt bụi khi đi qua điện trƣờng mạnh sẽ bị ion hóa 

thành các phân tử ion mang điện tích âm, sau đó chuyển động về phía tấm cực 

dƣơng trao điện tích cho điện cực và rơi xuống theo quán tính trọng lực. Bụi đƣợc 

tách khỏi các tấm cực bằng nƣớc rửa hoặc bằng việc rung rũ các tấm cực. 

- Quy chuẩn khí thải đầu ra sau xử lý: QCVN 23:2009/BTNMT (cột B2, 

hệ số Kp = 1,2 và Kv = 0,8) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải sản xuất 

xi măng. 

- Thông số kỹ thuật của hệ thống lọc bụi tĩnh điện tại công đoạn lò nung: 

Bảng 15. Thông số chính của thiết bị lọc bụi tĩnh điện công đoạn lò nung 

TT Tên thiết bị 
Ký 

hiệu 

Số 

lƣợng 
Thống số kỹ thuật 

1 

Lọc bụi tĩnh điện 

(08c.13) – đầu lò 

nung 

BS930 01 bộ 

Lƣu lƣợng gió xử lý: 170.000m3/h; 

Bộ rung giũ bụi cực lắng; quạt ly 

tâm: lƣu lƣợng 180.000m3/h; P = 

1500Pa, vòng quay 730 v/p; công 

suất động cơ 132kW/380V 

2 

Lọc bụi tĩnh điện 

(06.14) – cuối lò 

nung 

BS 930 01 bộ 

Lƣợng gió xử lý: 250.000m
3
/h; 

diện tích ngang của điện trƣờng: 

105m
2
, tốc độ gió điện tƣờng: 

0,66m/s; bộ rung giũ bụi   

cực lắng: công suất 0,18kW, vòng 

quay 1.360v/p; bộ rung giũ bụi cực 

hàn: công suất 0,18kV, vòng quay 
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1.380v/p 

- Qquạt gió ly tâm cho lọc bụi điện: 

lƣu lƣợng 250.000m
3
/h, P = 

1.650Pa; công suất 185kW. 

Nguồn: Công ty TNHH Phú Tân – tháng 4/2026 

2.2. Công trình xử lý bụi, khí thải từ các công đoạn còn lại 

Tại các hoạt động sản xuất, ngoài việc sử dụng lọc bụi tĩnh điện, Công ty 

còn lắp đặt 20 bộ lọc bụi túi mạch xung. Các bộ lọc bụi túi này đƣợc lắp đặt tại 

các vị trí khác nhau, có công suất khác nhau nhƣng đều có cấu tạo chung, cụ thể 

nhƣ sau: 

- Cấu tạo hệ thống lọc bụi túi vải: Cấu tạo chung của hệ thống lọc bụi 

túi vải gồm các bộ phận: 

+ Buồng lọc: Nơi chứa các vật liệu lọc và xảy ra quá trình lọc. Gồm 2 

phần là khoang khí sạch chứa khí sau khi lọc và khoang khí thô chứa khí trƣớc 

khi lọc. 

+ Bộ phận lọc: Gồm các khung xƣơng đƣợc lồng trong túi là vật liệu lọc, 

đƣợc gắn vào sàn lắp túi lọc. Khung xƣơng cố định túi lọc luôn căng khi quá 

trình lọc diễn ra đồng thời tăng hiệu quả quá trình rung giũ bụi. 

+ Bộ phận cấp khí: Bao gồm quạt hút, đƣờng ống dẫn và các thiết bị hỗ trợ. 

Đƣa khí thô vào buồng lọc, tạp áp lực để khí sạch đi qua túi. Thƣờng kết hợp với 

bộ chia khí để phân tán đều khí bụi vào buồng lọc. Một số trƣờng hợp sẽ phải 

dùng tới thiết bị lọc nƣớc để loại bỏ hơi nƣớc trong khí đầu vào do hệ thống thông 

thƣờng sử dụng vải lọc là vải polyester có đặc tính thủy phân trong điều kiện 

nhiệt độ và độ ẩm cao. 

+ Bộ phận rung rũ bụi: Rung rũ bụi để loại bỏ bụi bám trên bề mặt túi sau 

một thời gian xử lý bụi. Đây cũng là điểm khác biệt cấu tạo giữa các hệ thống 

lọc bụi túi vải.Ở Phúc Sơn hiện nay dùng phƣơng pháp rung giũ bằng thổi xung 

khí nén  vì có thể thực hiện tự động và không tốn nhân lực. 

Nguyên lý chung của hệ thống lọc bụi túi vải cụ thể nhƣ sau: 
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Hình 7. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý bụi từ công đoạn còn lại  

 * Thuyết minh: 

Bụi đƣợc thu gom tại các vị trí phát sinh thông qua các chụp hút đƣợc nối 

với hệ thống ống dẫn vào thiết bị lọc bụi túi vải. Không khí chứa bụi phát sinh 

tại các công đoạn đƣợc thu gom thông qua các chụp hút đấu nối với hệ thống 

ống dẫn vào thiết bị lọc bụi túi vải. Không khí chứa bụi khi qua màng lọc của túi 

lọc vải sẽ lăn qua ống theo phƣơng tiếp tuyến với ống trụ và chuyển động xoáy 

tròn đi xuống phía dƣới, khi gặp phễu dòng không khí bị đẩy ngƣợc lên chuyển 

động xoáy trong ống. Trong quá trình chuyển động xoáy ốc lên và xuống trong 

các ống, các hạt bụi dƣới tác dụng của lực ly tâm sẽ va vào thành, mất quán tính 

và rơi xuống phía dƣới. Ban đầu các hạt bụi lớn hơn khe sợi vải sẽ đƣợc giữ lại 

trên bề mặt màng lọc theo nguyên lý rây. Các hạt nhỏ hơn bám dính trên bề mặt 

màng lọc do va chạm, lực hấp dẫn và lực hút tĩnh điện, dần dần lớp bụi thu đƣợc 

dày lên tạo thành lớp màng trợ lọc, lớp màng này giữ đƣợc tất cả các hạt bụi có 

kích thƣớc rất nhỏ. Khí sau khi qua thiết bị lọc túi vải đƣợc dẫn ra ống thải và 

thoát ra ngoài không khí. 

Lƣợng bụi cặn đƣợc thu hồi dƣới đáy đƣợc tận dụng làm nguyên liệu sản 

xuất. Bụi dƣới đáy buồng qua van xả phía dƣới xuống băng tải chuyển về silo 

chứa bột liệu sống. 

Chủ cơ sở thƣờng xuyên, kiểm tra tình trạng sử dụng của túi vải, trong 

trƣờng hợp rách, hỏng sẽ đƣợc thay mới. Tỷ lệ thay túi khoảng 10% túi 

hỏng/buồng/năm. 

 - Thông số kỹ thuật: 

TT Tên thiết bị Ký hiệu và quy cách Số lƣợng 
Tình trạng 

hoạt động 

I Tiếp nhận và vận chuyển đá vôi   

1 Lọc bụi túi (01.03) 

Loại PPCS32-4, diện tích lọc: 124m
2
, 

tốc độ gió lọc: 1,2m/phút; quạt hút: 

8.294m
3
/h, áp suất 3.500Pa, tốc độL 

1450v/p 

1 bộ 
HĐ 

ổn định 

II Tiếp nhận, đập sét và cao silic   



 

Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Nhà máy sản xuất xi măng lò quay phương pháp khô 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH PHú Tân                                                               60 

2 Lọc bụi túi (02.05) 

Loại PPCS32-4, diện tích lọc: 124m
2
, 

tốc độ gió lọc 1,2m/phút; vật liệu túi 

lọc: Polyeste; 128 túi lọc; quạt hút 

công suất 8.294m
3
/h; P = 3500Pa, tốc 

độ: 1.450v/p 

1 bộ 
HĐ 

ổn định 

III Kho đồng nhất đá vôi, đất sét và kho chứa phụ gia   

3 
Lọc bụi túi mạch 

xung (03.02) 

Loại PPCS32-4, diện tích lọc: 124m2, 

tốc độ gió lọc 1,2m/phút; vật liệu túi 

lọc: Polyeste; 128 túi lọc quạt hút 

công suất 8.294m
3
/h; P = 3500Pa, tốc 

độ: 1.450v/p 

1 bộ 
HĐ 

ổn định 

IV Tiếp nhận và kho chứa than   

4 
Lọc bụi túi mạch 

xung (04.05) 

Loại PPCS32-3, diện tích lọc: 93m2, 

tốc độ gió lọc 1,2m/phút; vật liệu túi 

lọc: Polyeste; 98 túi lọc quạt hút công 

suất 5.633m
3
/h; P = 4.655Pa, tốc độ: 

1.450v/p 

1 bộ 
HĐ 

ổn định 

5 
Lọc bụi túi mạch 

xung 

Loại PPCS32-3, diện tích lọc: 93m2, 

tốc độ gió lọc 1,2m/phút; vật liệu túi 

lọc: Polyeste; 98 túi lọc quạt hút công 

suất 5.633m
3
/h; P = 4655Pa, tốc độ: 

1.450v/p 

1 bộ 
HĐ 

ổn định 

V Định lƣợng cho nguyên liệu   

6 
Lọc bụi túi mạch 

xung (05.03;05.04) 

Loại PPCS32-4, diện tích lọc: 124m
2
, 

tốc độ gió lọc 1,2m/phút; vật liệu túi 

lọc: Polyeste; 128 túi lọc quạt hút 

công suất 8.294m
3
/h; P = 3.500Pa, tốc 

độ: 1.470v/p 

2 bộ 
HĐ 

ổn định 

7 
Lọc bụi túi mạch 

xung 

Loại PPCS32-3, diện tích lọc: 93m2, 

tốc độ gió lọc 1,2m/phút; vật liệu túi 

lọc: Polyeste; 96 túi lọc quạt hút lƣu 

lƣợng 5.633m
3
/h; công suất động cơ 

15kW, P = 4655Pa, tốc độ: 1.450v/p 

2 bộ 
HĐ 

ổn định 

VI Nghiền liệu và xử lý khí thải   

8 

Lọc bụi túi mạch 

xung (06.18) – cuối 

lò nung 

Loại PPCS32-3, diện tích lọc: 93m2, 

tốc độ gió lọc 1,2m/phút; vật liệu túi 

lọc: Polyeste; 96 túi lọc quạt hút lƣu 

lƣợng 5.633m
3
/h; công suất động cơ 

15kW, P = 4655Pa, tốc độ: 1.450v/p 

2 bộ 
HĐ 

ổn định 

VII Silô đồng nhất phối liệu/hệ thống cấp liệu vào lò   
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9 
Lọc bụi túi mạch 

xung (07a.16) 

Ký hiệu: PCCS32-5, lƣu lƣợng gió xử 

lý: 9000m
3
/h, tốc độ gió lọc 

1,2m/phút, diện tích lọc: 155m2, vật 

liệu túi lọc polyeste, 160 túi lọc; quạt 

gió ly tâm: lƣu lƣợng 10.171m
3
/h; P = 

4101Pa, công suất 22kW, vòng quay 

1450v/p 

1 bộ 
HĐ 

ổn định 

10 
Lọc bụi túi mạch 

xung (07.06) 

Ký hiệu: PCCS32-4, lƣu lƣợng gió xử 

lý: 6696m
3
/h, tốc độ gió lọc 

1,2m/phút, diện tích lọc: 124m2, vật 

liệu túi lọc polyeste, 128 túi lọc; quạt 

gió ly tâm: lƣu lƣợng 7.511m
3
/h; P = 

4551Pa, công suất 22kW, vòng quay 

1450v/p 

1 bộ 
HĐ 

ổn định 

12 
Lọc bụi túi mạch 

xung (09.03) 

Ký hiệu: PPCS32-6, lƣợng gió xử lý: 

11.160m
3
/h; P = 1470 – 1770Pa, tốc 

độ lọc gió 1,2m/phút, diện tích lọc 

186m
2
, P = 5000Pa; số túi lọc: 192, 

vật liệu túi lọc Polyester; quạt ly tâm: 

lƣu lƣợng 13.723m
3
/h, P = 4828Pa, 

vòng quay 1450 v/p 

1 bộ 
HĐ 

ổn định 

13 
Lọc bụi túi mạch 

xung (09.11, 09.12) 

Ký hiệu: PPCS32-3 lƣợng gió xử lý: 

4.464m
3
/h; P = 1470 – 1770Pa, tốc 

độ lọc gió 1,2m/phút, diện tích lọc 

93m
2
, P = 5000Pa; số túi lọc: 96, vật 

liệu túi lọc Polyester; quạt ly tâm:lƣu 

lƣợng 5.633m
3
/h, P = 4.655Pa, vòng 

quay 1450 v/p 

2 bộ 
HĐ 

ổn định 

14 
Lọc bụi túi mạch 

xung (09.18) 

Ký hiệu: PPCS32-6, lƣợng gió xử lý: 

11.160m
3
/h; P = 1470 – 1770Pa, tốc độ 

lọc gió 1,2m/phút, diện tích lọc 186m
2
, 

P = 5000Pa; số túi lọc: 192, vật liệu túi 

lọc Polyester; quạt ly tâm:lƣu lƣợng 

13.723m
3
/h, P = 4828Pa, vòng quay 

1450 v/p 

1 bộ 
HĐ 

ổn định 

VIII Nghiền than    

15 
Lọc bụi túi mạch 

xung (10.10) 

Ký hiệu: PPCS96-6, lƣợng gió xử lý: 

27.000m3/h; P = 1470 – 1770Pa, tốc 

độ lọc gió 0,9m/phút, diện tích lọc 

576m2, P = 7500Pa; số túi lọc: 480, 

vật liệu túi lọc Polyester; quạt ly 

tâm:lƣu lƣợng 28.500m
3
/h, P = 

8000Pa, vòng quay 1450 v/p, công 

suất 110kW/380V 

1 bộ 
HĐ 

ổn định 
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16 
Lọc bụi túi mạch 

xung (10.43) 

Ký hiệu PPCS32-3 (m), lƣợng gió xử 

lý 5760m3/h, P = 1470 – 1770Pa, tốc 

độ lọc gió 1,2m/phút, diện tích lọc 

96m2, 128 túi lọc, vật liệu túi lọc 

polyester, quạt ly tâm 5.760m
3
/h, 

công suất 7,5kW; P = 3620Pa 

1 bộ 
HĐ 

ổn định 

17 
Lọc bụi Cyclone 

(10.08) 

Quy cách Ф1500mm; lƣợng gió xử 

lý 24.000m
3
/h, hiệu quả lọc 90%, van 

xả kiểu quay 

1 bộ 
HĐ 

ổn định 

 Tổng  20 bộ  

Nguồn: Công ty TNHH Phú Tân – tháng 4/2026 

2.3. Hệ thống quan trắc khí thải tự động 

Thực hiện theo đúng Luật bảo vệ môi trƣờng, Công ty TNHH Phú Tân đã 

ký hợp đồng với Công ty cổ phần ứng dụng công nghệ và Môi trƣờng Vietmap 

(địa chỉ: thành phố Hà Nội) để lắp đặt trạm quan trắc tự động khí thải cho ống 

khói lò nung Clinker) và đã đƣợc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng (nay là Sở Nông 

nghiệp và Môi trƣờng) ra công văn số 2325/STNMT – CCBVMT ngày 

12/11/2020 về việc xác nhận hoàn thành kết nối truyền, nhận dữ liệu quan trắc 

môi trƣờng tự động. 

- Các thông số quan trắc: Lƣu lƣợng, nhiệt độ, áp suất, bụi, O2 dƣ, SO2, 

CO, NOx. 

- Hệ thống đo lƣờng: gồm các thiết bị đo lƣờng analog; các cảm biến và 

các bộ biến đổi tín hiệu đo áp suất, nhiệt độ, lƣu lƣợng… sẽ đƣợc bố trí tại các 

vị trí thích hợp theo yêu cầu công nghệ. Các thiết bị đo lƣờng digital; các thiết bị 

đo lƣờng có cấp bảo vệ IP65. 

- Hệ thống giám sát khí thải tự động: các quạt công suất lớn, máy nghiền 

than đƣợc trang bị bộ đo độ rung, tín hiệu đo đƣợc hiển thị và báo động tại 

phòng điều khiển trung tâm; Các bộ phận phân tích khí CO, NOx, SO2 và đầu đo 

bụi sẽ đƣợc trang bị để giám sát nồng độ các khí và bụi tại ống khói lò nung 

(ống khói chính), ống khói tháp làm nguội clinke (ống khói phụ). 

Thực tế, để đảm bảo theo dõi thƣờng xuyên các thông số phát sinh của hệ 

thống xử lý bụi, Công ty lắp đặt hệ thống quan trắc tự động khí thải và truyền dữ 

liệu về Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Hải Dƣơng theo dõi giám sát theo 

đúng các quy định của pháp luật tại 2 vị trí: tại ống khói lò nung (ống khói 

chính), ống khói tháp làm nguội clinke (ống khói phụ). 

Công ty ký hợp đồng kinh tế số W1753000014  ngày 23/6/2017 về việc 

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc tự động khí thải với Công ty cổ phần xây 
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dựng và CN môi trƣờng Việt Nam. Danh mục máy móc thiết bị của hệ thống 

quan trắc tự động khí thải đƣợc thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 16. Danh mục máy móc thiết bị của hệ thống quan trắc 

 khí thải tự động 

TT Thông số kỹ thuật Số lƣợng 

I Thiết bị quan trắc tự động (online) khí thải ống khói chính 

1 Hệ thống thu nhận tín hiệu đo 2 

 

Hộp thu nhận tín hiệu trong nhà (indoor – IP 54) 

1012x600x575 (HxWxD) bằng inox có giá treo tƣờng 

cửa kính acrylic có khóa, quạt thông gió. Bao gồm bộ 

điều khiển trung tâm MCU 19-6U với màn hình LCD, 8 

kênh analog output 4-20 mA, RS485 Modbus RTU điều 

chỉnh nhiệt độ 220
0
C 

 

2 Hệ thống điều hòa mẫu khí 2 

 

Hệ thống điều hòa mẫu khí type: làm mát mẫu khí bằng 

điện (Peltier), các bơm ngƣng tụ thoát nƣớc, bộ lọc 

Teflon 2um và bộ lọc sol khí sợi thủy tinh, bơm khí với 

hệ thống van điều chỉnh 

 

3 Thiết bị phân tích khí bằng hồng ngoại SWG 300
-1 2 

 

Khoảng đo CO: 0-200/1000ppm  

Khoảng đo NO: 0-200/1000ppm  

Khoảng đo SO2: 0-200/1000ppm  

Khoảng đo CO2: 0-200/1000ppm  

Khoảng đo O2: 0-25%  

Sử dụng quang phổ kế tia kép (dual beam) NDIR  

4 Bộ cân chỉnh tự động 4 loại khí 2 

 

Kết nối với các bình khí chuẩn, với bộ tinh chỉnh áp suất 

bên trong (10-100 bar), van chỉnh 3/2-Way và bộ đo lƣu 

lƣợng với van kim 

 

5 Bộ chuyển đổi NO2 thành NO 2 

 Điều chỉnh nhiệt 220
0
C, hiệu quả chuyển đổi ít nhất 90%  

6 Đầu thu khí HD-GW 2 

 

Chuyên dụng cho khí bẩn, có dầu và muội khói, vỏ inox 

DN65PN6, với bộ lọc bằng tinh thể borodilicate gia nhiệt 

bộ điều chỉnh nhiệt +160
0
C từ PLC của TB phân tích 

 

7 Bộ kết nối 2 
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8 Ống thu mẫu 2 

 
Kết nối với đầu thu HD/HD – GW/M&C inox, thu mẫu 

khí nhiệt độ <600
0
C 22x250mm 

 

9 Ỗng thu mẫu gia nhiệt 2 

 

Ỗng thu gia nhiệt 160
0
C cho đầu đo HD với hai ống 

Teflon 4/6mm cho mẫu khí và khí test cho đầu đo tích 

hợp với cable cấp điện cho đầu đo điện thế 230V AC, 

70W/m, tạm tính cho 30m 

 

10 Thiết bị đo bụi và độ khói DM401 2 

 

HSU 0-100%  

Bụi: 0-1000 mg/m
3
  

Độ chính xác: 2%  

Độ trƣợt theo nhiệt độ: 2%/20
0
C  

Bảo vệ IP65  

Điện áp 90-240 VAC, 50-60Hz  

11 Thiết bị đo lƣu lƣợng khói thải DF 252 2 

 

Lƣu lƣợng: 0-1.000.000 m
3
/h  

Vận tốc khí: 3-30m/s  

Nhiệt độ làm việc 600
0
C  

Bảo vệ IP65  

Điện áp 90-240VAC, 50-60Hz  

II Thiết bị quan trắc tự động (online) khí thải ống khói phụ 

1 Hệ thống thu nhận tín hiệu đo 2 

 

Hộp thu nhận tín hiệu trong nhà (indoor – IP 54) 

1012x600x575 (HxWxD) bằng inox có giá treo tƣờng 

cửa kính acrylic có khóa, quạt thông gió. Bao gồm bộ 

điều khiển trung tâm MCU 19-6U với màn hình LCD, 8 

kênh analog output 4-20 mA, RS485 Modbus RTU điều 

chỉnh nhiệt độ 220
0
C, hiệu quả chuyển đổi ít nhất 90% 

 

2 Thiết bị đo bụi và độ khói DM401 2 

 

HSU 0-100%  

Bụi: 0-1000 mg/m
3
  

Độ chính xác: 2%  

Độ trƣợt theo nhiệt độ: 2%/20
0
C  

Bảo vệ IP65  

Điện áp 90-240 VAC, 50-60Hz  
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3 Thiết bị đo lưu lượng khói thải DF 252 2 

 

Lƣu lƣợng: 0 - 1.000.000 m
3
/h  

Vận tốc khí: 3-30m/s  

Nhiệt độ làm việc 600
0
C  

Bảo vệ IP65  

Điện áp 90-240VAC, 50-60Hz  

Nguồn: Công ty TNHH Phú Tân – tháng 4/2026 

2.4. Biện pháp đảm bảo điều kiện vi khí hậu  

Để tăng cƣờng môi trƣờng làm việc cho công nhân, Công ty đang áp dụng 

các biện pháp: 

- Tăng cƣờng trồng cây xanh xung quanh nhà máy. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

- Tổ chức khám bệnh định kỳ cho công nhân. 

3. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn thông thƣờng 

3.1. Công trình lƣu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

- Khối lƣợng chất thải rắn phát sinh: Số lƣợng các bộ công nhân viên làm 

việc tại nhà máy giai đoạn hiện tại là 50 ngƣời, khi hoạt động ổn định là 200 

ngƣời (định mức 0,3 kg/ngƣời/ngày). Khối lƣợng chất thải rắn phát sinh giai 

đoạn hiện tại khoảng 15kg và khi hoạt động ổn định khoảng 60 kg/ngày tƣơng 

đƣơng 18 tấn/năm. Rác thải phát sinh tại khu vực nhà ăn, văn phòng bao gồm 

chủ yếu: vỏ hoa quả, bánh kẹo, giấy vệ sinh, bao bì nilon, nhựa,... 

- Phân loại rác thải tại nguồn: 

+ Rác thải nhà ăn gồm thực phẩm thừa, canh thừa đƣợc nhân viên nhà ăn 

tận dụng để chăn nuôi. 

+ Rác khô nhƣ lá cây, cành cây, giấy vệ sinh đƣợc thu gom vào các thùng 

chứa có nắp đậy và tập kết vào kho chứa rác thải. 

- Công trình lƣu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 

+ Bố trí các thùng chứa dung tích 50 lít/thùng có nắp đậy lƣu chứa chất 

thải sinh hoạt tại các khu vực văn phòng, mặt bằng sản xuất. 

+ Bố trí 03 thùng chứa rác dung tích 120 lít/thùng, có bánh xe lƣu chứa 

toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh.  

+ Chủ cơ sở đã ký hợp đồng dịch vụ số 02012026/HĐKT/AS – PT ngày 

02/01/2026 về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải thông thƣờng với 

Công ty cổ phần công nghệ môi trƣờng An Sinh (địa chỉ: Thôn Phong Lâm, xã 

Gia Phúc, thành phố Hải Phòng). 

* Một số hình ảnh của kho chứa rác thải: 
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3.2. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông 

thƣờng 

Căn cứ quá trình hoạt động thực tế tại Nhà máy, các loại chất thải rắn 

công nghiệp thông thƣờng phát sinh chủ yếu bao gồm bụi từ các thiết bị xử lý 

bụi, bao bì hỏng, túi lọc bụi hỏng,... Ngoài ra còn có bùn thải từ hệ thống xử lý 

nƣớc làm mát, bể tự hoại. Dự báo khối lƣợng chất thải rắn công nghiệp thông 

thƣờng phát sinh khi Nhà máy đi vào hoạt động: 

Bảng 17. Tổng hợp khối lƣợng chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng tại 

Nhà máy 

TT Loại chất thải Mã chất thải 
Khối lƣợng  

(tấn/năm) 

1 Bao bì hỏng 
18 01 05 

0,1 

2 Túi lọc bụi hỏng 0,204 

3 
Bụi từ hệ thống xử lý khí thải, 

bột liệu và xi măng kết tảng 
06 03 07 220 

4 Bùn từ bể tự hoại 12 06 13 15 

Tổng 127,27 

Để giảm thiểu tác động của chất thải rắn thông thƣờng, Công ty đang thực 

hiện các biện pháp sau: 

- Chất thải rắn có khả năng tái chế nhƣ bao bì hỏng từ công đoạn đóng bao 

định kỳ thu gom, bán cho cơ sở có nhu cầu thu mua trên địa bàn. 

- Túi lọc bụi hỏng đƣợc đơn vị thu gom và thuê đơn vị có chức năng vận 

chuyển, xử lý theo quy định. 

- Bụi từ hệ thống xử lý khí thải, bột liệu và xi măng kết tảng thu gom 

đƣợc tái sử dụng làm nguyên liệu cho sản xuất. 

Quá trình thu gom và tái sử dụng bụi thực hiện nhƣ sau: Lƣợng bụi cặn 
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đƣợc thu hồi dƣới đáy đƣợc tận dụng làm nguyên liệu sản xuất. Bụi dƣới đáy 

buồng qua van xả phía dƣới xuống băng tải chuyển về silo chứa bột liệu sống. 

Lƣợng bụi này đƣợc thu gom hàng ngày và tận dụng cho nguyên liệu đầu vào 

của quá trình sản xuất. 

- Bùn thải từ quá trình nạo vét bể tự hoại: Định kỳ thuê đơn vị có chức 

năng thu gom, xử lý theo quy định; không lƣu chứa tại kho chứa chất thải rắn 

công nghiệp thông thƣờng. 

- Công ty đã ký hợp đồng dịch vụ số 02012026/HĐKT/AS – PT ngày 

02/01/2026 về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải thông thƣờng với 

Công ty cổ phần công nghệ môi trƣờng An Sinh (địa chỉ: Thôn Phong Lâm, xã 

Gia Phúc, thành phố Hải Phòng). 

4. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Do hoạt động không đều và không hiệu quả nên năm 2025 Cơ sở phát 

sinh rất ít chất thải nguy hại. Một số loại chất thải nguy hại phát sinh nhƣ găng 

tay, giẻ lau dính dầu… vẫn đƣợc thu gom và lƣu giữ trong kho. 

Khối lƣợng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất khi Cơ sở 

hoạt động ổn định đƣợc thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 18. Khối lƣợng chất thải nguy hại phát sinh khi cơ sở  

hoạt động ổn định 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 
Mã CT 

Khối lƣợng 

trung bình 

(kg/năm) 

1 Ắc quy thải Rắn 19 06 01 10 

2 Bao bì kim loại cứng thải Rắn 18 01 02 300 

3 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, 

vải bảo vệ thải bị nhiễm các 

thành phần nguy hại 

Rắn 18 02 01 197 

4 Bóng đèn huỳnh quang  Rắn 16 01 06 10 

5 
Bao bì cứng thải bằng các vật liệu 

khác 
Rắn 18 01 04 150 

6 
Thiết bị thải có các bộ phân, linh 

kiện điện tử 
Rắn 19 02 05 5 

 Tổng   672 

Để giảm thiểu tác động của chất thải nguy hại, Công ty đang thực hiện các 

biện pháp sau: 

- Phân loại rác thải tại nguồn.  

- Trang bị các thùng chứa có nắp đậy đƣợc dán nhãn tên, mã chất thải 
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nguy hại đầy đủ theo đúng quy định. 

- Bố trí kho diện tích 15m
2
, cao 2,5m. Kho có kết cấu tƣờng xây gạch, 

mái lợp tôn; nền bê tông xi măng chống thấm, có cửa ra vào và biển tên kho, 

biển cấm lửa, biển báo nguy hiểm theo quy định. Tại kho đã bố trí rãnh thu, hố 

thu CTNH lỏng đề phòng trƣờng hợp tràn đổ. Kho đƣợc trang bị bình chữa 

cháy, thùng cát và các trang thiết bị khác. 

- Công ty đã ký hợp đồng dịch vụ số 01042026/HĐKT/AS – PT ngày 

01/04/2026 với Công ty cổ phần công nghệ môi trƣờng An Sinh (địa chỉ: Thôn 

Phong Lâm, xã Gia Phúc, thành phố Hải Phòng, Việt Nam) về việc thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải nguy hại. Tần suất thu gom 2 lần/năm. 

Một số hình ảnh của kho chứa rác thải nguy hại: 

  

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

 - Bố trí khoảng cách giữa các máy móc, thiết bị có độ ồn lớn hợp lý. 

 - Các thiết bị lớn và quạt công nghệ chính đƣợc trang bị thiết bị hệ thống 

giảm thanh để giảm tối đa tiếng ồn phát ra bên ngoài. 

 - Các trạm nén khí đƣợc thiết kế thiết bị chống ồn đảm bảo độ ồn cho 

phép. 

 - Tổ chức làm việc theo ca để giảm tác động của tiếng ồn đối với CBCNV 

vận hành Dự án. 

 - Lắp đặt các tấm đệm làm bằng cao su hoặc xốp cho các thiết bị nhằm 

làm giảm chấn động do thiết bị gây nên. 

 - Trang bị thiết bị tránh tiếng ồn cho công nhân làm việc tại những bộ 

phận gây ồn (bịt tai chống ồn). 

 - Kiểm tra sự cân bằng của máy khi lắp đặt, kiểm tra độ ăn mòn chi tiết và 

cho dầu bôi trơn thƣờng kỳ. 

 - Trồng cây xanh tại khu vực tuyến đƣờng trục chính, dọc vỉa hè các 

tuyến đƣờng nội bộ và công viên để hạn chế tiếng ồn phát tán, đồng thời tạo 

cảnh quan môi trƣờng. 



 

Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Nhà máy sản xuất xi măng lò quay phương pháp khô 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH PHú Tân                                                               69 

6. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải 

6.1. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng đối với hệ thống xử 

lý bụi, khí thải 

Hình 8. Sơ đồ quy trình ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý bụi, khí thải 

a. Quy trình chung ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý bụi, khí thải 

 - Xác định chính xác vị trí xảy ra sự cố. 

- Xác định vị trí phát thải bụi, ngăn chặn kịp thời lƣợng bụi phát sinh. 

- Đánh giá phạm vi ảnh hƣởng của bụi. 

- Điều phối lực lƣợng xử lý bụi tại vị trí xảy ra sự cố. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra nguy cơ gây bụi trong công đoạn sản xuất. 

- Báo cáo thƣờng xuyên công tác ứng cứu sự cố đến Sở Nông nghiệp và 

Môi trƣờng thành phố Hải Phòng. 

- Nhận định hƣớng gió ra khỏi khu vực có ảnh hƣởng đến môi trƣờng, hệ 

sinh thái và các khu vực có hoạt động kinh tế phát triển. 

- Đánh giá thiệt hại về môi trƣờng sau sự cố, vệ sinh làm sạch môi trƣờng. 

- Xem xét chi phí xử lý sự cố và thực hiện công tác đền bù và xử lý theo 

pháp luật. 

b. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố với hệ thống lọc bụi tĩnh điện 

Khi xảy ra sự cố đối với hệ thống lọc bụi tĩnh điện: 

- Hệ thống điều khiển tự động sẽ ngừng ngay lập tức hệ thống cấp điện 

cho lọc bụi tĩnh điện. 

- Ngay khi xảy ra sự cố ngừng lọc bụi tĩnh điện, hệ thống điều khiển trung 

tâm cũng sẽ tự động dừng ngay lập tức các hệ thống cấp liệu, cấp than vào lò 

nung clinker để không phát sinh khí thải. 
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- Duy trì hoạt động của lò quay để tránh hỏng lò nung. 

- Kịp thời xử lý sự cố và chỉ vận hành lại hệ thống cấp liệu, cấp than cho 

lò nung clinker khi khắc phục xong sự cố đối với lọc bụi tĩnh điện. 

c. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với hệ thống lọc bụi túi vải 

Để phòng ngừa và kịp thời sửa chữa các sự cố có thể xảy ra đối với lọc 

bụi túi vải, các phƣơng án đƣợc đƣa ra nhƣ sau: 

Bảng 19. Phòng ngừa và ứng phó sự cố tại các lọc bụi túi vải 

TT 
Sự cố có thể 

xảy ra 
Các nguyên nhân Biện pháp ứng phó 

1 
Tăng tổn áp qua 

máy lọc bụi 

Thể tích khí vào máy lọc 

bụi tăng 

Điều chỉnh lƣu lƣợng khí vào 

máy lọc bụi ở đầu ống hút hợp lý 

2 Dò khí ở đáy 

máy lọc bụi  

Thể tích khí vào máy lọc 

bụi tăng 

Kiểm tra sự kín khí của các van 

tháo. Nếu van rò, thay cánh van 

3 
Bộ điều khiển 

điện tử làm việc 

sai 

Thể tích khí vào máy lọc 

bụi tăng 

Tìm các chỗ bị hỏng để bảo 

dƣỡng thay thế 

4 

Hệ thống van 

từ, van màng 

không làm việc 

Thể tích khí vào máy lọc 

bụi tăng 

Kiểm tra sự hoạt động của các 

van từ, van màng để điều chỉnh, 

khắc phục 

5 

Bụi thoát ra 

khỏi ống khói 

của máy lọc bụi 

Túi lọc bụi bị hỏng Thay các túi lọc hỏng 

Giữa khoang lọc và 

khoang khí sạch bị rò 

Kiểm tra mối ghép giữa hai 

khoang nếu hở phải đƣợc làm kín 

Kiểm tra mối kẹp giữa cổ túi lọc 

và tấm đột lỗ phải đƣợc kẹp chặt 

6 

Dùng khí qua 

máy lọc bụi 

không đủ 

Áp suất của quạt quá thấp 
Kiểm tra tốc độ của quạt hoặc độ 

mòn của cánh 

Tổn áp qua máy lọc bụi 

quá cao 

Giảm tổn áp bằng cách điều chỉnh 

bộ điều kiển chênh áp trong bộ 

điều khiển máy lọc bụi 

Cửa kiểm tra bị hở Đóng kín cửa kiểm tra 

Khí nén cấp cho các van 

từ van màng không đủ 

Kiểm tra van điều kiển áp suất, 

bộ lọc không khí nén có bị tắc 

không. Cốc tắc nƣớc tự động có 

làm việc đúng không, nếu không 

phải điều chỉnh hoặc thay thế. 
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6.2. Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng đối với nƣớc thải 

- Công ty thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhƣ sau: 

+ Thƣờng xuyên kiểm tra các đƣờng ống dẫn nƣớc thải từ các nguồn phát 

sinh về hệ thống xử lý, kiểm tra các bơm và các thiết bị trong hệ thống. 

+ Ghi nhật ký vận hành hệ thống: Lƣu lƣợng và nồng độ chất ô nhiễm, 

các chất độc, ảnh hƣởng của nhiệt độ hàng ngày. 

+ Thƣờng xuyên kiểm tra vi sinh vật tại bể hiếu khí, nồng độ chất hữu cơ 

trong bể để có biện pháp khắc phục trƣớc khi đƣa hệ thống hoạt động tiếp.  

+ Trang bị các thiết bị dự phòng nhƣ bơm nƣớc thải,.... 

- Phƣơng án khắc phục khi xả ra sự cố:  

+ Trƣờng hợp vỡ đƣờng ống dẫn nƣớc thải: Ngắt bơm đẩy nƣớc thải về hệ 

thống, dồn nƣớc thải tạm về hố gom, đặt bơm hút hết lƣợng nƣớc thải phát sinh về 

bể gom để xử lý, nhanh chóng nối lại ống bị vỡ và đƣa vào vận hành bình thƣờng. 

+ Sử dụng các bơm dự phòng để thay thế, đƣa các bơm hỏng đi sửa chữa 

hoặc thay thế trong thời gian nhanh nhất. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác 

7.1. Các biện pháp phòng cháy, chữa cháy 

Công ty thực hiện đúng các quy định của Nhà nƣớc, cụ thể nhƣ sau: 

- Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ và biển chỉ dẫn về 

phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt 

động của cơ sở. 

- Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa 

cháy trong cơ sở. 

- Có văn bản đã thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy đối với công 

trình thuộc diện phải thiết kế và thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy. 

- Hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện, hệ thống chống sét, nơi sử dụng 

lửa, phát sinh nhiệt phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 

- Có quy trình kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với 

điều kiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.  

- Có lực lƣợng phòng cháy và chữa cháy cơ sở đƣợc tổ chức huấn luyện 

nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức thƣờng trực sẵn sàng chữa cháy 

đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ; có phƣơng án chữa cháy, thoát nạn và đã 

đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Có hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, phƣơng tiện phòng cháy 

và chữa cháy khác, phƣơng tiện cứu ngƣời phù hợp với tính chất, đặc điểm của 

cơ sở, bảo đảm về số lƣợng, chất lƣợng và hoạt động theo quy định của pháp 

luật và các tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy; có hệ thống giao thông, cấp 
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nƣớc, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy tại cơ sở theo quy định. 

- Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo 

quy định. 

Ngoài ra Công ty còn áp dụng một số biện pháp sau: 

- Cách ly mọi nguồn phát tia lửa điện tại các khu vực có chứa nguyên vật 

liệu dễ cháy. 

- Nâng cao trình độ năng lực quản lý và tinh thần trách nhiệm cho toàn bộ 

cán bộ, nhân viên. 

- Hệ thống đƣờng điện của dự án đảm bảo hành lang an toàn điện, các 

thiết bị đƣợc nối đất. 

- Hàng năm có kế hoạch huấn luyện và kiểm tra công tác phòng cháy và 

chữa cháy cho toàn bộ cán bộ, nhân viên. 

- Các phƣơng tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy đƣợc bố trí, lắp đặt theo 

tiêu chuẩn, quy phạm TCVN 3890:2009 - Tiêu chuẩn về phƣơng tiện PCCC cho 

nhà và công trình - trang bị, bố trí, kiểm tra và bảo dƣỡng. 

7.2. Biện pháp chống sét 

- Bố trí một hệ thống nối đất an toàn cho các thiết bị. Các vỏ máy tủ điện 

và các phần kim loại của hệ thống điện đều phải nối đất. Hệ thống nối đất an 

toàn cho các thiết bị đƣợc thiết kế đi độc lập với hệ thống nối đất chống sét. 

Điện trở nối đất của hệ thống an toàn cho các thiết bị đảm bảo Rnd ≤ 4Ω. 

- Lắp đặt hệ thống chống sét tia tiên đạo, chống cảm ứng tĩnh điện theo 

quy định. Kim thu sét tia tiên đạo bán kính bảo vệ từ 115 - 145 m. Hệ thống 

chống sét cho công trình sử dụng đầu kim thu sét đƣợc sản xuất theo công nghệ 

tiên tiến. Dây nối đất dùng loại cáp đồng trục đƣợc bọc đồng có thể lắp ngay bên 

trong công trình để cách ly hoàn toàn dòng sét ra khỏi công trình và hạn chế tác 

hại của trƣờng điện từ lên các thiết bị điện tử. Sử dụng kỹ thuật nối hình tia chân 

chim đảm bảo tổng trở điện thấp và giảm điện thế gây nguy hiểm cho ngƣời và 

thiết bị. Điện trở nối đất của hệ thống chống sét đảm bảo nhỏ hơn 10Ω. 

7.3. Biện pháp đảm bảo an toàn lao động 

- Tất cả công nhân tham gia lao động tại Nhà máy đều đƣợc học tập về 

các quy định an toàn và vệ sinh lao động. 

- Các công nhân tham gia vận hành máy móc, thiết bị đƣợc huấn luyện và 

thực hành thao tác đúng cách, đúng quy trình. Biết cách giải quyết khi có sự cố 

xảy ra. 

- Thƣờng xuyên bảo dƣỡng, bảo trì máy móc thiết bị để đảm bảo an toàn 

khi vận hành. 
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- Trang bị cho công nhân đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động. 

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi sản xuất, bố trí hợp lý các 

thiết bị, máy móc để ngăn ngừa tai nạn. 

- Có rào chắn, các biển báo nguy hiểm tại những nơi có khả năng rơi, ngã. 

- Trong khu vực Nhà máy có bố trí các tủ thuốc sơ cứu kịp thời. 

- Kiểm soát các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động. 

- Thiết lập các bảng hƣớng dẫn, nội quy vận hành thiết bị máy móc. 

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố điện. 

- Hàng năm phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực để khám sức khỏe định 

kỳ cho toàn bộ cán bộ công nhân viên, đào đạo nhân viên sơ cấp cứu cho từng 

khu vực sản xuất. 

- Thành lập phòng y tế, có bác sĩ và y tá thƣờng trực đảm bảo theo quy 

định của Luật Khám chữa bệnh, xây dựng các kế hoạch đảm bảo an toàn lao 

động, an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống dịch bệnh, kiểm soát dịch bệnh 

theo hƣớng dẫn của các cơ quan chức năng về y tế, tuân thủ các quy tắc giãn 

cách, chia ca, giảm giờ làm, giám sát tất cả các nguồn ra vào công ty, bố trí công 

tác phòng ngừa nhƣ khẩu trang, sát khuẩn, các dụng cụ y tế khác đảm bảo an 

toàn phòng chống dịch bệnh. 

* Biện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố mất an toàn lao động: 

- Ngừng ngay hoạt động của máy, thiết bị và hoạt động tại nơi có sự cố. 

- Tạm dừng hoạt động khi các nguy hiểm chƣa đƣợc khắc phục. 

- Thực hiện các biện pháp để cứu ngƣời và tài sản, bảo đảm an toàn, vệ 

sinh lao động. Gọi cấp cứu y tế (115) nếu có ngƣời bị tai nạn. 

- Kịp thời thông báo với chính quyền địa phƣơng nơi xảy ra sự cố. 

7.4. Biện pháp an toàn giao thông 

Công ty đang thực hiện các giải pháp an toàn giao thông nhƣ sau: 

- Bố trí thời gian vận chuyển nguyên vật liệu và hàng hóa theo giờ kết hợp 

phân luồng hàng và luồng ngƣời tránh chồng chéo.  

- Bố trí đƣờng hệ thống đƣờng 1 chiều kết hợp phân luồng ngƣời đi bộ và 

các phƣơng tiện giao thông. 

- Lắp đặt và bảo dƣỡng thƣờng xuyên hệ thống đèn đƣờng, đèn chiếu sáng 

đảm bảo thuận tiện khi di chuyển.  

- Lắp hệ thống biển cảnh báo, chỉ dẫn giao thông; gƣơng cầu lồi tại các 

góc khuất đảm bảo an toàn giao thông trong Nhà máy. 

- Tránh vận chuyển vào giờ cao điểm. 

- Xe vận chuyển đúng trọng tải, đi đúng tốc độ cho phép.  
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- Ngƣời lái xe phải có giấy phép lái xe và hiểu Luật An toàn giao thông.  

- Tuyên truyền cho cán bộ công nhân viên trong đơn vị về thực hiện an 

toàn giao thông. 

- Thành lập quy trình và ban xử lý về đảm bảo an toàn giao thông. 

- Thực hiện việc chia ca, bố trí thời gian tan ca khác nhau đối với từng phân 

xƣởng nhằm giảm lƣợng ngƣời tan ca cùng một lúc không gây hiện tƣợng tắc 

đƣờng trong giờ cao điểm.  

7.5. Biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác 

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động phát sinh bụi, khí thải từ phƣơng tiện 

giao thông. Chủ cơ sở đã thực hiện một số biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải 

phát sinh này nhƣ sau: 

- Xây dựng diện tích cây xanh trong khuôn viên, đảm bảo tỷ lệ cây xanh 

đảm bảo tối thiểu 20% diện tích. 

- Công ty tiến hành dập bụi bằng xe phun nƣớc dập bụi trên các tuyến 

đƣờng nội bộ của Nhà máy thƣờng xuyên. 

- Toàn bộ tuyến đƣờng nội bộ của Nhà máy đều đƣợc bê tông hóa hoá để 

giảm thiểu bụi, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình vận chuyển. 

- Thƣờng xuyên phun nƣớc tạo ẩm trên các tuyến đƣờng nội bộ vào 

những thời điểm xe lƣu thông. 

- Quét dọn khu vực làm việc vào thời gian đổi ca và cuối ngày làm việc. 

- Các xe chuyên dụng chở clinker trong trƣờng hợp đang thực hiện bốc, 

trút sản phẩm không để nổ máy, hạn chế khí thải phát sinh. 

- Xe vận chuyển nguyên vật liệu đầu vào và sản phẩm clinker chở đúng 

tải trọng, sử dụng xe có thùng kín hoặc phủ bạt kín. 

- Các phƣơng tiện vận chuyển khi lƣu thông trong khuôn viên Dự án đảm 

bảo tốc độ < 10km/h. 

- Tất cả các phƣơng tiện vận chuyển ra vào Dự án đều đạt tiêu chuẩn của 

Cục đăng kiểm. 

Một số hình ảnh trong khuôn viên nhà máy: 
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8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng  

TT Nội dung 
Quyết định phê duyệt 

báo cáo ĐTM số 1093QĐ 

- UBND ngày 04/6/2008 

Giấy xác nhận số 226/GXN-

STNMT ngày 10/12/2013 
Công trình bảo vệ môi 

trƣờng thực tế 
Lý do điều chỉnh 

1 

Công trình 

xử lý nƣớc 

thải sinh hoạt 

- Nƣớc đƣợc xử lý sơ bộ 

bằng bể phốt, nƣớc thải 

ăn đƣợc xử lý sơ bộ bằng 

bể tách mỡ sau đó đƣợc 

thải vào mƣơng tiếp 

nhận. 

  

- Nƣớc đƣợc xử lý sơ bộ 

bằng bể phốt, nƣớc thải ăn 

đƣợc xử lý sơ bộ bằng bể 

tách mỡ sau đó đƣợc đấu 

nối vào hệ thống xử lý 

chung. 

- Công suất hệ thống: 

15m
3
/ng.đ 

- Công nghệ: Vi sinh 

- Nguồn nƣớc thải: Tiếp 

nhận nƣớc thải từ sinh hoạt 

của Công ty.  

- Nƣớc đƣợc xử lý sơ bộ 

bằng bể phốt, nƣớc thải 

ăn đƣợc xử lý sơ bộ bằng 

bể tách mỡ sau đó đƣợc 

đấu nối vào hệ thống xử 

lý chung. 

- Công suất hệ thống: 

15m
3
/ng.đ 

- Công nghệ: Vi sinh 

- Nguồn nƣớc thải: Tiếp 

nhận nƣơc thải từ sinh 

hoạt của Công ty và của 

nhà máy đá nhựa. 

 

Do lƣợng công 

nhân của Công ty 

TNHH Phú Tân 

giảm 
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2 

Công trình 

biện pháp thu 

gom và xử lý 

bụi từ các 

dây chuyền 

sản xuất 

- Lắp đặt các lọc bụi túi 

tại các công đoạn: đập và 

vận chuyển đá vôi, đất 

sét; công đoạn đồng nhất 

đá vôi +đất sét và kho 

chứa phụ gia; công đoạn 

tiếp nhận thanh và kho 

chứa; công đoạn vận 

chuyển đến vị trí nghiền 

liệu; công đoạn nghiền 

liệu; tại si lô chứa đồng 

nhất nguyên liệu; công 

đoạn vận chuyển và 

nghiền than; công đoạn 

vận chuyển và chứa 

clinker. 

+ Số lƣợng: Không đề 

cập 

+ Thông số: Không đề 

cập 

- Lắp đặt hệ thống lọc 

bụi tĩnh điện tại công 

đoạn lò nung và làm 

nguội clinker: 

+ Số lƣợng: 02 hệ thống 

+ Công suất: 

250.000m
3
/h  

- Lắp đặt các lọc bụi túi tại 

các công đoạn: đập và vận 

chuyển đá vôi, đất sét; công 

đoạn đồng nhất đá vôi +đất 

sét và kho chứa phụ gia; 

công đoạn tiếp nhận thanh 

và kho chứa; công đoạn vận 

chuyển đến vị trí nghiền 

liệu; công đoạn nghiền liệu; 

tại si lô chứa đồng nhất 

nguyên liệu; công đoạn vận 

chuyển và nghiền than; 

công đoạn vận chuyển và 

chứa clinker. 

+ Số lƣợng: Không đề cập 

+ Thông số: Không đề cập 

chi tiết, cụ thể 

- Lắp đặt hệ thống lọc bụi 

tĩnh điện tại công đoạn lò 

nung và làm nguội clinker: 

+ Số lƣợng: 02 hệ thống 

+ Công suất: 

250.000m
3
/h/hệ thống 

- Lắp đặt các lọc bụi túi 

tại các công đoạn: đập và 

vận chuyển đá vôi, đất 

sét; công đoạn đồng nhất 

đá vôi +đất sét và kho 

chứa phụ gia; công đoạn 

tiếp nhận thanh và kho 

chứa; công đoạn vận 

chuyển đến vị trí nghiền 

liệu; công đoạn nghiền 

liệu; tại si lô chứa đồng 

nhất nguyên liệu; công 

đoạn vận chuyển và 

nghiền than; công đoạn 

vận chuyển và chứa 

clinker. 

+ Số lƣợng: 22 hệ thống 

- Lắp đặt hệ thống lọc bụi 

tĩnh điện tại công đoạn lò 

nung và làm nguội 

clinker: 

+ Số lƣợng: 02 hệ thống 

+ Công suất thiết bị lọc 

bụi đầu lò: 250.000m
3
/h; 

công suất thiết bị lọc bụi 

cuối lò: 180.000m
3
/h. 

Chuẩn xác hoá lại 

số lƣợng và công 

suất hệ thống xử 

lý khí thải phục vụ 

công tác quản lý 

các công trình 

BVMT tốt hơn 
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3 

Công trình thu 

gom chất thải 

rắn sinh hoạt 

- Thu gom phân loại 

- Thuê đơn vị có chức năng 

vận chuyển, xử lý 

- Trang bị các thùng chứa 

- Kho chứa: Không nêu rõ. 

- Thu gom phân loại 

- Thuê đơn vị có chức năng 

vận chuyển, xử lý 

- Trang bị các thùng chứa 

- Kho chứa: Không nêu rõ. 

Không thay đổi - 

4 

Công trình thu 

gom, lƣu giữ 

chất thải rắn 

công nghiệp 

- Thu gom phân loại 

- Thuê đơn vị có chức năng 

vận chuyển, xử lý 

- Trang bị các thùng chứa 

- Kho chứa: Diện tích 15m2 

Không thay đổi - 

5 

Công trình thu 

gom, lƣu giữ 

chất thải nguy 

hại 

- Thu gom phân loại 

- Thuê đơn vị có chức năng 

vận chuyển, xử lý 

- Trang bị các thùng chứa 

- Kho chứa: Diện tích 15m
2
 

Không thay đổi - 
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 Ngoài các nội dung thay đổi về các công trình xử lý môi trƣờng, Công ty 

xin thay đổi mục tiêu dự án, cụ thể nhƣ sau: 

 - Theo thông báo số 128/TB – UBND ngày 24/8/2005 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hải Dƣơng (trƣớc sáp nhập) về việc chấp thuận dự án đầu tƣ chiều sâu, 

mở rộng nhà máy sản xuất xi măng lò quay phƣơng pháp khô của Công ty 

TNHH Phú Tân: Mục tiêu sản xuất của Nhà máy là sản xuất xi măng với công 

suất 300.000 tấn/năm; nhiên liệu sử dụng là than. 

- Theo công văn số 3796/UBND – VP ngày 17/10/2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hải Dƣơng (trƣớc sáp nhập) về việc chấp thuận cho phép sử dụng chất 

thải rắn công nghiệp thông thƣờng thay thế một phần nhiên liệu trong quá trình 

sản xuất xi măng: Mục tiêu sản xuất của Nhà máy là xi măng với công suất 

300.000 tấn/năm; nhiên liệu sử dụng là than, một phần nhiên liệu sử dụng là chất 

thải rắn công nghiệp 

- Quyết định số 2466/QĐ – UBND ngày 26/6/2025 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hải Dƣơng (trƣớc sáp nhập) chấp thuận điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ đồng 

thời chấp thuận nhà đầu tƣ thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất xi măng lò quay 

phƣơng pháp khô (điều chỉnh lần thứ ba): Mục tiêu là sản xuất xi măng các loại 

và cho thuê nhà xƣởng nhằm đáp ứng các nhu cầu của thị trƣờng. Đối với hoạt 

động sản xuất xi măng, các công trình xử lý môi trƣờng thay đổi nhƣ tại mục 8. 

Đối với hoạt động cho thuê nhà xƣởng thực chất là cho thuê kho bãi nên không 

phát sinh thêm nƣớc thải, khí thải và không ảnh hƣởng tới các công trình xử lý 

môi trƣờng của Cơ sở. 

9. Các nội dung thay đổi so với Giấy phép môi trƣờng đã đƣợc cấp 

Không có 

10. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phƣơng án cải tạo, phục hồi môi 

trƣờng, phƣơng án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có):  

 Không có. 
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Chƣơng IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải  

1.1. Nội dung cấp phép xả nƣớc thải 

 - Nguồn phát sinh nƣớc thải: 

+ Nguồn số 01: Nƣớc thải từ nhà vệ sinh khu vực kho bãi.  

+ Nguồn số 02: Nƣớc thải nhà vệ sinh công nhân. 

+ Nguồn số 03: Nƣớc thải nhà vệ sinh văn phòng, từ khu vực nhà ăn. 

+ Nguồn số 04: Nƣớc thải từ quá trình sinh hoạt của nhà máy đá nhựa. 

+ Nguồn số 05: Nƣớc từ quá trình làm mát đƣợc tuần hoàn tái sử dụng, 

không thải ra môi trƣờng. 

- Dòng nƣớc thải: 01 dòng nƣớc thải sau hệ thống xử lý. 

- Lƣu lƣợng xả thải lớn nhất: 15m
3
/ngày đêm. 

- Vị trí xả thải: Nƣớc thải sau xử lý theo đƣờng rãnh xây gạch kích thƣớc 

0,8mx 0,3m dài 50m tự chảy vào kênh T3 tại 1 điểm xả thải. (Kênh T3 là kênh 

dẫn nước tưới nội đồng, quản lý của Xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi địa 

phương quản lý). Toạ độ điểm xả: X(m): 2326023; Y(m): 581440 

- Nguồn tiếp nhận nƣớc thải: Nƣớc thải sau xử lý theo kênh T3 dẫn vào 

sông Kinh Thầy. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 

nƣớc thải: Nƣớc thải sau khi xử lý phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi 

trƣờng và QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải 

sinh hoạt (cột B). Cụ thể nhƣ sau: 

TT Thông số Đơn vị 

QCVN 

14:2025/BTNMT 

(Cột B) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

1 pH - 6 – 9 

Không thuộc 

đối tƣợng 

2 BOD5 (20
o
C) mg/l ≤40 

3 COD mg/l ≤90 

4 Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 

mg/l ≤60 

5 Amoni (tính theo N) mg/l ≤8 

6 Tổng ni tơ mg/l ≤30 

7 Tổng phốt pho mg/l ≤6 

8 Sunfua (tính theo H2S) mg/l ≤0,5 
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9 Dầu mỡ động, thực vật mg/l ≤15 

10 Chất hoạt động bề mặt 

anion 

mg/l ≤5 

11 Tổng Coliforms MPN/100ml ≤5.000 
hoát nƣớc mặt, nƣớc thải trong Khu công nghiệp Lai Vu theo phƣơng thức tự chảy. 

- Phƣơng thức xả thải: Xả thải theo phƣơng thức tự chảy. 

- Chế độ xả nƣớc thải: Liên tục 24 giờ/ngày. 

1.2 Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải 

a. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh 

- Đối với nguồn số 01 (nƣớc thải vệ sinh khu vực kho bãi): Theo cống 

BTCT D400 dài 860m qua các hố ga đấu nối vào cống BT D400 dài 240m tự 

chảy về khu xử lý nƣớc thải. 

- Đối với nguồn số 02, nguồn số 03 (nƣớc thải từ khu vực nhà vệ sinh văn 

phòng, nhà vệ sinh công nhân): Theo cống BT D400, dài 300m tự chảy về hố ga 

giáp khu vực kênh nƣớc. 

+ Đối với nguồn số 04 (nƣớc thải từ khu vực nhà máy sản xuất đá nhựa 

PVC): Theo ống HDPE DN42, dài 120m đƣợc bơm công suất 4kW, lƣu lƣợng 5 

– 10m
3
/h bơm về đẩy về hố ga giáp kênh nƣớc cùng với nƣớc thải sinh hoạt khu 

văn phòng. 

=> Nƣớc từ hố ga giáp kênh nƣớc đƣợc bơm theo đƣờng ống 4kW, lƣu 

lƣợng 5 – 10m
3
/h bơm đẩy về hệ thống xử lý nƣớc thải chung thông qua ống 

HDPE D42, dài 400m. 

b. Công trình, thiết bị xử lý nƣớc thải 

* Công trình xử lý sơ bộ: 

-  Tóm tắt quy trình: Nƣớc thải nhà vệ sinh → Ngăn chứa → Ngăn lắng 1 

→ Ngăn lắng 2 → Hệ thống xử lý chung. 

 - Thông số kỹ thuật: Gồm 5 bể phốt tƣơng ứng với 5 nhà vệ sinh, cụ thể 

nhƣ sau: 03 bể khu vực kho bãi, V = 20m
3
 (3mx4,5mx1,48m); 01 bể khu vực 

nhà vệ sinh văn phòng V = 18m
3
 (3mx4mx1,5m); 01 nhà vệ sinh khu vực nhà 

máy đá PVC, V = 7,4m
3
 (2,55mx2mx1,45m). 

- Hóa chất: Không sử dụng 

* Hệ thống xử lý nƣớc thải chung: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Nƣớc thải sinh hoạt bể gom (tách mỡ) 

 bể điều hoà  cụm 3 bể xử lý theo mẻ (hiếu khí kết hợp bể lắng)  nƣớc 

thải đạt quy chuẩn đƣợc thải ra ngoài. 
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- Công suất xử lý: 15m
3
/ngày đêm. 

- Hóa chất sử dụng: bã bia; clorine. 

c. Hệ thống, thiết bị quan trắc nƣớc thải tự động, liên tục 

Không thuộc đối tƣợng phải lắp đặt. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải  

2.1. Nội dung đề nghị cấp phép 

a. Nguồn phát sinh 

Gồm 10 nguồn phát sinh tƣơng ứng 22 dòng khí thải. Cụ thể nhƣ sau: 

- Nguồn số 01: Bụi phát sinh từ công đoạn tiếp nhận và vận chuyển đá vôi; 

- Nguồn số 02: Bụi phát sinh từ công đoạn tiếp nhận, đập sét và cao silic; 

- Nguồn số 03: Bụi phát sinh từ kho đồng nhất đá vôi, đất sét và kho chứa 

phụ gia; 

- Nguồn số 04: Bụi phát sinh từ băng tải tiếp nhận và kho chứa than; 

- Nguồn số  05: Bụi phát sinh từ công đoạn định lƣợng cho nguyên liệu; 

- Nguồn số 06: Bụi phát sinh từ công đoạn nghiền liệu và xử lý khí thải; 

- Nguồn số 07: Bụi phát sinh từ silô đồng nhất phối liệu/hệ thống cấp liệu 

vào lò; 

- Nguồn số 08: Bụi, khí thải từ khu vực lò nung clinker 

- Nguồn số 09: Bụi phát sinh từ các si lô chứa clinker 

- Nguồn số 10:  Bụi phát sinh từ công đoạn nghiền than. 
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b. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải 

TT Nguồn phát sinh 
Lƣu lƣợng 

xả (m3/h) 
Dòng khí thải Phƣơng thức xả thải 

1 
Công đoạn tiếp nhận 

và vận chuyển đá vôi 
8.294 

Dòng số 01: Miệng thoát của lọc 

bụi túi tại lọc bụi túi ký hiệu 01.03 

Khí thải sau xử lý đƣợc xả ra ngoài môi trƣờng 

qua miệng thải theo  phƣơng thức xả gián đoạn. 

2 
Công đoạn tiếp nhận, 

đập sét và cao silic 
8.294 

Dòng số 02: Miệng thoát của lọc 

bụi túi ký hiệu 02.05 

Khí thải sau xử lý đƣợc xả ra ngoài môi trƣờng 

qua miệng thải theo  phƣơng thức xả gián đoạn. 

3 

Kho đồng nhất đá 

vôi, đất sét và kho 

chứa phụ gia 

8.294 
Dòng số 03: Miệng thoát của lọc 

bụi túi ký hiệu 03.02 

Khí thải sau xử lý đƣợc xả ra ngoài môi trƣờng 

qua miệng thải theo  phƣơng thức xả gián đoạn. 

4 
Băng tải tiếp nhận và 

kho chứa than 

5.633 
Dòng số 04: Miệng thoát từ lọc bụi 

túi mạch xung 03.09 

Khí thải sau xử lý đƣợc xả ra ngoài môi trƣờng 

qua miệng thải theo  phƣơng thức xả gián đoạn. 

5.633 
Dòng số 05: Miệng thoát từ lọc bụi 

túi mạch xung ký hiệu 04.05 

Khí thải sau xử lý đƣợc xả ra ngoài môi trƣờng 

qua miệng thải theo  phƣơng thức xả gián đoạn. 

5 

Công đoạn định 

lƣợng cho nguyên 

liệu 

8.294 
Dòng số 06: Miệng thoát của lọc 

bụi túi mạch xung 05.03 

Khí thải sau xử lý đƣợc xả ra ngoài môi trƣờng 

qua miệng thải theo  phƣơng thức xả gián đoạn. 

8.294 
Dòng số 07: Miệng thoát của lọc 

bụi túi mạch xung 05.04 

Khí thải sau xử lý đƣợc xả ra ngoài môi trƣờng 

qua miệng thải theo  phƣơng thức xả gián đoạn. 

5.633 
Dòng số 08: Miệng thoát của lọc 

bụi túi mạch xung 05.06 

Khí thải sau xử lý đƣợc xả ra ngoài môi trƣờng 

qua miệng thải theo  phƣơng thức xả gián đoạn. 

5.633 
Dòng số 09: Miệng thoát của lọc 

bụi túi mạch xung 05.07 

Khí thải sau xử lý đƣợc xả ra ngoài môi trƣờng 

qua miệng thải theo  phƣơng thức xả gián đoạn. 

6 Nghiền liệu và xử lý 5.633 Dòng số 10: Miệng thoát của lọc Khí thải sau xử lý đƣợc xả ra ngoài môi trƣờng 
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khí thải bụi túi mạch xung 06.18 qua miệng thải theo  phƣơng thức xả gián đoạn. 

5.633 

Dòng số 11: Miệng thoát của lọc 

bụi túi mạch xung 06.18 – trên 

băng tải vận chuyển 

Khí thải sau xử lý đƣợc xả ra ngoài môi trƣờng 

qua miệng thải theo  phƣơng thức xả gián đoạn. 

7 

Si lô đồng nhất phối 

liệu/hệ thống cấp liệu 

vào lò 

10.171 
Dòng số 12: Miệng thoát của lọc 

bụi túi mạch xung 07a.16 

Khí thải sau xử lý đƣợc xả ra ngoài môi trƣờng 

qua miệng thải theo  phƣơng thức xả gián đoạn. 

7.511 
Dòng số 13: Miệng thoát của lọc 

bụi túi mạch xung 07.06 

Khí thải sau xử lý đƣợc xả ra ngoài môi trƣờng 

qua miệng thải theo  phƣơng thức xả gián đoạn. 

8 
Công đoạn của lò 

nung 

250.000 
Dòng số 14: Ống thải từ lọc bụi 

tĩnh điện 06.14 – cuối lò nung 

Khí thải sau xử lý đƣợc xả ra ngoài môi trƣờng 

qua 01 ống thải theo  phƣơng thức xả liên tục 

180.000 
Dòng số 15: Ống thải của lọc bụi 

tĩnh điện (08c.13) – đầu lò nung 

Khí thải sau xử lý đƣợc xả ra ngoài môi trƣờng 

qua 01 ống thải theo  phƣơng thức xả liên tục 

9 Silo clinker 

13.723 
Dòng số 16: Miệng thoát của lọc 

bụi túi mạch xung (09.03) 

Khí thải sau xử lý đƣợc xả ra ngoài môi trƣờng 

qua miệng thải theo  phƣơng thức xả gián đoạn. 

5.633 
Dòng số 17: Miệng thoát của lọc 

bụi túi mạch xung (09.11) 

Khí thải sau xử lý đƣợc xả ra ngoài môi trƣờng 

qua miệng thải theo  phƣơng thức xả gián đoạn. 

5.633 
Dòng số 18: Miệng thoát của lọc 

bụi túi mạch xung (09.12) 

Khí thải sau xử lý đƣợc xả ra ngoài môi trƣờng 

qua miệng thải theo  phƣơng thức xả gián đoạn. 

13.723 
Dòng số 19: Miệng thoát của lọc 

bụi túi mạch xung (09.18) 

Khí thải sau xử lý đƣợc xả ra ngoài môi trƣờng 

qua miệng thải theo  phƣơng thức xả gián đoạn. 

10 
Công đoạn nghiền 

than 

28.500 
Dòng số 20: Ống thải của lọc bụi 

túi mạch xung (10.10) 

Khí thải sau xử lý đƣợc xả ra ngoài môi trƣờng 

qua 01 ống thải theo  phƣơng thức xả liên tục. 

5.760 Dòng số 21: Miệng thoát của lọc Khí thải sau xử lý đƣợc xả ra ngoài môi trƣờng 
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bụi túi mạch xung (10.43) qua miệng thải theo  phƣơng thức xả gián đoạn. 

24.000 
Dòng số 22: Miệng thoát của lọc 

bụi Cyclone (10.08) 

Khí thải sau xử lý đƣợc xả ra ngoài môi trƣờng 

qua miệng thải theo  phƣơng thức xả gián đoạn. 

 Tổng 619.922   
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c. Chất lƣợng khí thải ra 

- Đối với bụi phát sinh từ các thiết bị lọc bụi trên băng chuyền vận 

chuyển, silo chứa nguyên liệu… không tiến hành đo đạc. 

- Đối với bụi, khí thải phát sinh từ lò nung, các công đoạn nghiền than, 

nghiền liệu chất lƣợng khí thải trƣớc khi xả vào môi trƣờng phải đảm bảo đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng và QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về khí thải công nghiệp (cột B). 

Bảng 20. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn xả khí thải 

TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 
Giá trị giới hạn 

cho phép 

Quan trắc môi 

trƣờng định kỳ 
Quan trắc tự 

động, liên tục 

I 
Dòng khí thải công 

đoạn lò nung 
 

 
 

 

1 Lƣu lƣợng m
3
/h 

Lƣu lƣợng xả thải 

tối đa của mỗi 

dòng 

 

Đã lắp đặt 

2 Nhiệt độ 
o
C -  

3 Áp suất - - Không phải 

quan trắc 4 Bụi tổng mg/Nm
3
 ≤25 

5 CO mg/Nm
3
 ≤250 

6 SO2 mg/Nm
3
 ≤100 

7 NOx mg/Nm
3
 ≤350  

8 O2 - -  

9 NH3 mg/Nm
3
 ≤20 - 

06 tháng/lần 

10 HCl mg/Nm
3
 ≤20 - 

11 H2S mg/Nm
3
 ≤5 - 

12 F mg/Nm
3
 ≤3 - 

13 Hg mg/Nm
3
 ≤0,05 - 

14 TVOC mg/Nm
3
 ≤30 - 

15 
Tổng kim loại Cd, Tl và 

hợp chất tƣơng ứng 
mg/Nm

3
 ≤0,05 - 

16 

Tổng các kim loại (bao 

gồm: Sb, As, Pb, Cr, Co, 

Cu, Mn, Ni, V và hợp 

chất tƣơng ứng) 

mg/Nm
3
 ≤0,5 - 

17 Dioxin mg/Nm
3
 ≤0,2 - 1 năm/lần 



 

Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Nhà máy sản xuất xi măng lò quay phương pháp khô 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH PHú Tân                                                               87 

II 
Đối với nghiền than, 

nghiền liệu 
 

 

 
 

1 Lƣu lƣợng m
3
/h 

Lƣu lƣợng xả thải 

tối đa của mỗi 

dòng - 03 tháng/lần 

2 Bụi tổng mg/Nm
3
 ≤35 

2.2. Yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng đối với thu gom, xử lý khí thải 

a. Mạng lƣới thu gom khí thải từ các vị trí phát sinh về thiết bị xử lý 

 - Dòng số 01: Bụi từ bằng tải vận chuyển đá vôi đƣợc quạt hút qua các 

miệng hút để đƣa vào lọc bụi túi tại lọc bụi túi ký hiệu 01.03. Sau khi lọc bụi, 

khí sạch đƣợc thoát ra ngoài thông qua miệng thải. 

 - Dòng số 02: Bụi từ bằng tải vận chuyển sét và cao silic đƣợc quạt hút 

qua các miệng hút để đƣa vào lọc bụi túi tại lọc bụi túi ký hiệu 02.05. Sau khi 

lọc bụi, khí sạch đƣợc thoát ra ngoài thông qua miệng thải. 

 - Dòng số 03: Bụi từ bằng tải vận chuyển đá vôi, đất sét phụ gia đƣợc quạt 

hút qua các miệng hút để đƣa vào lọc bụi túi tại lọc bụi túi ký hiệu 03.02. Sau 

khi lọc bụi, khí sạch đƣợc thoát ra ngoài thông qua miệng thải. 

 - Dòng số 04: Bụi từ bằng tải vận chuyển phụ gia đƣợc quạt hút qua các 

miệng hút để đƣa vào lọc bụi túi tại lọc bụi túi ký hiệu 03.09. Sau khi lọc bụi, 

khí sạch đƣợc thoát ra ngoài thông qua miệng thải. 

 - Dòng số 05: Bụi từ bằng tải vận chuyển than đƣợc quạt hút qua các 

miệng hút để đƣa vào lọc bụi túi tại lọc bụi túi ký hiệu 04.05. Sau khi lọc bụi, 

khí sạch đƣợc thoát ra ngoài thông qua miệng thải. 

 - Dòng số 06: Bụi từ si lô chứa liệu đƣợc quạt hút và đƣa vào lọc bụi túi 

tại lọc bụi túi ký hiệu 05.03. Sau khi lọc bụi, khí sạch đƣợc thoát ra ngoài thông 

qua miệng thải. 

 - Dòng số 07: Bụi từ si lô chứa liệu đƣợc quạt hút và đƣa vào lọc bụi túi 

tại lọc bụi túi ký hiệu 05.04. Sau khi lọc bụi, khí sạch đƣợc thoát ra ngoài thông 

qua miệng thải. 

 - Dòng số 08: Bụi từ si lô chứa liệu đƣợc quạt hút và đƣa vào lọc bụi túi 

tại lọc bụi túi ký hiệu 05.06. Sau khi lọc bụi, khí sạch đƣợc thoát ra ngoài thông 

qua miệng thải. 

 - Dòng số 09: Bụi từ si lô chứa liệu đƣợc quạt hút và đƣa vào lọc bụi túi 

tại lọc bụi túi ký hiệu 05.07. Sau khi lọc bụi, khí sạch đƣợc thoát ra ngoài thông 

qua miệng thải. 

 - Dòng số 10: Bụi từ gầu tải vận chuyển nguyên liệu đƣợc quạt hút và đƣa 

vào lọc bụi túi tại lọc bụi túi ký hiệu 06.18. Sau khi lọc bụi, khí sạch đƣợc thoát 
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ra ngoài thông qua miệng thải. 

 - Dòng số 11: Bụi từ băng tải vận chuyển đƣợc quạt hút và đƣa vào lọc 

bụi túi tại lọc bụi túi ký hiệu 06.18. Sau khi lọc bụi, khí sạch đƣợc thoát ra ngoài 

thông qua miệng thải. 

 - Dòng số 12: Bụi từ gầu tải vận chuyển nguyên liệu đƣợc quạt hút và đƣa 

vào lọc bụi túi tại lọc bụi túi ký hiệu 07a.16. Sau khi lọc bụi, khí sạch đƣợc thoát 

ra ngoài thông qua miệng thải. 

 - Dòng số 13: Bụi từ si lô đống nhất phối liệu đƣợc quạt hút và đƣa vào 

lọc bụi túi tại lọc bụi túi ký hiệu 07.06. Sau khi lọc bụi, khí sạch đƣợc thoát ra 

ngoài thông qua miệng thải. 

 - Dòng số 14: Bụi, khí thải cuối lò nung đƣợc quạt hút đƣa vào lọc bụi 

tĩnh điện 06.14 phía cuối lò nung. Sau khi lọc bụi, khí sạch đƣợc thoát ra ngoài 

qua đƣờng ống thải. 

 - Dòng số 15: Bụi, khí thải cuối lò nung đƣợc quạt hút đƣa vào lọc bụi 

tĩnh điện 08c.13 đầu lò nung. Sau khi lọc bụi, khí sạch đƣợc thoát ra ngoài qua 

đƣờng ống thải. 

 - Dòng số 16: Bụi từ si lô clinker đƣợc quạt hút và đƣa vào lọc bụi túi tại 

lọc bụi túi ký hiệu 09.03. Sau khi lọc bụi, khí sạch đƣợc thoát ra ngoài thông qua 

miệng thải. 

 - Dòng số 17: Bụi từ si lô clinker đƣợc quạt hút và đƣa vào lọc bụi túi tại 

lọc bụi túi ký hiệu 09.11. Sau khi lọc bụi, khí sạch đƣợc thoát ra ngoài thông qua 

miệng thải. 

 - Dòng số 18: Bụi từ si lô clinker đƣợc quạt hút và đƣa vào lọc bụi túi tại 

lọc bụi túi ký hiệu 09.12. Sau khi lọc bụi, khí sạch đƣợc thoát ra ngoài thông qua 

miệng thải. 

 - Dòng số 19: Bụi từ si lô clinker đƣợc quạt hút và đƣa vào lọc bụi túi tại 

lọc bụi túi ký hiệu 09.18. Sau khi lọc bụi, khí sạch đƣợc thoát ra ngoài thông qua 

miệng thải. 

 - Dòng số 20: Bụi từ khu vực máy nghiền than đƣợc quạt hút đƣa vào lọc 

bụi túi 10.10. Sau khi lọc bụi, khí sạch đƣợc thoát ra ngoài qua đƣờng ống thải. 

 - Dòng số 21: Bụi từ si lô than đƣợc quạt hút và đƣa vào lọc bụi túi tại lọc 

bụi túi ký hiệu 10.43. Sau khi lọc bụi, khí sạch đƣợc thoát ra ngoài thông qua 

miệng thải. 

 - Dòng số 22: Bụi từ băng tải vận chuyển đƣợc quạt hút và đƣa vào lọc 

bụi cyclone ký hiệu 10.08. Sau khi lọc bụi, khí sạch đƣợc thoát ra ngoài thông 

qua miệng thải. 
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b. Công trình, thiết bị xử lý 

  - Hệ thống xử lý số 1 (Hệ thống lọc bụi túi trên băng tải tiếp nhận và vận 

chuyển đá vôi) 

 + Tóm tắt quy trình: Bụi  chụp hút  lọc bụi  quạt hút miệng thải 

 + Công suất: 8.294m
3
/h. 

 + Thông số kỹ thuật: Loại PPCS32-4, diện tích lọc: 124m
2
, tốc độ gió lọc: 

1,2m/phút; vật liệu tụi lọc: Polyeste; 128 túi lọc; quạt hút: 8.294m
3
/h, áp suất 

3.500Pa, tốc độ 1.450v/p. 

 - Hệ thống xử lý số 2 ( Hệ thống lọc bụi túi trên băng tải tiếp nhận, đập sét 

và cao silic) 

 + Tóm tắt quy trình: Bụi  chụp hút  lọc bụi  quạt hút  miệng thải 

 + Công suất: 8.294m
3
/h. 

 + Thông số kỹ thuật: Loại PPCS32-4, diện tích lọc: 124m
2
, tốc độ gió lọc: 

1,2m/phút; vật liệu tụi lọc: Polyeste; 128 túi lọc; quạt hút: 8.294m
3
/h, áp suất 

3.500Pa, tốc độ 1.450v/p. 

 - Hệ thống xử lý số 3 ( Hệ thống lọc bụi túi tại kho đồng nhất đá vôi, đất 

sét và kho chứa phụ gia) 

 + Tóm tắt quy trình: Bụi  chụp hút  lọc bụi quạt hút  miệng thải 

 + Công suất: 8.294m
3
/h. 

 + Thông số kỹ thuật: Loại PPCS32-4, diện tích lọc: 124m
2
, tốc độ gió lọc: 

1,2m/phút; vật liệu tụi lọc: Polyeste; 128 túi lọc; quạt hút: 8.294m
3
/h, áp suất 

3.500Pa, tốc độ 1.450v/p. 

 - Hệ thống xử lý số 4 (Hệ thống lọc bụi túi tại băng tải tiếp nhận và kho 

chứa than) 

 + Tóm tắt quy trình: Bụi  chụp hút  lọc bụi quạt hút  miệng thải 

 + Công suất: 5.633m
3
/h. 

 + Thông số kỹ thuật: Loại PPCS32-3, diện tích lọc: 93m2, tốc độ gió lọc 

1,2m/phút; vật liệu túi lọc: Polyeste; 98 túi lọc quạt hút công suất 5.633m
3
/h; P 

= 4.655Pa, tốc độ: 1.450v/p. 

 - Hệ thống xử lý số 5 (Hệ thống lọc bụi túi tại băng tải tiếp nhận và kho 

chứa than) 

 + Tóm tắt quy trình: Bụi  chụp hút  lọc bụi quạt hút  miệng thải 

 + Công suất: 5.633m
3
/h. 

 + Thông số kỹ thuật: Loại PPCS32-3, diện tích lọc: 93m2, tốc độ gió lọc 

1,2m/phút; vật liệu túi lọc: Polyeste; 98 túi lọc quạt hút công suất 5.633m
3
/h; P 

= 4.655Pa, tốc độ: 1.450v/p. 

 - Hệ thống xử lý số 6 (ký hiệu 05.03) (Hệ thống lọc bụi túi tại băng tải 

định lƣợng nguyên liệu) 

 + Tóm tắt quy trình: Bụi  chụp hút  lọc bụi quạt hút  miệng thải 
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 + Công suất: 8.294m
3
/h. 

 + Thông số kỹ thuật: Loại PPCS32-4, diện tích lọc: 124m
2
, tốc độ gió lọc: 

1,2m/phút; vật liệu tụi lọc: Polyeste; 128 túi lọc; quạt hút: 8.294m
3
/h, áp suất 

3.500Pa, tốc độ 1.450v/p. 

 - Hệ thống xử lý số 7 (ký hiệu 05.04) (Hệ thống lọc bụi túi tại băng tải 

định lƣợng nguyên liệu) 

 + Tóm tắt quy trình: Bụi  chụp hút  lọc bụi quạt hút  miệng thải 

 + Công suất: 8.294m
3
/h. 

 + Thông số kỹ thuật: Loại PPCS32-4, diện tích lọc: 124m
2
, tốc độ gió lọc: 

1,2m/phút; vật liệu tụi lọc: Polyeste; 128 túi lọc; quạt hút: 8.294m
3
/h, áp suất 

3.500Pa, tốc độ 1.450v/p. 

 - Hệ thống xử lý số 8 (ký hiệu 05.06) (Hệ thống lọc bụi túi tại băng tải 

tiếp nhận và kho chứa than) 

 + Tóm tắt quy trình: Bụi  chụp hút  lọc bụi quạt hút  miệng thải 

 + Công suất: 5.633m
3
/h. 

 + Thông số kỹ thuật: Loại PPCS32-3, diện tích lọc: 93m2, tốc độ gió lọc 

1,2m/phút; vật liệu túi lọc: Polyeste; 98 túi lọc quạt hút công suất 5.633m
3
/h; P 

= 4.655Pa, tốc độ: 1.450v/p. 

 - Hệ thống xử lý số 9 (ký hiệu 05.07) (Hệ thống lọc bụi túi tại băng tải 

tiếp nhận và kho chứa than) 

 + Tóm tắt quy trình: Bụi  chụp hút  lọc bụi quạt hút  miệng thải 

 + Công suất: 5.633m
3
/h. 

 + Thông số kỹ thuật: Loại PPCS32-3, diện tích lọc: 93m2, tốc độ gió lọc 

1,2m/phút; vật liệu túi lọc: Polyeste; 98 túi lọc quạt hút công suất 5.633m
3
/h; P 

= 4.655Pa, tốc độ: 1.450v/p. 

 - Hệ thống xử lý số 10 (ký hiệu 06.18) (Hệ thống lọc bụi túi tại gầu tải vận 

chuyển nguyên liệu): 

 + Tóm tắt quy trình: Bụi  chụp hút  lọc bụi quạt hút  miệng thải 

 + Công suất: 5.633m
3
/h. 

 + Thông số kỹ thuật: Loại PPCS32-3, diện tích lọc: 93m2, tốc độ gió lọc 

1,2m/phút; vật liệu túi lọc: Polyeste; 98 túi lọc quạt hút công suất 5.633m
3
/h; P 

= 4.655Pa, tốc độ: 1.450v/p. 

 - Hệ thống xử lý số 11 (ký hiệu 06.18) (Hệ thống lọc bụi túi tại băng tải 

vận chuyển nguyên liệu): 

 + Tóm tắt quy trình: Bụi  chụp hút  lọc bụi quạt hút  miệng thải 

 + Công suất: 5.633m
3
/h. 

 + Thông số kỹ thuật: Loại PPCS32-3, diện tích lọc: 93m2, tốc độ gió lọc 

1,2m/phút; vật liệu túi lọc: Polyeste; 98 túi lọc quạt hút công suất 5.633m
3
/h; P 

= 4.655Pa, tốc độ: 1.450v/p. 
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  - Hệ thống xử lý số 12 (ký hiệu 07a.16) (Hệ thống lọc bụi từ gầu tải vận 

chuyển nguyên liệu): 

 + Tóm tắt quy trình: Bụi  chụp hút  lọc bụi quạt hút miệng thải 

 + Công suất: 10.171m
3
/h. 

 + Thông số kỹ thuật: Ký hiệu: PCCS32-5, lƣu lƣợng gió xử lý: 9000m
3
/h, 

tốc độ gió lọc 1,2m/phút, diện tích lọc: 155m2, vật liệu túi lọc polyeste, 160 túi 

lọc; quạt gió ly tâm: lƣu lƣợng 10.171m
3
/h; P = 4101Pa, công suất 22kW, vòng 

quay 1450v/p 

 - Hệ thống xử lý số 13 (07.06) (Hệ thống lọc bụi từ gâu tải vận chuyển 

nguyên liệu): 

 + Tóm tắt quy trình: Bụi  chụp hút  lọc bụi  quạt hút miệng thải 

 + Công suất: 7.511 m
3
/h 

 + Thông số kỹ thuật: Ký hiệu: PCCS32-4, lƣu lƣợng gió xử lý: 6696m
3
/h, 

tốc độ gió lọc 1,2m/phút, diện tích lọc: 124m2, vật liệu túi lọc polyeste, 128 túi 

lọc; quạt gió ly tâm: lƣu lƣợng 7.511m
3
/h; P = 4551Pa, công suất 22kW, vòng 

quay 1450v/p 

 - Hệ thống xử lý số 14 (06.14) (Hệ thống thu hồi và xử lý khí thải cuối lò 

nung) 

 + Tóm tắt quy trình: Bụi  đƣờng ống  lọc bụi tĩnh điện quạt hút  

ống thải 

 + Công suất: 250.000m
3
/h. 

 + Thông số kỹ thuật: Lƣợng gió xử lý: 250.000m
3
/h; diện tích ngang của 

điện trƣờng: 105m
2
, tốc độ gió điện tƣờng: 0,66m/s; bộ rung giũ bụi   

cực lắng: công suất 0,18kW, vòng quay 1.360v/p; bộ rung giũ bụi cực hàn: công 

suất 0,18kV, vòng quay 1.380v/p; quạt gió ly tâm cho lọc bụi điện: lƣu lƣợng 

250.000m
3
/h, P = 1.650Pa; công suất 185kW. 

 - Hệ thống xử lý số 15 (08c.13) (Hệ thống thu hồi bụi, khí thải đầu lò 

nung): 

 + Tóm tắt quy trình: Bụi  đƣờng ống  lọc bụi tĩnh điện quạt hút 

ống thải 

 + Công suất: 180.000m
3
/h. 

 + Thông số kỹ thuật: Lƣu lƣợng gió xử lý: 170.000m3/h; Bộ rung giũ bụi 

cực lắng; quạt ly tâm: lƣu lƣợng 180.000m3/h; P = 1500Pa, vòng quay 730 v/p; 

công suất động cơ 132kW/380V 

 - Hệ thống xử lý số 16 (ký hiệu 09.03) (Hệ thống thu hồi bụi từ si lô 

clinker): 

 + Tóm tắt quy trình: Bụi  chụp hút  lọc bụi quạt hút  miệng thải 

 + Công suất: 13.723 m
3
/h 

 + Thông số kỹ thuật: Ký hiệu: PPCS32-6, lƣợng gió xử lý: 11.160m
3
/h; P 
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= 1470 – 1770Pa, tốc độ lọc gió 1,2m/phút, diện tích lọc 186m
2
, P = 5000Pa; số 

túi lọc: 192, vật liệu túi lọc Polyester; quạt ly tâm: lƣu lƣợng 13.723m
3
/h, P = 

4828Pa, vòng quay 1450 v/p. 

 - Hệ thống xử lý số 17 (ký hiệu 09.11) (Hệ thống thu hồi bụi từ si lô 

clinker): 

 + Tóm tắt quy trình: Bụi  chụp hút  lọc bụi quạt hút  miệng thải 

 + Công suất: 5.633m
3
/h 

 + Thông số kỹ thuật: Ký hiệu: PPCS32-3 lƣợng gió xử lý: 4.464m
3
/h; P = 

1470 – 1770Pa, tốc độ lọc gió 1,2m/phút, diện tích lọc 93m
2
, P = 5000Pa; số túi 

lọc: 96, vật liệu túi lọc Polyester; quạt ly tâm:lƣu lƣợng 5.633m
3
/h, P = 4.655Pa, 

vòng quay 1450 v/p. 

 - Hệ thống xử lý số 18 (ký hiệu 09.12) (Hệ thống thu hồi bụi từ si lô 

clinker): 

 + Tóm tắt quy trình: Bụi  chụp hút  lọc bụi quạt hút  miệng thải 

 + Công suất: 5.633m
3
/h 

 + Thông số kỹ thuật: Ký hiệu: PPCS32-3 lƣợng gió xử lý: 4.464m
3
/h; P = 

1470 – 1770Pa, tốc độ lọc gió 1,2m/phút, diện tích lọc 93m
2
, P = 5000Pa; số túi 

lọc: 96, vật liệu túi lọc Polyester; quạt ly tâm:lƣu lƣợng 5.633m
3
/h, P = 4.655Pa, 

vòng quay 1450 v/p. 

 - Hệ thống xử lý số 19 (ký hiệu 09.18) (Hệ thống thu hồi bụi từ si lô 

clinker): 

 + Tóm tắt quy trình: Bụi  chụp hút  lọc bụi quạt hút  miệng thải 

 + Công suất: 13.723m
3
/h 

 + Thông số kỹ thuật: Ký hiệu: PPCS32-6, lƣợng gió xử lý: 11.160m
3
/h; P 

= 1470 – 1770Pa, tốc độ lọc gió 1,2m/phút, diện tích lọc 186m
2
, P = 5000Pa; số 

túi lọc: 192, vật liệu túi lọc Polyester; quạt ly tâm:lƣu lƣợng 13.723m
3
/h, P = 

4828Pa, vòng quay 1450 v/p. 

 - Hệ thống xử lý số 20 (ký hiệu 10.10) (Hệ thống thu hồi khí thải từ máy 

nghiền than): 

 + Tóm tắt quy trình: Bụi  chụp hút  lọc bụi quạt hút  Ống thải 

 + Công suất: 28.500m
3
/h 

 + Thông số kỹ thuật: Ký hiệu: PPCS96-6, lƣợng gió xử lý: 27.000m3/h; P 

= 1470 – 1770Pa, tốc độ lọc gió 0,9m/phút, diện tích lọc 576m2, P = 7500Pa; số 

túi lọc: 480, vật liệu túi lọc Polyester; quạt ly tâm:lƣu lƣợng 28.500m
3
/h, P = 

8000Pa, vòng quay 1450 v/p, công suất 110kW/380V. 

 - Hệ thống xử lý số 21 (ký hiệu 10.43) (hệ thống thu hồi bụi từ si lô than): 

 + Tóm tắt quy trình: Bụi  chụp hút  lọc bụi  quạt hút  miệng thải 

 + Công suất: 5.760m
3
/h 

 + Thông số kỹ thuật: Ký hiệu PPCS32-3 (m), lƣợng gió xử lý 5.760m3/h, 
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P = 1470 – 1770Pa, tốc độ lọc gió 1,2m/phút, diện tích lọc 96m2, 128 túi lọc, vật 

liệu túi lọc polyester, quạt ly tâm 5.760m
3
/h, công suất 7,5kW; P = 3620Pa. 

 - Hệ thống xử lý số 22 (ký hiệu 10.08) (Hệ thống thu hồi bụi từ băng tải 

vận chuyển than): 

 + Tóm tắt quy trình: Bụi  chụp hút  lọc bụi  quạt hút  miệng thải 

 + Công suất: 24.000m
3
/h 

 + Thông số kỹ thuật: Quy cách Ф1500mm; lƣợng gió xử lý 24.000m
3
/h, 

hiệu quả lọc 90%, van xả kiểu quay. 

c. Hệ thống, thiết bị quan trắc tự động 

- Số lƣợng: 01 trạm quan trắc tự động, liên tục 

- Vị trí lắp đặt: 01 điểm tại đầu lò nung, 01 điểm cuối lò nung. 

- Thông số lắp đặt: Lƣu lƣợng, nhiệt độ, áp suất, bụi, O2 dƣ, SO2, CO, 

NOx. 

- Thiết bị lấy mẫu tự động: 01 thiết bị. 

- Camera theo dõi: 01 thiết bị (01 thiết bị lắp đặt tại vị trí đặt trạm quan 

trắc tự động, liên tục). 

- Kết nối, truyền số liệu: Dữ liệu đƣợc truyền về Sở Nông nghiệp và Môi 

trƣờng thành phố Hải Phòng để theo dõi, giám sát theo quy định. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung  

3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn số 01: Tiếng ồn từ khu vực lò nung. 

- Nguồn số 02: Tiếng ồn từ khu vực máy nghiền than 

- Nguồn số 03: Tiếng ồn từ khu vực máy nghiền rác thải. 

- Nguồn số 04: Tiếng ồn từ khu vực máy nén khí. 

3.2. Tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trƣờng  

Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về quy chuẩn kỹ thuật 

môi trƣờng đối với tiếng ồn, độ rung theo QCVN 26:2025/BNNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27:2025/BNNMT – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể nhƣ sau: 

-  Tiếng ồn: QCVN 26:2025/BNNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tiếng ồn, cụ thể: 

TT 

Giới hạn tối đa cho phép 

về tiếng ồn, dBA 
Tần suất 

quan trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6-18 giờ Từ 18-22 giờ  Từ 22-6 giờ 

1 70 65 60 Không thực hiện Khu vực E 

- Độ rung: QCVN 27:2025/BNNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ 

rung, cụ thể: 
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TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

mức gia tốc rung cho phép, dB 
Tần suất 

quan trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6-22 giờ Từ 22-6 giờ 

1 75 70 Không thực hiện Khu vực D 

* Các yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng: 

- Kiểm tra thƣờng xuyên và định kỳ bảo dƣỡng. 

- Trang bị bảo hộ lao động chuyên dùng cho công nhân: quần áo bảo hộ, 

nút tai chống ồn… 

- Duy trì khám sức khỏe định kỳ cho ngƣời lao động để phát hiện kịp thời 

các bệnh nghề nghiệp cho ngƣời lao động. 

- Thực hiện chế độ bồi dƣỡng bằng hiện vật đối với ngƣời lao động làm 

việc trong những điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại theo quy định. 

- Thực hiện trồng cây xanh xung quanh tƣờng rào Công ty để tạo bóng 

mát và cảnh quan môi trƣờng, giảm tác động của bụi, nhiệt độ và tiếng ồn.  

4. Quản lý chất thải 

4.1. Khối lƣợng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 
Mã CT 

Khối lƣợng 

trung bình 

(kg/năm) 

1 Ắc quy thải Rắn 19 06 01 10 

2 Bao bì kim loại cứng thải Rắn 18 01 02 300 

3 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, 

vải bảo vệ thải bị nhiễm các 

thành phần nguy hại 

Rắn 18 02 01 197 

4 Bóng đèn huỳnh quang  Rắn 16 01 06 10 

5 
Bao bì cứng thải bằng các vật liệu 

khác 
Rắn 18 01 04 150 

6 
Thiết bị thải có các bộ phân, linh 

kiện điện tử 
Rắn 19 02 05 5 

 Tổng   672 

4.2. Khối lƣợng, chủng loại chất thải rắn thông thƣờng phát sinh 

TT Loại chất thải Mã chất thải 
Khối lƣợng  

(tấn/năm) 

1 Bao bì hỏng 
18 01 05 

0,1 

2 Túi lọc bụi hỏng 0,204 
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3 
Bụi từ hệ thống xử lý khí thải, 

bột liệu và xi măng kết tảng 
06 03 07 220 

4 Bùn từ bể tự hoại 12 06 13 15 

Tổng 127,27 

4.3. Khối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

Khối lƣợng chất thải rắn phát sinh: khoảng 18 tấn/năm 

4.4. Thiết bị, hệ thống, công trình lƣu giữ chất thải 

a. Thiết bị, hệ thống, công trình lƣu giữ chất thải nguy hại 

- Kho lƣu chứa: Diện tích 15m
2
, cao 2,5m. Kho có kết cấu tƣờng xây 

gạch, mái lợp tôn; nền bê tông xi măng chống thấm, có cửa ra vào và biển tên 

kho, biển cấm lửa, biển báo nguy hiểm theo quy định.  

Khu vực lƣu giữ chất thải nguy hại trang bị các dụng cụ, thiết bị, vật liệu: 

trang bị thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy; có vật liệu hấp thụ (nhƣ cát khô 

hoặc mùn cƣa) và xẻng để sử dụng trong trƣờng hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất 

thải nguy hại ở thể lỏng, có dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa kích thƣớc tối thiểu 

30cm mỗi chiều. Chất thải nguy hại phải thực hiện khai báo, phân loại, thu gom, 

lƣu giữ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 83 Luật Bảo vệ môi trƣờng, 

Điều 71 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

b. Thiết bị, hệ thống, công trình lƣu giữ chất thải rắn công nghiệp thông 

thƣờng 

- Kho chứa rác thải công nghiệp: Diện tích 1.800m
2
 có kết cấu khung thép 

zamin, mái lợp tôn, nền xi măng chống thấm. Kho đƣợc sử dụng để chứa rác 

thải công nghiệp làm nhiên liệu. Chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng phải 

đƣợc quản lý, phân loại, lƣu giữ, chuyển giao theo quy định tại Điều 81 Luật 

Bảo vệ môi trƣờng, Điều 66 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ. 

c. Thiết bị, hệ thống, công trình lƣu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

Bố trí các thùng chứa dung tích 50 lít/thùng; 03 thùng chứa loại 120 

lít/thùng có bánh xe để lƣu chứa và vận chuyển. Chất thải rắn sinh hoạt phải 

đƣợc quản lý, phân loại, lƣu giữ, chuyển giao theo quy định tại Điều 75 Luật 

Bảo vệ môi trƣờng, Điều 58 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ. 
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Chƣơng V 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC 

BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trƣờng 

 - Công ty ký hợp đồng với Công ty cổ phần Công nghệ và Phân tích chất 

lƣợng cao Hải Dƣơng (Vincert 210) tiến hành quan trắc chất lƣợng nƣớc thải, 

khí thải định kỳ theo tần suất tại Giấy phép môi trƣờng số 538/GPMT – UBND 

ngày 29/3/2023. 

 - Công ty ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải với các đơn 

vị có chức năng. Cụ thể nhƣ sau: 

 + Ký hợp đồng dịch vụ số 02012026/HĐKT/AS – PT ngày 02/01/2026 về 

việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải thông thƣờng với Công ty cổ phần 

công nghệ môi trƣờng An Sinh (địa chỉ: Thôn Phong lâm, xã Gia Phúc, thành 

phố Hải Phòng). 

+ Ký hợp đồng dịch vụ số 01042026/HĐKT/AS – PT ngày 01/04/2026 

với Công ty cổ phần công nghệ môi trƣờng An Sinh (địa chỉ: Thôn Phong Lâm, 

xã Gia Phúc, thành phố Hải Phòng, Việt Nam) về việc thu gom, vận chuyển và 

xử lý chất thải nguy hại.  

2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nƣớc thải 

2.1 Tổng hợp lƣu lƣợng nƣớc thải  

 Theo hóa đơn sử dụng nƣớc năm 2025, tổng lƣợng nƣớc sạch sử dụng là 

257m
3
/năm; lƣợng nƣớc sông khai thác là 2.680 m

3
/năm. 

TT Mục đích Năm 2025 

1 
Lƣu lƣợng nƣớc thải ra 

ngoài môi trƣờng 
257 

2 
Lƣu lƣợng nƣớc trao đổi 

nhiệt thải và bay hơi 
2.460 

3 Nƣớc tƣới cây, rửa đƣờng 220 

 Tổng 2.937 

2.2 Tổng hợp kết quả quan trắc nƣớc thải định kỳ  

 Do hoạt động cầm chừng do đó Công ty không tiến hành quan trắc định 

kỳ nƣớc thải. 

3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý khí thải 

 - Công ty thuộc đối tƣợng miễn quan trắc định kỳ đối với khí thải. 
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- Tổng hợp kết quả quan trắc khí thải online năm 2025: 

TT 
THỜI GIAN 

ĐO 

CO 

(mg/N

m3) 

Flow 

(m3/h) 

NOx 

(mg/Nm3) 

O2 

(%) 

P  

(kPa) 

PM 

(mg/N

m
3
) 

SO2 

(mg/Nm3) 

1 2025-01-01 0.23 34958.06 2.28 9.81 33.02 35.80 37.36 

2 2025-01-02 0.13 37009.29 1.86 1.91 34.95 35.70 39.54 

3 2025-01-03 0.21 32862.67 1.62 0.00 31.03 33.08 35.11 

4 2025-01-04 0.00 23170.29 0.85 0.00 21.87 33.16 24.75 

5 2025-01-05 0.05 9365.76 0.86 0.00 8.86 32.78 10.03 

6 2025-01-06 0.07 9521.36 0.67 0.00 8.99 35.64 10.17 

7 2025-01-07 0.28 12369.39 1.18 0.00 11.69 41.05 13.23 

8 2025-01-08 0.14 11591.99 2.15 0.00 10.95 40.69 12.39 

9 2025-01-09 0.05 8620.56 1.79 0.00 8.17 40.38 9.24 

10 2025-01-10 0.24 13522.60 1.55 0.00 12.75 41.10 14.43 

11 2025-01-11 0.36 16320.76 2.91 0.00 15.45 40.89 17.48 

12 2025-01-12 0.32 9836.03 2.35 0.00 9.27 40.09 10.49 

13 2025-01-13 0.17 11071.15 1.81 0.00 10.47 39.80 11.85 

14 2025-01-14 0.31 9522.92 3.16 0.00 9.00 39.58 10.18 

15 2025-01-15 0.58 11753.30 2.72 0.00 11.11 39.30 12.58 

16 2025-01-16 0.02 4534.03 0.74 0.00 4.28 14.62 4.84 

17 2025-02-20 0.00 6459.79 0.29 0.00 6.10 24.64 6.91 

18 2025-02-21 0.03 9995.53 1.43 0.00 9.43 38.16 10.67 

19 2025-02-22 0.05 13084.89 1.26 3.26 12.35 38.15 13.97 

20 2025-02-23 0.02 13687.29 0.97 10.78 12.93 38.56 14.63 

21 2025-02-24 0.08 13147.66 1.08 11.17 12.42 39.29 14.06 

22 2025-02-25 0.02 14986.14 0.70 11.36 14.15 38.01 16.02 

23 2025-02-26 0.11 18599.62 1.05 11.15 17.58 38.39 19.89 

24 2025-02-27 0.21 11671.04 1.51 10.85 11.02 37.52 12.48 

25 2025-02-28 0.27 8255.78 2.49 11.12 7.80 38.18 8.83 

26 2025-03-01 581.22 11715.98 33.11 11.13 11.06 37.67 12.52 

27 2025-03-02 343.17 4311.84 498.99 13.49 3.66 36.10 4.14 

28 2025-03-03 174.34 6537.46 233.70 11.07 6.12 36.04 6.93 

29 2025-03-04 223.45 9185.73 211.67 0.00 8.77 35.72 9.92 

30 2025-03-05 354.85 87807.28 454.13 4.47 82.91 17.98 93.82 

31 2025-03-06 358.06 248490.56 477.66 11.65 234.65 7.18 265.51 

32 2025-03-07 346.99 248499.05 397.16 10.83 234.66 6.99 265.52 

33 2025-03-08 313.02 248504.68 351.20 10.75 234.66 6.89 265.52 

34 2025-03-09 336.21 248389.86 346.51 10.72 234.55 6.78 265.40 

35 2025-03-10 361.72 248329.25 322.17 10.64 234.50 6.67 265.34 

36 2025-03-11 321.22 247981.07 398.94 10.67 234.16 6.62 264.96 

37 2025-03-12 310.62 247853.00 406.21 10.62 234.04 6.66 264.83 

38 2025-03-13 351.29 247808.06 335.54 11.45 234.00 6.59 264.78 

39 2025-03-14 318.39 247928.77 292.61 11.61 234.12 6.53 264.91 

40 2025-03-15 197.80 248217.12 193.92 12.53 234.39 6.48 265.22 
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41 2025-03-26 422.34 247510.80 407.28 12.83 233.72 5.94 264.46 

42 2025-03-27 119.95 250249.29 13.51 14.19 236.31 6.04 267.39 

43 2025-03-28 384.14 246793.74 524.02 14.17 233.04 5.79 263.70 

44 2025-03-29 442.11 247394.68 547.61 13.46 233.61 6.05 264.34 

45 2025-03-30 376.71 248486.58 558.76 14.71 234.64 5.92 265.50 

46 2025-03-31 378.61 247447.24 483.09 14.68 233.66 5.78 264.39 

47 2025-04-01 441.74 246587.92 462.06 14.77 232.85 5.72 263.48 

48 2025-04-02 424.79 246631.91 459.49 14.66 232.89 8.41 263.52 

49 2025-04-03 476.19 246810.54 462.17 14.14 233.06 11.48 263.72 

50 2025-04-23 343.26 247473.82 303.78 15.76 233.69 4.28 264.42 

51 2025-04-24 382.43 247760.35 299.79 15.73 233.96 4.19 264.73 

52 2025-04-25 323.10 247704.07 305.60 16.79 233.90 3.98 264.67 

53 2025-04-26 359.89 248618.46 306.79 16.49 234.77 4.22 265.65 

54 2025-04-27 366.06 248241.36 312.08 16.27 234.41 4.24 265.24 

55 2025-04-28 367.26 247997.78 320.68 15.89 234.18 4.05 264.98 

56 2025-04-29 399.98 248496.11 335.50 15.94 234.65 3.83 265.52 

57 2025-04-30 381.73 248481.91 330.17 16.03 234.64 3.80 265.50 

58 2025-05-01 403.50 247888.59 352.86 16.10 234.08 4.23 264.87 

59 2025-05-02 413.67 248261.10 327.11 15.92 234.43 3.71 265.26 

60 2025-05-03 334.96 248289.16 332.14 15.99 234.46 3.81 265.29 

61 2025-05-04 335.13 248244.48 330.32 16.24 234.42 3.44 265.25 

62 2025-05-05 327.88 248140.48 340.00 16.31 234.31 3.40 265.13 

63 2025-05-06 347.86 248311.93 330.06 15.99 234.48 3.40 265.32 

64 2025-05-07 280.03 248167.93 358.84 15.76 234.34 3.49 265.16 

65 2025-05-08 325.53 248019.09 341.59 15.93 234.20 3.66 265.01 

66 2025-05-09 327.42 249051.32 349.72 16.05 235.18 3.85 266.11 

67 2025-05-10 342.98 249526.79 341.73 16.21 235.63 3.42 266.62 

68 2025-05-11 364.28 249388.07 356.64 16.87 235.49 4.05 266.47 

69 2025-05-12 327.35 249378.46 349.96 16.33 235.48 3.75 266.46 

70 2025-06-21 212.07 247327.58 146.74 18.50 233.55 6.69 264.27 

71 2025-06-22 213.40 247388.79 172.29 18.21 233.61 4.39 264.33 

72 2025-06-23 142.10 247986.01 123.40 18.56 234.17 6.42 264.97 

73 2025-06-24 108.17 241416.59 176.89 18.55 228.78 4.54 258.87 

74 2025-06-25 138.69 243112.98 174.04 18.41 229.57 4.71 259.76 

75 2025-06-26 265.74 244677.75 167.97 18.69 231.05 3.26 261.44 

76 2025-06-27 288.99 242657.86 173.03 18.65 229.95 3.65 260.20 

77 2025-06-28 278.58 240245.80 153.97 18.07 227.68 3.62 257.62 

78 2025-06-29 315.91 243876.27 134.63 18.46 230.29 4.23 260.58 

79 2025-06-30 328.81 242903.77 129.58 18.40 229.37 6.21 259.54 

80 2025-07-01 205.93 242426.06 106.58 18.51 228.11 3.53 258.11 

81 2025-07-02 240.36 247016.11 145.90 18.37 233.25 2.96 263.93 

82 2025-07-03 309.36 246771.06 283.94 16.95 233.02 3.60 263.67 

83 2025-07-04 247.25 247674.02 267.48 17.19 233.87 4.05 264.64 

84 2025-07-05 9.62 83469.55 11.19 6.91 78.82 0.98 89.19 
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85 2025-07-06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

86 2025-07-07 0.55 59730.01 2.70 4.59 56.40 1.77 63.82 

87 2025-07-08 0.16 252899.91 2.00 19.93 238.81 14.30 270.22 

88 2025-07-09 0.22 252871.15 2.08 20.83 238.78 9.53 270.19 

89 2025-07-10 0.07 253091.67 0.48 20.77 238.99 8.31 270.43 

90 2025-07-11 0.34 253007.45 0.86 20.13 238.91 7.90 270.34 

91 2025-07-12 332.34 245311.06 164.85 14.88 231.64 7.04 262.11 

92 2025-08-01 287.66 242088.61 98.64 18.99 228.60 4.85 258.66 

93 2025-08-02 196.57 247252.76 111.92 18.97 232.66 5.52 263.27 

94 2025-08-03 0.06 250353.55 1.79 20.76 236.41 7.36 267.50 

95 2025-08-04 69.96 251512.56 43.55 19.24 237.50 10.05 268.74 

96 2025-08-05 109.86 243032.62 184.92 18.31 229.49 3.30 259.68 

97 2025-08-06 123.24 242914.34 168.47 18.44 228.56 3.79 258.63 

98 2025-08-07 320.62 246803.88 142.60 18.69 233.05 4.91 263.71 

99 2025-08-08 363.84 248706.78 118.08 18.14 234.85 4.03 265.74 

100 2025-08-27 337.91 248020.30 103.44 16.83 234.20 3.85 265.01 

101 2025-08-28 146.87 245072.86 66.47 16.35 230.60 3.68 260.93 

102 2025-08-29 323.82 249397.77 105.38 15.88 235.50 3.84 266.48 

103 2025-08-30 191.26 249043.18 75.91 15.69 235.17 6.42 266.10 

104 2025-08-31 205.87 248209.41 67.93 15.10 234.38 5.92 265.21 

105 2025-09-01 182.17 249142.85 59.64 14.78 235.26 4.62 266.21 

106 2025-09-02 159.61 249193.76 56.27 14.47 235.31 2.97 266.26 

107 2025-09-03 140.29 248977.81 56.45 14.80 235.11 3.48 266.03 

108 2025-09-04 269.42 248879.01 90.13 14.72 235.01 8.35 265.92 

109 2025-09-05 220.97 248888.36 57.93 15.60 235.02 11.86 265.93 

110 2025-09-06 487.87 247933.53 95.98 15.15 234.12 10.42 264.91 

111 2025-09-07 481.84 249054.52 179.01 15.36 235.18 10.10 266.11 

112 2025-09-08 29.27 251947.50 32.30 15.80 237.91 9.98 269.20 

113 2025-09-09 0.09 253400.31 1.65 14.43 239.28 7.28 270.76 

114 2025-09-10 0.22 253606.39 1.38 13.61 239.48 3.32 270.98 

115 2025-09-11 0.13 253502.63 1.13 12.91 239.38 2.70 270.87 

116 2025-09-12 0.15 253560.24 1.53 12.23 239.43 2.42 270.93 

117 2025-10-21 0.39 253662.33 1.74 10.48 239.53 1.83 271.04 

118 2025-10-22 0.19 253751.26 1.22 10.36 239.61 1.81 271.13 

119 2025-10-23 0.02 253867.81 0.77 9.75 239.72 1.79 271.25 

120 2025-10-24 0.23 253755.85 1.83 10.12 239.62 1.77 271.14 

121 2025-10-25 0.22 253719.83 1.07 9.07 239.58 1.76 271.10 

122 2025-10-26 84.36 252683.08 21.84 8.20 238.61 1.62 269.99 

123 2025-10-27 174.31 248241.96 26.71 7.83 234.41 1.52 265.24 

124 2025-10-28 222.44 243652.95 120.08 7.60 230.08 8.57 260.34 

125 2025-10-29 69.37 247858.80 102.95 7.47 234.05 33.64 264.83 

126 2025-10-30 258.29 248252.53 55.40 7.22 234.42 60.18 265.25 

127 2025-10-31 312.55 248019.00 51.25 8.24 234.20 73.35 265.01 

128 2025-11-01 359.69 248276.08 46.37 8.16 234.44 84.94 265.28 
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129 2025-11-02 168.46 248680.89 38.33 9.39 234.83 76.37 265.71 

130 2025-11-03 168.08 248937.20 22.77 10.04 235.07 38.77 265.99 

131 2025-11-04 200.91 248886.89 23.95 8.72 235.02 7.77 265.93 

132 2025-11-05 296.06 248764.09 33.28 8.12 234.93 6.51 265.80 

133 2025-11-06 298.66 248407.91 45.83 8.27 234.55 7.16 265.42 

134 2025-11-07 332.87 248327.08 49.63 8.20 234.49 5.84 265.33 

135 2025-11-08 399.87 247483.52 42.72 10.55 233.70 34.60 264.43 

136 2025-11-09 315.70 247780.61 31.28 9.16 233.98 39.86 264.75 

137 2025-11-10 0.59 250602.76 2.13 8.90 236.64 15.04 267.77 

138 2025-11-11 0.41 252611.30 1.83 9.87 238.54 25.05 269.91 

139 2025-11-12 0.13 251793.03 3.02 8.89 237.76 35.96 269.04 

140 2025-12-17 6.11 248767.39 53.64 0.00 234.91 0.00 265.80 

141 2025-12-18 1.29 248648.77 9.59 0.00 234.80 0.00 265.68 

142 2025-12-19 9.01 248192.87 37.77 0.00 234.36 0.00 265.19 

143 2025-12-20 4.40 248351.07 44.99 0.00 234.51 0.00 265.36 

144 2025-12-21 20.34 248296.09 19.56 0.00 234.46 0.00 265.30 

145 2025-12-22 0.62 248264.65 16.37 0.00 234.43 0.00 265.27 

146 2025-12-23 7.32 248749.73 22.46 0.00 234.89 0.00 265.79 

147 2025-12-24 79.49 245701.06 148.77 0.00 232.01 0.19 262.53 

148 2025-12-25 8.32 247590.68 37.70 0.00 233.80 0.45 264.55 

* Nhận xét: 

Trong năm 2025, Công ty không hoạt động sản xuất liên tục tuy nhiên số 

liệu về quan trắc tự động vẫn truyền về Sở Nông nghiệp và Môi trƣờng. Trong 

năm 2025, Trạm quan trắc tự động của Công ty không xảy ra bất kỳ sự cố nào. 

4. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải 

Tổng hợp khối lƣợng chất thải phát sinh trong năm 2025 cụ thể nhƣ sau: 

TT Loại chất thải Mã chất thải 
Khối lƣợng  

(tấn/năm) 

1 Bao bì hỏng 
18 01 05 

0,1 

2 Túi lọc bụi hỏng 0,204 

3 
Bụi từ hệ thống xử lý khí thải, 

bột liệu và xi măng kết tảng 
06 03 07 220 

4 Bùn từ bể tự hoại 12 06 13 15 

Tổng 127,27 

- Do hoạt động không đều và không hiệu quả nên năm 2025 Cơ sở phát 

sinh rất ít chất thải nguy hại. Một số loại chất thải nguy hại phát sinh nhƣ găng 

tay, giẻ lau dính dầu… vẫn đƣợc thu gom và lƣu giữ trong kho. 

5. Kết quả kiểm tra, thành tra về bảo vệ môi trƣờng 

 Trong 2 năm gần đây, Công ty không có đoàn thanh tra, kiểm tra nào. 
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Chƣơng VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƢƠNG TRÌNH 

QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

 Căn cứ Điều 31, Nghị định số 08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ đƣợc sửa đổi, bổ sung tại khoản 13, Điều 1, Nghị định số 

05/2025/NĐ – CP ngày 06/01/2025, các công trình xử lý chất thải của Nhà máy 

không thuộc đối tƣợng vận hành thử nghiệm. 

2. Chƣơng trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 

định của pháp luật 

2.1. Chƣơng trình quan trắc tự động, liên tục và định kỳ 

a. Đối với các công trình xử lý bụi, khí thải 

 Căn cứ theo Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ – CP và phụ lục XXIX 

đính kèm Nghị định số 08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng (được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 05/2025/NĐ – CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ), Nhà máy 

thuộc đối tƣợng phải quan trắc khí thải định kỳ. 

 Chƣơng trình quan trắc bụi, khí thải định kỳ cụ thể nhƣ sau: 

TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 
Giá trị giới hạn 

cho phép 

Quan trắc môi 

trƣờng định kỳ 

I 
Dòng khí thải công 

đoạn lò nung 
 

 

 

1 Lƣu lƣợng m
3
/h 

Lƣu lƣợng xả thải 

tối đa của mỗi 

dòng 

Không phải 

quan trắc 

2 Nhiệt độ 
o
C - 

3 Áp suất - - 

4 Bụi tổng mg/Nm
3
 ≤25 

5 CO mg/Nm
3
 ≤250 

6 SO2 mg/Nm
3
 ≤100 

7 NOx mg/Nm
3
 ≤350 

8 O2 - - 

9 NH3 mg/Nm
3
 ≤20 

06 tháng/lần 
10 HCl mg/Nm

3
 ≤20 

11 H2S mg/Nm
3
 ≤5 

12 F mg/Nm
3
 ≤3 
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13 Hg mg/Nm
3
 ≤0,05 

14 TVOC mg/Nm
3
 ≤30 

15 
Tổng kim loại Cd, Tl và 

hợp chất tƣơng ứng 
mg/Nm

3
 ≤0,05 

16 

Tổng các kim loại (bao 

gồm: Sb, As, Pb, Cr, Co, 

Cu, Mn, Ni, V và hợp 

chất tƣơng ứng) 

mg/Nm
3
 ≤0,5 

17 Dioxin mg/Nm
3
 ≤0,2 1 năm/lần 

II 
Đối với nghiền than, 

nghiền liệu 
 

 
 

1 Lƣu lƣợng m
3
/h 

Lƣu lƣợng xả thải 

tối đa của mỗi 

dòng 03 tháng/lần 

2 Bụi tổng mg/Nm
3
 ≤35 

b. Đối với các công trình xử lý nƣớc thải 

 Căn cứ theo Khoản 2, Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ – CP và phụ lục 

XXVIII đính kèm Nghị định số 08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng (được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ – CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ), Nhà 

máy không thuộc đối tƣợng phải quan trắc định kỳ đối với nƣớc thải. 

2.2. Hoạt động quan trắc môi trƣờng định kỳ, quan trắc môi trƣờng tự 

động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề 

xuất của chủ cơ sở 

 Không có. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hàng năm 

- Khoảng 50 triệu đồng/năm. 
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Chƣơng VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Nhà máy sản xuất xi măng lò quay phƣơng pháp khô của Công ty TNHH 

Phú Tân trong quá trình hoạt động. Chủ cơ sở cam kết: 

* Cam kết toàn bộ các thông tin, thông số nêu trong bản Báo cáo đề xuất 

cấp Giấy phép môi trƣờng nêu trên là hoàn toàn chính xác, trung thực, nếu có gì 

sai phạm chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật. 

* Cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp, công trình bảo vệ môi 

trƣờng theo Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trƣờng và theo quy định của 

pháp luật, cụ thể nhƣ sau:  

- Vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt, công suất 15m
3
/ng.đ 

- Duy trì, vận hành các hệ thống lọc bụi tại các băng chuyển vận tải, tại 

các silo chứa, tại khu vực máy nghiền.... 

- Định kỳ kiểm định hệ thống quan trắc khí thải tự động. 

- Thu gom chất thải rắn thông thƣờng và xử lý theo quy định. 

- Thu gom, lƣu giữ, bảo quản và xử lý chất thải nguy hại theo quy định. 

- Xây dựng hệ thống PCCC hoàn chỉnh theo đúng các quy định về PCCC. 

- Thƣờng xuyên vệ sinh mặt bằng khu vực Nhà máy. 

- Trồng cây xanh tại những chỗ trống để tạo cảnh quan. 

* Cam kết trong quá trình hoạt động, Nhà máy đảm bảo đạt các quy chuẩn 

Việt Nam về môi trƣờng bao gồm: 

- Môi trƣờng không khí: Các chất ô nhiễm trong khí thải của cơ sở khi 

thải ra môi trƣờng bảo đảm đạt các tiêu chuẩn sau: 

+ QCVN 19:2024/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp, mức B. 

+ Đảm bảo môi trƣờng không khí của nhà máy đạt các tiêu chuẩn: QCVN 

02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc 

cho phép bụi tại nơi làm việc; QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật về giá 

trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc; QCVN 

26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho phép vi 

khí hậu nơi làm việc. 

+ Đảm bảo tiếng ồn, độ rung phát sinh từ quá trình hoạt động của nhà 

máy đạt: QCVN 26:2025/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; QCVN 27:2025/BTNMT: Quy chuẩn kỹ 
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thuật quốc gia về độ rung; QCVN 27:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về rung - Giá trị cho phép tại nơi làm việc. 

+ Cam kết việc thu gom chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp, chất 

thải sinh hoạt theo quy định của Luật bảo vệ môi trƣờng, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP, Thông tƣ số 02/2022/TT-

BTNMT, Thông tƣ số 07/2025/TT-BTNMT; Quyết định số 229/2025QĐ – 

UBND ngày 09/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc quản 

lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố. 

+ Tuân thủ Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2020, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trƣờng đƣợc sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-

CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ và Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 đƣợc sửa đổi, bổ sung tại Thông tƣ số 07/2025/TT-BTNMT về việc 

thu gom, vận chuyển và lƣu giữ chất thải rắn, chất thải nguy hại. 

- Công ty cam kết thực hiện lập kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố chất 

thải và gửi đến các cơ quan đơn vị theo quy định, định kỳ tổ chức diễn tập ứng 

phó theo hƣớng dẫn tại Khoản 3, Điều 125, Luật bảo vệ môi trƣờng năm 2020. 

- Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy. Duy trì áp dụng các biện 

pháp an toàn lao động, an toàn hóa chất. 

- Định kỳ kiểm tra chất lƣợng môi trƣờng lao động theo mục 2, Điều 18 

Luật an toàn vệ sinh lao động nhằm đảm bảo môi trƣờng làm việc cho công 

nhân với tần suất tối thiểu 1 lần/năm. 

- Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật nếu vi phạm. 

- Đền bù thiệt hại và khắc phục ô nhiễm môi trƣờng khi có sự cố, rủi ro 

môi trƣờng xảy ra trong suốt quá rình hoạt động. 
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PHỤ LỤC 

1. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ hoặc các giấy tờ tƣơng đƣơng;  

2. Giấy tờ về đất đai hoặc bản sao hợp đồng thuê đất của cơ sở theo quy định 

của pháp luật;  

3. Các bản vẽ hoàn công các hệ thống, công trình xử lý chất thải;  

4. Biên bản nghiệm thu, bàn giao các công trình bảo vệ môi trƣờng hoặc các 

văn bản khác có liên quan đến các công trình bảo vệ môi trƣờng của cơ sở; 

5. Các phiếu kết quả quan trắc môi trƣờng; 

6. Bản sao quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng; Giấy 

phép môi trƣờng. 
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TOn vi luu kh6ng duong 188 c[;
- Phia Ay gi6p ddt cznhtdc;
2.2 . Di€n tich ddt cho thu1:
Tdng diOn tfch dat cho thu6 khoing 100.896m2.
3. Hinh thrlc ddu tu: Ddu tu truc tidp.
4. Quy md du 6n:
4.1. Hang muc ddu tu vd di€n tich xdy dr.mg:
Tron tdng mat bang quy hoach, duo. c bd tri mgt sd hang muc chfnh nhtr

sau:
Xay 

^dtmg 
h0 thdng nhh xu&ng sin xudt chinh, tdng di0n tich khoing

22.500 m2 lnht khu chira nguy€n li€u, nhd nghi€n lieu, nghidn than, khu loi
bui, nhd nghidn xi mdng, nhd d6ng bao, kho chta thdnh phdm, xudng cd khi,
kho chta vat tu.v.v.); s0n b6i rap ket var heu, tdng diOn tich khoing 5.000 m2;
nhi an ca, nghi ca cong nhan, diOn tfch 342 m2 vI xay dung m6t sd cOng rrinh
phg trg khi{c c6 lien quan truc tidp kh6c, nhu h0 thdng cdp diOn; cdp, tho6t
nu6c; xu lf nudc thii, khf thii; ga ra 0 t0, xe m6y, xe dap; nhl thudng truc,
biio v0; s6n, dudng vi cAy xanh nOi b0; cdng, tudng rIo bao quanh.v.v. (chi
ilat clrty hoach rndt bdng vd cdc hqng muc ddu til nht biin vd mdt bdng cr.ty
hoach chi ti€t ctia du dn kim tlteo).

4.2. Mdy vd thi€i bi sdn rudt:

tl



Ddu tu trang bi ddng b0 h9 thOng m6y vh thidt bi sin xudt xi
cOng nghO ld quay phuong ph6p khO.

tidp sin xuAt

mdng theo

cfia du 6n
didu kiOn nhap khliu vI

YOu cdu h0 thdng mi{y vi thidt bi phuc ru truc
phAi hiOn dai, cOng nghO sin xuAt tiOn tidn, d6p ring
luu hlnh theo quy dinh hi6n hiLnh cira nhl nudc..

4.3. Sdn phdm vd cbng sudt thi\'r k€':

Khi du 6n di vlLo sf,n xuat dn dinh, sin luong xi mdng ci{c loai hhng nim
dat 360.000 tAn.

5. Phbng chong ch6y nd, ve sinh moi trudng, an toin lao dOng vir c6c

ndi dung c6li6n quan kh6c:
Trudc khi du 6n x0y dr,rng hoin thlnh vd di vho hoat dQng, yOu cdu COng

ty TNHH Phri Tan chiu tr6ch nhiOm l0p b6o c6o vI du-o. c co quan quAn ly nhe
nudc c6 thdm quydn thOng nhat vd dang kf chat luong sin phdm vh. cdc

phucmg 6n xtt ly cU thd vd v0 sinh m6i trudng, phbng chdng ch6y nd, an tohn
lao d6ng, ciing nhu c6c biOn ph6p bio dim dbng chiy, giao th6ng thuf, an

tohn cdng trinh d0 di6u vi cdc n6i dung kh6c c6 liOn Quan truc tidp ddn du 6n

theo quy dinh hiOn hhnh cira nhi nudc.
6. Von vi ngudn vdn ddu tu:
6.l.Vbn ddu tu:

Tdng mfrc ddu tu: 382.985,987 tri6u ddng
Bao gdm:

+ V6n cd dinh:
- Gid n'i xdy ldp:
-Thi€r bi:
- Ki1it rhiAr co bdn khdc'.
- D4r pltdng:
- Ldi vuy XDCB:

+ Vdn luu dong:
6.2. N gu6n t,6'n ddu tt:
Du 6n duoc ddu tu bang ngudn vdn tu c6 vh cdc ngu6n vdn huy d6ng hqp

ph6p kh6c cira chir ddu tu.
7.Thdi gian xiltqng vA hohn thinh: nam 2005 - 2008.
8. Hi€u qui kinh te - xi hOi:
Khi du r{n di vio s6n xudt, g6p phdn tang nang luc sin xudt cho c6ng ty,

d6p ung yOu cdu vd vi€c thay ddi phuong phdp sin xudt xi mlng tt c6ng nghe
nung clinker kidu ld dfmg, sang c6ng ngh0 nung clinker kidu ld quay, g6p
phdn giim thidu 6 nhi6m m6 trudng, ddng thdi ddy manh tdc dO phr{t tridn
kinh td - x[ hOi ctra tinh, tao th€m vi€c llm dn dinh cho khoing 310 lao d6ng,
vdi mrlc thu nh0p binh qu0n 1.000.000 d6ng/ngudilthdng; tdng doanh thu
hdng ndm udc dat 240 ty d6ng; n6p ng0n s6ch nhd nudc trOn 20 ty ddng.v.v.

9. Thdi gian hoin von ddu tu: khoing 5 nam 5 th6ng.
10. Thli gian thu0 ddt: 50 ndm.
11. Td chfc thuc hi€n:
+ COng ty TNHH Phti TAn, tinh Hii Dtrong lI chir ddu tu, chiu tr6ch

nhi€m quin lf vI td chfrc thuc hiOn du 6n theo quy dinh vd quin ly da't dai,

312.985,987 triOu dOng
97.593,451 tri€tt ddng

195 .082,612 rri€u ddng
28.896,0 ti€u d6ng
30.000,0 tri€u ddng
2 I .41 3 ,92I n'i€u ddng
10.000,0 triou ddng

\



quin lf ddu tu vi xay dryg, dang kf kinh doanh, chdr luong sin phdm, bio v0
cdng trinh d0 didu, an tohn giao th6ng thuli, v0 sinh moi tnJong, pt ong chOng
ch6y nd, an roin lao d6ng ve c6c quy airrt hiQn hinh c6 fien'quan kf,6c ctra
nhr nudc; chiu trdch" nhi6m quin if vi td chrlc rhuc hien ddu tu theo quy
hoach du-o. c duyQt, bio dim c6ng trinh xay drrrg phu hqp kidn tnic crrung
trong khu vuc.

+ Thidt kd, tm cOng: thuc hi6n theo quy dinh hion hhnh cria nhi nudc vd
quin ly ddu tu vi x6y dUng.

+ Gi6m ddc c6c s&: Tli nguy€n vi M6i rrulng, Tii chinh, Xay dmg; Chtr
tich UBND huyOn Kinh M6n vh c6c s&, nginh, d* ui c6 liOn quan'cria tinh
cin cri' quy mq xay dgng cria du 6n y6 c6c-n0i dung co bin ncu tren vi quy
Eryh tdng thd cira khu- vuc trinh UBND tinh ph6 ?uyet cho ph6p C6ng ty
TNHH Phri ran, tinh Hii Duong du-o. c thu6 dat dd thut hien au ari theo quy
dinh vd quin lf vi sr? dqng ddr d;i hi€n hinh cfra nhd nu6c.

Sau mor n[m kd tD khi c6 quydt dinh cho thuO ddt cira uBND tinh,
Cdng ty TNHH Plli Tan kh6ng tridn trrai thuc hi6n fu 6n, hoac dr/ 6n kh6ng
d.oq._941 g xav drl'rg, hoin thhnh trong nam 200'8, ad ngiri lrBNniiot giuo
cho s& Kd hoach vi Ddu ru cht tri phdi hqp vdi s& Tni ng-uyon vi M6i truong
vi. c6c nglnh c6 li6n guan lQp b6oc6o fffih UBND tiri tiru hdi chap thuan
ddu tu vd diOn tich ddt da cho thuO, khi dd chir ddu tu hoi.n tolLn chiu tri{ch
{tiQm theo quy dinh ctra nhi nu6c vd quin ly ddtdai, quan lf ddu to *ay dFng
hion hinh.l. n /
Noi nhdn:
- Chir tich, cric PCT UBND tinh:
- Cdc 56: Ke hoach Diiu tu, Tdi chinh.
Xdy dung. Tii nguy€n lrzldi trudng.

Cdng nghi€p;
- UBN*D huy€n Kinh MOu
- Ldnh dao Van phdng UBND tinh;
- Chir dliu tu:
- Luu: VP, 0 tiep.

TM. UT BAN NHAN DAN Tixu
KT. CHO TICH

L6 Hdng Van
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ui'gAI.{ NrHA}t oAN
DUOI.IG

;ND Hdi Daong, ngdy f3 thdng A I ndnt 2009

rn0F{c eAo
gWAi€u;liil tho-I eiul xfly drng Drs 6n Oflu tu chiAu sffu,
m6 rQng Nhi m6y, sin xuit xi mio* ti quay phuong ph6p khO

,,.,, 
gria,Cing ty T'NIIH Phf Tf,n; tin:h Uai.b*---*g

ceNG HoA xA Her crr0 NcHiA vrET Narvr
Egc I{p - TF do - H4nh phric

KT. CHU TICH .

rucH THTIONG TRUC

s.au khi xem 16t Td'{iI+* 16 isorur,{rror-TDDT ngiiy 22fiU2009 dfia
sg Ke hop.qh vd,E6u tu vd vicc d0 nghi aiAu.chinii thli gian xdy drmg Du an
dAu tu chi6u'sau, m& r0ng Nhd may san xuAt xi m5ng t6 q,rry"prruolg pi,ap
l&? cla^!.o.1$ 0,. HE.trI lhf.Iai, tinh H6i Duons,trBND .-fii;hds il;
ctrflp thuQii di6u,chinh'du 6a'v6i cSc noi: ng chinh nhu sau: ' ,,i, ' ' , 

- 
,

' i ,.", . ,

, ,l.Bone.y aieg cainh thoi gian xay'@.pu,6n,dAu tu chiSu,sau, md r0ng
Nhi,m6y sin xuAt xi meng ld-quayphuong ph6p kh6 cria c6ng ty ri+*r prri

2. CAc,nQi dung kh6ng Oi6u chinh' l

,NgodLi nQi -{qng diAu chinh ve trroi gian xay dwig du an r?i rnuc 1 n6u
tron, c5.c nQi dung kh6c c6 1i6n quan d6n dg dn y€u cAu C6ng ry TNHH phf
Tdn thgc hiOn theo dring nOi drng Th0ng b6o s6 IZ8ITB-IIBND neAy
Zqle;b,AAS,vdL,f,hdng b5o s-0,il*/fe=llBND :ig,iry,altnnOai,,i" UiiXn r"#

D6ng thdi khen trr4ong hodn thi.6n c6c thri tuc dO tri6n khai xdy dung theo
dring thoi gian duqc chap thuan vd dirng quy hoich 

"rri 
tieianor #yQi. 

- --. -

3. Gi6m ddc c6c so. KO ho4ch & EAutu, Tii nguy0n vd. MOi trudarg, XAy
d1gj Chir tich trryq hry?" 

Sioh Yo" y1 rirt **e c6c co qu*, E*, ,i
c6 li6n Q,uan hudng den nhe dAu tu.ithuc hiCn,theo dirng qly dinn criaph6p
luat vA dAt dai, xay aln g vd circ quy dinhlhie; hanh kh6c-cua nhdnudc 

"o 
licn

Noi nhdn:

- Ch0 tich UBND tinh,
- Cdc s6: KH&DT, TN&MT. XAy du'ng
- Ldnh dao VP UBND tinh;
- UBND hu1,6n Kinh NIon;

^, -i- LnLr oau tu;
- CV VP UBND tinh: 0 Huy, 0 Virfi;
- Luu VT (20b).

LO HOng Ynu







UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

Số:         /UBND-VP
V/v chấp thuận cho phép sử dụng 
chất thải rắn công nghiệp thông 

thường thay thế một phần nhiên liệu 
trong quá trình sản xuất xi măng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày       tháng 10 năm 2024

Kính gửi:
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Công ty TNHH Phú Tân.

Sau khi xem xét báo cáo, đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại 
Công văn số 2828/STNMT-CCBVMT ngày 17 tháng 10 năm 2024 về việc đề 
xuất cho phép Công ty TNHH Phú Tân được sử dụng chất thải rắn công nghiệp 
thông thường thay thế một phần nhiên liệu cho dây chuyền sản xuất Clinker - Xi 
măng, quy định tại khoản 5 điều 72 Luật bảo vệ môi trường năm 2020. Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường cho phép Công 
ty TNHH Phú Tân được sử dụng chất thải rắn công nghiệp thông thường thay 
thế một phần nhiên liệu (đồng xử lý chất thải) cho dây chuyền sản xuất Clinker - 
Xi măng tại nhà máy sản xuất xi măng của Công ty. 

Yêu cầu Công ty TNHH Phú Tân hoàn thiện thủ tục về môi trường và các 
thủ tục pháp lý khác có liên quan (nếu có) trước khi triển khai thực hiện việc 
đồng xử lý chất thải theo quy định của pháp luật. 

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành 
liên quan, UBND thị xã Kinh Môn tiếp tục hướng dẫn, giám sát việc triển khai, 
thực hiện đồng xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường thay thế một phần 
nhiên liệu cho dây chuyền sản xuất Clinker - Xi măng của Công ty TNHH Phú 
Tân theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định 
khác liên quan.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh kịp thời 
báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Các sở: XD, KH&CN, KH&ĐT;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh (Ô Hải, Ô Hưng);
- UBND thị xã Kinh Môn;
- Lưu: VT, KTN, Thành (4b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lưu Văn Bản

3796 17
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CONG HOA xA HOI CrrU I{GHIA r,rI,-I Ii rli
DOc lAp - Tu'do - Hanh phuc

HqP pdxc rHUtr oAr
' 
- Can crl LuAr Ddt dai ngey 26 thitng 11 nam ZOO3.

- Can cr1 Nghi dinh sd lBllz}A ND-CP n-e)-v 29 thlrrg li) rurr;i l{l1ri ,r
Chinh phri vd thi hinh LuAt Dat dai;

- Can cf Nghi Dinh sd: 14212005/LD-CP ngi), 1.1 riranc li n;rrii ^,r)1r,

- CEn criquydt dinh s6 S37}IQD-LTBIND ngd1, 16 thring ll rrrrirl )l{}i:, r 11,,

UBI'{D tinh HAi Duong vdviec: V/r,: Cho COng tl,TNIJIJ I'hri'l'rin rlrir,r ,lrrr i,

ddu tu chidu sau, m6 rong nhd rr-r6y sin xLrat xi n-ianl lr'r tlrirrr 1r]]ir'.11,, r,lr,rl, i ir,,
tai dia bdn xa Duy TAn, huy€n Kinh ir4orr.

- Cdn criquydt dinh so 2065/QD-STC n-eu\, 1() titiirrg LJ rlLrp l(tr),r ( 1;L ',ii t;r,

Chinh Hii DuongYlv: PhO duyOt don gid khi cho Cong tv I-NIJIi l,lrri l.ur lj,r ,

HOm nay ngdy20 thdng 9 nf,m 2001 tar Sci TIi ngLr.r,0rr rir \1trr trtrrrrrr, trrri'r

HAi Duong chring tOi gom:

I. B0n cho thuO ddt Id uy ban nhAn rlan tinrr Ifii l)rrrrrrs

Do 6ng: Nguyen Td Du6'c - Ldm dai dr€n.

Chfc vu: Gi6m ddc So Tdi nguyOn vi ]r40i trud'ng tinh FIiii Duirn,,

Tru s6: XeTfrMinh - thhnh pho Hii DLrong- rinh Il;ii Durin.

Tai khoAn: 311- 01- 00 - 00161 Kho bac Nh) nLtt'rc tinlr II;ii I)rrrir:r
II. B0n thu0 dat Id: C0ng ty TNHFI I,htr l'an
Tru s& chinh: Xa Duy T8n, huyen Kinh N4r)n. rinlr Hrii I)rrtrn..

Do Ong: Cao VAn Ty - Llm clai diOn

Chri'c vu: Gi6m ddc

So tdi khoin: So tdi kho6n: 1020100003-56408 Ngiin hlirg ('oirr ilnirir, '' i,r
Chidu Kinh MOn , Hai Duong

II. Hai Ben thoi thuan kj' ho_p rldng thuO da{ r rii cr'rc diilrr. Iiho;irr :;:rrr c!;r. .

DidU 1: BOn cho thuO dat cho BOn thu€ clat thu0 khu clat nir srrr:

1-DiOn tich ddt cho thuO ld: 130.740,5 rn2 (t\.16r trLint lt,r ))1/t,it t, ,i/
trd.nt b6'n mrtoi, phdy ndnt ntet. t,uon7).

,ir::::r, 
'



i)rr-r -l-in. 
hr-r1'0-n Kinh ivfon, tinh Hai Duo'ng dd sri dqng vdo muc

.hiriri seu, nrir rOirg nhd rn6y sAn xuat xi ming ib quay phucrng ph6p'ir' lr

L l t,,.

'-\/t lt'i, laith gi6r khu dit cluoc xdc dinh theo td trich luc bAn dd dia chinh
' 1 ') I I . ti 1c 11200() c1o UBND xa Duy TAn, phbng Tdi nguyen vd MOi trudng
lrrr"'i'rr I'.irrlr lt'l[rn vi So T]r nguy€n vd Moi trudng xdc iap ngey 0BltVz}ol

.i 'l'lriri iran tiru€ dar 1a: 50 nim. Kd tt ngay 16 th6ng 11 nim 2005, ddn
rr,;r.,' lr) illaing 1 1 niirn 2055

-1 \'tr-t eh(i tirLr€ dat khong lhm mat quydn s& hfu cria Nhh nudc d6i v6i
l.l rrr ,1;r1 r rr ntoi tiri nguyOn nAm trong ldng dat.

l)it'u l. lle n thu0 cilit cri trdch nhiOm trA tidn thuO dat theo quy dinh sau:

I \ 1.( irol) rie n rhuo dar nror nlm 1d: 384.246.00b ddng/nam

r ll,r tt',uti ttittt nuroi tt tt'titL, ltai trdnt, b1h maoi sdu ngd.n ddng m\t ndm)

I 'i'icrr thLrc c15r tinh tir ngi1, 24 thing 7 nlm ZOA7

J. I-'irLLtrng thfic nOp tiOn thue dat: Hdng nAm

-i \iii nOp ti0n rhuO dar: NOp rai Kho bac nhd nu6c tinh HAi Duong.
[)it'tr J. Vriu sit clung dit trOn khu dat rhue phAi phi h-o.p vdi muc dfch sri

,liilr:r ,l;rt ri.r rlti trong Dr€u 1 cila Hop d6ng nhy.

tlierr l. 'l'nicir nl-ii€n-t cua m6i ben

I llcrt cho thuO clat dAin bio vioc sri dqng ddt cta BOn thuo ddt trong thdi
rri;itt llrttt .hrcir ht.r1t d6ng, khOng duoc chuydn giao quydn sri dqng khu dat trCn
,li,, l',r'tt tirti hrr (tlu truirng ho-p phAi thu hOi dat theo quy dlnh tai Ditiu 38 LuAt
i.l,ittilir):

-'. lr()rrg 1l](',r gian thuc hi0n hop ddng, BOn thu6 ddt khong duoc chuydn
,1 i\,r,'ir .,u rlL.urg tlril thuO; truong ho-p BOn thuO dat bi chia t6,ch, s6tnhap, chuydn
'1',i '1,,.Ltrlr rrgiri.'1'r nta hlnh thinh phdp nhAn m6i hoac b6n tdi s"an gin lidn v6i ddt
ilirt,' rlrr lri chLic. cii nhAn khdc tiri ph6p nhAn m6i holc td chfc, c5 nhAn mua tdi
,irr ,lir,i1 ri1'1-r tu. lhue dat trong thdr gian cbn lai cria Hop ddng ndy.

) lt',,11i: tiriii han hgp dOng cdn hiOu luc thi hhnh, neu Ben thue ddt tri 1ai
i,',11i lir.r lrrtr.t rttr'rl phin khu dat thtrO truoc thd'i han thi phii thOng b6o cho B€n
, i,;, lltrtL'rirrl birrt trLtdc it nhat li 6 rh6ng. Ben cho thue ddt trA ldi cho B6n thu6
'l,rl lrr'rr.r llriir riarl [J3 thdng kd ril irgAy nhan duoc dd nghi cria Ben thu6 ddt. Thdi
r lr,,'r, 1..:l tlrLir hrip d0ng tinh doil ngey b)n giao m[t bang. ,

'1. I lt iP cii)rg rhu0 dat cham drit trong cdc trudng hop sau:

- Ilct thu-i han lhu0 dat md khOng duoc gia han rhuO tidp;

:: r, ,:l

tr:
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- Do dd nghi cria m6t bOn hoac c{c bCn tharn gia hop clirng,,rr rlrrrr, 1ri.;.1;1:,
nha nudc cd thdm quydn cho rhu0 dtit r1(> chAp rhuAn;

- BOn thuO dat bi phd san hoic bi phdr mai rai sin hoac giii rhi.
- B€n thuO dat bi co quan nha nudc c6 th.'iin quy0n thLr irrli ilrrl tii,-rr) (1s,, {lrrrl, i,,:

Di6u 38 crja LuAt Ddr dai;

Di6u 5: Vi0c giAi quyet tii siin gan iien r,6i clit sau khi kor rlrrir lli-,1,,1,,1,1., 11,

duoc thuc hi€n theo quy dinh cria phfp luat.

Didu 6: Hai bOn cam ket thuc hi€n clung qu1 clinh cua Il(,p r1,'r11,' r);!., ir,,i., l, ;

nlo khOng thuc hiOn thi BOn d6 phai boi thulng cho riit rip]1;1,1i |1,i1:1l ,ir_ .,,, :

theo quy dinh cira ph6p luir.
Cdc cam kdt khdc (neu c5): Kh0ng

Diiu 7:
' Hqp ddng nhy duoc lap thinh 04 brln c6 gi6

01 vh grli ddn co quan Thue dd xdc dinh mric thLr

noi thu tidn thuO ddt.

Hqp ddng nhy c6 hiOu luc tt ngiy ky.lrtt

_ , <=:"r- _
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So:871A{D-TD

PHU LUC
Ho. p ddng thue d& s6 772[HD-TD ng]y 2A thdng 9 n6m 2007-

- CIn crl LuAt DAt dai ngay 26 thdngl l nam 2003;

- CIn cf Nghi dinh sd L9L?}A4ND-CP ngey 29 thdng 10 nam 2004 cia
Chinh phtr vd thi henh LuAt Ddt dai;

- Can cr1 Nghi Dinh sd: I4ZIZ}OSND-CP ngeyrl4 th6ng 11 nam ZOOL

Chinh phir vd thu tidn thue dat, rhu€ mat ndc;

- Can cri quydt dinh sd I3I}IQD-UBNID ngey 16 th6ng 11 nam 2005 cta
UBND tinh Hii Ducrng vd viec: V/v: Cho Cong ty TI.{HH Phri TAn thue ddt dd

ddu tu chidu sau, m6 r6ng nhd m6y din xuat xi ming ld quay phuong phr6p kho
tai dia bhn xI Duy TAn, huy€n Kinh MOn.

- Cln crl Quydt dinh sd: }}3}!QD-UBND ngey L2 thdng 8 nam 2008 cria
UBND tinh Hii Ducmg vd viOc: Didu chinh Didu i, Quydt dinh sd: 537zleD-
UBND ngey l6 th6ng 1l nam 2005 cfia UBND tinh.

- Cin crl quyet dinh sd 2065/QD-STC ngiy 10 th6ng 9 narn 2OA7 cila So Thi
Chinh Hrii Duong V/v: Phe duyOt don gi6 khi cho C0ng ty TNHH Phri Tan rhue.

Hom nay nghy i8 thring 8 n[m 2008 tai 56 Thi nguyen vd Moi trudng rinh
Hii Duong chring t6i gdm:

I. Ben cho thue dat le Uy ban nhAn dAn tinh Hii Duong

Do 0ng: Nguy6n Td Dudc - LAm dai diCn.

Chric vu: Giiim ddc so Tii nguy€n vi MOi trudng iinn uai Duong.

:inh Hii Duong.

Tdi khoin: 311- 01- 00 - 00161 Kho bac Nhd nudc tinh Hai. Duong

II. B€n thue ddt.li: C0ng ty TNHH Phri TAn

Tru so chinh: Xd Duy Tan, huy€n Kinh MOn, tinh Hii Duong.

Do Ong: Cao Van T"'i - Llm dai diOn

Chric vu: Gi6m ddc

Sd tAi khoan: So tii khoiin: 102010000356408 I'.lgAn hlng Cong rhuong l.{hi
Chieu Kinh MOn . Hii Duong

IIL Hai B€n thoi thuan ky phu luc ho-p ddng thu€ dat voi cdc noi dung
sau da.v:

cOuc HoA xA HOI CHU NGIIIA v$r Nan,T

DOc lAp - Tu do - Hanh phric



1- Thay ddi aign rich*dtcho thuO tai Khoanl, Didu 1, Hqp ddng thue ddt sd

772II{D-TD kf ngny 20 thdng 9 n[m 20A7 fi 130.740,5 m2 (M/t trdm ba mtoi
ngdn, bdy trdm b1h muoi, phdy ldm mit vudng) thinh diOn tich dat cho thu€ 1I:

L32;.304,5 m2 (Mbt trdm ba muoi hai ngdn, ba trdm linh bdn, phdy ldm met

vuOng)

2- Didu chinh tidn thue ddt t4i Khoin 1, Didu 2, HW ddng thuO ddt sd

772|HD-TD ky ngny 20 thdng 9 ndm 2007, theo di€n tich thu€ m6i, n6p tidn
thu€ dAt mot ndm li: 388.843.000 ddng (Ba trdm tdm muoi tdm tri€u, tdm trdm, bdn

muoi ba ngdn ddng tr€n mdt ndm)
AA'3- C6c nOi dung kh6c vAn gifra nguy6n nhu Hqp ddng thu€ dat sd 772lHD-

TD bi ngay 20 thdng 9 nam 2007.

Phu luc Ho. p ddng niy Ii m6t b0 ph4n khdng t6ch rdi cfia Hqp ddng thu€

dAt s6 172MD-TD ky ngay 20 thdng 9 nEm 2OO7 vd duo. c lap thdnh 04 ban c6

giri tri ph6p if nhu nhau, m6i b€n gifr 01 bAn vd grii ddn co quan thud noi x6c

dinh mric thu tidn thuO dat, kho bac nhi nudc noi thu tidn thuO ddt.

Phu luc Hop ddng nhy c6 hiOu luc tr) nghy k!./ru
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c0xc HoA xA uor cut ucnia vrpr NAM

DOc lip -Tu do - Hanh phric

BIEN nAx gAx GIAo oAr
Cho: COng ty TNHH Phfi Tdn

.:1

- Can crl quydt dinh sd 53721QD-UBND ngey 16 th6ng 11 ndm 2005 ctra
UBND tinh Hii buo,rg.'

V/v: C[ro 90ttg ty TNHH Phri TAn thue dat od odu ru chi6u s6u, m& 16. ng
nhd mdy sin xuat xi m6ng ld quay phuong ph6p kho rai dfa ban xa Duy Tan,
huyOn Kinh MOn.

; can cf quydt dfnh sd: L627 IQD-UBND ngay 27l4l2oo7 cria uBND tinh
Yp!9.qy1et nhuong 6n bdi thudng, h5 trg khi khi iq, t Oi ddt giaocho c6ng ry
TNIIH Phri T0n thuO ddt.

- CIn r,1 yT_@ dd nghi s6: l2lr/BDN ngdy t5l6DOA7 cria C6ng ry
TNIIH Phf ran,_UBND_16 Duy Tan vh UBND hove" Kinh M6n v/v: Ban A;,ddt cho cong ty TNHH phri ran dd tridn khai thuc hibn du 6n. Q

- Can crl c6ng v6n sd: ll3/CV-UBND ngey l'61712007 ctra UBND huyOn
Kinh Mon 'Yd vi€c dd ngh! giao ddt cho Ctng {,iXUll phtiTdn,.

Sau khi Cong ty TNIIH Phri Tan de rhUc hiqr, ,ong viQc bdi rhucrng vd ddt
yn tli san c6 trcn fat cho ngudi bi thu hdi ddt theo dring tiint tq ue quy dlnh. (Cd
hd so bdi thudng kAmtheo). r

HOm nay, ngdy 24 thdng 7 n6m 2007.
T4i: UBND !u1Tan, huyQn Kinh MOn, tinh H6i Ducrng' De tidn hhnh hQi nghf bhn giao ddt cho: cOng ty TNrrE phrri ran.
rnnrus pHAru edil co: 

e

I.BEN GIAO DAT

Ong : Cao Ngoc Quang
Bi: TrAn Thu Huong
Bi: Doin Thanh HAi

- Chrlc vu- Tru&ng phdng QLDD
- Chrlc vu - Chuy0n viOn phbng eLDD
- Chrlc vU- Ph6 GD v6n phbng DKeSD ddt

2.I-IBND huyOn Kinh M6n

lh: N-g_uy6n T_hi.B0n - chrlc vu:- Chtr tich uBND huyQn

9g_l$ry6n Ngqc Ngung - ct,fc vu - Tru6rng phdng rNaMr huyOn
3JIBND xd Duv TAn :

9ng, L0 Quang Huy - Ctrfc ru - Chir tich UBND xd
Ong: LC Hidn - Chrlc vU - C6n UE Oiu chinh xa
Ong: L0 Dfc Tdi - Chrlc vU- Trucng rh6n Chdu X6
u sEN NHAN oAr: C0ng ty TNHH phri TAn
Ong : Cao Ven Tj' - Ctllc vu: Gi6m ddc
[I-cAc gEN co I,IEN ouaN:
Ong: - Chrlc vu -

Sau khi xem x61 hd so ddt dai chring tOi ctng rathuc dia dd x6c dinh mdc
gi6i s& dung ddt cho: C0ng ty TNHH phfi TAn. 

-



Di0n
130.740,5
vudng).

cho don vi srl dgng rheo quydt dinh cho thuO dat li:
trdm ba muoi ngdn, bdy trdm b6n maoi, phdy ndm mlt

Thdi han thuO ddt li: 50 nam (N dm muoi ndm). Xd trt ngdy 16/ I I 12005 den
ngdy 161 I I12a55. Thu6c 1o4i ddt: Ddt phi NN (Dd? sdn xudt kinh doanh)

So thrla 353,354., td ban d6 sd 31, t! le U000 duoc cdp c6 thdm quydn phe
duyOt nam 2006

Vittf, ranh gi6i khu dat dugc XD theo so dd mdc gi6i khu dat kdm rheo.
Kd fi ngdy 24 thdng 7 ndm 2007 cOng ty TNHH phf rfln duoc srl dung

khu d0't trOn. Khi ti{ h}nh xdy dlrng dcrn vi plai 
"m 

cdp gitiy ph6p xay duni
:lu :{p c6 thdm quydl theo quy dinh cfra Phr6p LuQr. o6ng thdi 

^pnai 
chdp dnfr

ddy dtr g6c quy dinh cira Lu0r Ddt dai dd ban henh.
Bi0n bin IAp xong dd doc cho mgi ngudi nghe, tdt ch ddu thdng nhdt kf !

tOn duoi ddy. Bi0n ban l0p thenh 05 bAn c6 gi6 t i phdp lf nhu nhau ve-duo. c lrru

!+! cdc'don vi: s& Tai nguyon vi M6i tru&g gii ouong, uBND huyQn Kinh
YOn phblg Thi nguyOn vh M6i truong huyQn Kinh MOn, USI.ID xA Duy Tan'vd
C0ng ty TNHH Phri Tfln

DON VI AN crao pAr PHONG QLY DDAI- S6 rXerUr
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mZ (Mat

I
ll.
'1, :.ii r-

odc
bv*xd

Fa)Ft*-WuBn

/1- '
'/a ril

tI

. NGUYEN TH{ EfrN
\:

PHONG TN&MT TTUYEN KII{H IVTON

cAu rQ DrA cHiNH xA ow rAN

lk*' l; {iff

vAN PHoNG DKesD oAr- sd rNesNrr

&lfA#G Hej}f

TRUONG THON cgau xA

v,,

ffi'c*rr*rY\
f { 

i'ritrl xuiiu lliu t 1x'(
'f \ ;':lii ralq
\\'4-\ /\\."Gi:-----{i

. nr\,'xllC a ;::': 't -' iv

u0;\li'l' l-1,\ )i it H'\i

r>\ -fFL*
l. '!r-.-.*\\- t;' r; *

,/
.WV

-t'/4 -.,/ {--''
l'n /

/ - 4tl

liLi ir YltN N aii) l: $il i llJtj



so od KHU nAr

runng Qno E
!

fiHA tiny il HAil6

l'

RUON6 (ANi' TAC

h+
\s

oai ruooAf oE

.\-

b

'oi,
'Sltr

;=::?',.*r.:
.,.. 

n

4-'+r

,-.t{S}
1i

-.4, +i$'
;-*---g ,.$o.d

ll r

'li los/'

c6ruo rr rnirAn

ot'o)

/







yf*



cQxc Ho+ xA HQr cuir irrcsiayrfir Nanr
$$crtip - Tg do - Ilanh phfic

ui'gax NIL{I.{ nAx

TiNH HAr DuoNG

CHLTI{G \'}IA1\

I- T6n ngubi sir dung ei6t

CONC TY TRACH XTUEPI FIro gAN PgU rAN

Giay chtnrg ntr4n deng kf kinh doanh so: 0402000049 do s6 KH vi DT tinh Hii Duongct'p ngiv r5r6p0aL Di.ng kf rhay ddi rdn thri 3 ngiy z5fiapa}4.
Tru s6: Th.n Chau X{, xr Duy Ti.n, huy6n Kinh M6n, tinh H6i Duong.. -r\lrrn tvlon, tlnn tli

II- Thira Adt eugc q,ryin sir dgng

1. Thria ddts6: 354 1 .r:L1_ J^.

3. Dia chi th&a dt't: Xi Duy r6n, huy€n Kinh ri;,1"r111;"J-Lt
4. Di€n t(ch: 34.L3g,2 m2 

r^ ^r^vr^' c*ur rrqr uL

nang chfr: Ba muoi ru nghin mQt trim ba muoi u{m phdy hai m6t vu6ng.
5" Fnnh thric sri drlng:

+ Sri dung ri€ng: 34.13g,2 m Z
Sr? dung chung: khong m2

u 
Yit 

dfch.sri dung: Ddu tu chi€'u sau] m& r6ngl\ha mi{y san xuet xi mdng
lo quay phuorrg phdp kho

1, Thli,h?n fu {Uns ddr 501am (den ngiy 16/tUZ0s5).
8- Ngudn gdc sri duns dat itqri 

"*a. "rri-i-,trJ'i"ilJ"#; hing ndm.
III- Tii sin gdn IiEn v6i tldt

I\'- Ghi chf t.

r\$



Y- So AO tfrfra Adt
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Xgeyg thing ) nim2008
TM. LI.'i eAN NT{AN oAN

KT. CHU TICH
ftrz, d6ng ddu)
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So vio sd cap giay chtrng nhin quydn sri dung dar: Tolzeg



YI- Nhirng tha"'doi sau khi cdo gid-r'rhung nh$n quf in su'ii.:::g,Jit

i\gay, thane.
n5.m
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I
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Noi dr-rng ihay doi va co so phap i;i' -iac nhAn c..ia co quan
ci iirAm q"u1,6n

}IGUGI DUOC cip cIJv CHihiG NHA}I QUYE.N SU DUI;G aJ: cJr CHu: :

1. Duoc huong quydn va phdi thuc hien lghia vu cia nguoi su ,Cung dit iheo qi-i,v
dinh cua Luat D6t dai va cdc Nghi dinh huong dan thi hanh Luat-Dir oai.

, ,2.,llri, ma,ng Gii-v chrmg nhqn nali din dang k1r rai co qlian c6 rhdm qu1,,in lihi:
c_huyEn doi. chuven nhugn-q. cho thu6. cho thud lgi. thua k6. tang cho qu;-in sri dung tlat.
thO chAp..bdo linh. gop von bane quven su dungdat: nguoi suding Oit Alo. pheo doi ren:
co thal'doi v0 hinh dang. kich thirsc. Oie" ti.tr ti.r" dAi chuven *,,,. Ji.t-, ,,, t,,-.. aar, cO
tha-v*dOithoihansudunodit:chu-u*€nOOltu hinh thri'c Nha-nuoc cho rhue rietsans hirh
thuc Nha nuoc giao dit co thu ti€n su dung oit: Nrra nuoc thu roi dit.

3. Khong duoc tu! sua chira- tiy xoa bit ki nQi duns ni.., rions Gie.,' chuns nhan.
Kht b1 mat hoac liuhon-s Giiv chLmg nhan phai khai bio nss'roi cruutn crp giii.

-i' Ntu co thic mic hr.ac .-iir trm hi€u r ii chini-r sich. phio iuar iiat dai. co th-1 loi can
b-0.!a chinh xi. phuons. tiri trin hodc co quan Lllrin i- .::ir dai cc liSn cuan, Cln b0 rlia
chinh vd co quan qtrdn 1.,'d.ri .iai co irich niri0m girii dnp tlac nic iroarc ciins cip thcing tin
vi chinh sich. phap luir dir dai r-ho neuoi st dung ddi.




































































































































































































